
  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

28/12/2023 Đinh Trọng Hoàn Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

28/12/2023 Nguyễn Văn Khởi Linh Đàm, Hoàng Mai 100.000           

28/12/2023 Đỗ Nam Bình Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

28/12/2023 Nguyễn Trọng Hùng Thanh Trì, Hà Nội 100.000           

28/12/2023 Cửa hàng kinh doanh Hoàng Gia Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

28/12/2023 Bùi Khắc Thảo Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000           

29/12/2023 Nguyễn Văn Tùng Em Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/12/2023
Trần Hồng Phúc, Hoàng Thị Chinh, Trần 

Hồng Mây, Trần Hồng Phú Lân
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Lê Ngọc Khương Thủ Dầu Một, Bình Dương 500.000           

29/12/2023 Trần Hồng Phúc Trung Văn, Hà Nội 1.000.000        

29/12/2023 Nguyễn Thế Lâm, Vũ Phương Thúy Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Hoàng Như Cường Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Hồ Ngọc Thành, Phạm Thị Thu Hà Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Nguyễn Thế Lân Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Lê Văn Tuấn Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000        

29/12/2023 Vũ Minh Bảo Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000        

29/12/2023 Phạm Thu Hoài Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

29/12/2023 Hoàng Văn Hải Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Nguyễn Thị Nga Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Bùi Minh Phương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

29/12/2023 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Cái Răng, Cần Thơ 500.000           

01/01/2024 Nguyễn Tuấn Anh Bình Tân, TP Hồ Chí Minh            200.000 

01/01/2024 Hoàng Thị Thảo Bắc Ninh 200.000           

01/01/2024 Vũ Văn Nam, Vũ Văn Thiết, Vũ Văn Hòa Vĩnh Phúc 1.500.000        

01/01/2024 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 200.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 300.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Hải Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 300.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Thu Yên lạc, Vĩnh Phúc 300.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Mai 100.000           

01/01/2024 Nguyễn Hữu Hùng Yên lạc, Vĩnh Phúc 200.000           

01/01/2024 Nguyễn Văn Vụ TP Hồ Chí Minh 500.000           

03/01/2024 Nguyễn Thị Thanh Hà Linh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

03/01/2024 Vũ Văn Khiêm Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5.000.000        

03/01/2024 Lại Thị Loan Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

03/01/2024 Cao Thị Vân Anh Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

03/01/2024

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam, CN nam Kỳ Khởi 

Nghĩa

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

04/01/2024
Công ty Cổ phần sách và thiết bị Miền 

Bắc
Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2.000.000        

04/01/2024 Dương Xuân Mộc Liên Hà, Đông Aanh, Hà Nội 500.000           

04/01/2024 Trần Thị Mai Linh Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 100.000           

04/01/2024 Trần Thị Bắc Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 100.000           
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04/01/2024 Vũ Văn Hường Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

04/01/2024 Đỗ Văn Khoát Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

04/01/2024 Nguyễn Văn Hữu Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000           

04/01/2024 Gia đình Hoạt Thu Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 5.000.000        

04/01/2024 Hoàng Công Sản Cà Mau 200.000           

04/01/2024 Hoàng Thu Hiền Bạc Liêu 200.000           

04/01/2024 Hoàng Thúy Hòa Bạc Liêu 500.000           

04/01/2024 Hoàng Minh Hoàn Bạc Liêu 200.000           

04/01/2024 Ngân hàng BIDV Nam Định 2.150.000        

04/01/2024 Nguyễn Thanh Hương Hà Nội 200.000           

04/01/2024 Nguyễn Xuân Bách Hà Nội 1.000.000        

04/01/2024 Nguyễn Trần Quang Anh Hà Nội 500.000           

04/01/2024 Trần Việt Linh Hà Nội 200.000           

05/01/2024
Gia đình con cháu tại số nhà 411 Điện 

Biên
Quang Trung, Hưng Yên 500.000           

05/01/2024 Phạm Đức Phương Long Biên, Hà Nội 300.000           

06/01/2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 50.000.000      

06/01/2024 Trần Đăng Khâm Thiên, Hà Nội 1.000.000        

06/01/2024 Ngô Hương Giang Hà Nội 1.000.000        

06/01/2024 Ngô Thị Thùy Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

06/01/2024
Nam Hạnh, Công ty TNHH TMDV 

Nguyên liệu xanh Nam Việt Thuận Giao, Thuận An, BÌnh Dương 1.000.000        

06/01/2024 Huệ Anh Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 300.000           

06/01/2024 Nguyễn Thị Thắm Nam Định 200.000           

06/01/2024 Nguyễn Cao Cường Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

06/01/2024 Hoàng Anh Phúc Hà Nam 100.000           

06/01/2024 Lê Bích Thùy Hai Bà Trưng, Hà Nội 250.000           

06/01/2024 Đào Duy Hải Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

06/01/2024 Nguyễn Thị Thu Thảo, Tống Thúy Hạnh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

06/01/2024 Phạm Thu Trang Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

06/01/2024 Trần Thu Phương Nhật Bản 100.000           

06/01/2024

Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung, 

Dương Thị Phương Thảo, Bùi Thị Mỹ 

Châu, Đỗ Lan Phương, Hà Nội 750.000           

06/01/2024 Nguyễn Mai Hương Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

08/01/2024 Nguyễn Đăng Dân Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 3.000.000        

08/01/2024 Nguyễn Đăng Thủy Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 2.000.000        

08/01/2024 Nguyễn Thị Nga Xuân Trường, Nam Định 2.500.000        

08/01/2024 Nguyễn Hoàng Long Nam Định 2.500.000        

08/01/2024 Nguyễn Đăng Biểu Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Đức Hạnh Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Định Thị Hạnh Thường Tín, Hà Nội 200.000           

08/01/2024 Đàm Mạnh Tuấn Thường Tín, Hà Nội 200.000           

08/01/2024 Phạm Quang Minh Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Dương Tiến Hải Phương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Thúy Vân Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Hoàng Thúy Vân Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái 200.000           

08/01/2024 Hứa Trung Lâm Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 200.000           

08/01/2024 Nguyễn Cao Cường Đoan Hùng, Phú Thọ 200.000           
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08/01/2024 Lương Ngọc Bích Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Hoàng Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

08/01/2024 NguyễnThị Ngát Hà Nội 100.000           

08/01/2024 Đỗ Tuấn Anh Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Trọng Tình Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Dương Hướng Minh Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

11/01/2024 Trần Thị Thủy Tân Lập, Bình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

11/01/2024 Trần Đức Triều Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

11/01/2024 Phùng Thị Tuất Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

11/01/2024 Đỗ Thị Phương Anh 500.000           

11/01/2024 Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hiền Hải Dương 1.000.000        

11/01/2024 Lê Thị Phương Hà Nội 500.000           

11/01/2024 Hà Minh Đáng, Nguyễn Thị Lan Anh 100.000           

11/01/2024
Trần Đại Nghĩa, Đàm Nguyễn Việt Dũng, 

Trần Trung Thành Thái Nguyên 1.000.000        

11/01/2024 Trần Phương Thảo, Đào Văn Thuấn Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 200.000           

12/01/2024 Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang Châu Thành, Kiên Giang 5.000.000        

12/01/2024 Ngân Sinh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

12/01/2024 Trần Thị Kim Oanh Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Như Quỳnh La Khê, hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Khuất Thị Thắm Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lương Thị Ngọc Anh Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Bùi Trọng Quát Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Triệu Thị Mai Hương Trường TCHCS Lê Quý Đôn 300.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Chanh Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Trần Thị Vân Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Hồng Hương La Khê, Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Tân Đà, Ba Vì, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Ngô Phương Thúy Đồ cúng Côn Đảo, Vạnh Hạnh 10.000.000      

12/01/2024 Trịnh Quốc Vương, Nguyễn Khánh Chi Hải Phòng 200.000           

12/01/2024 Bùi Văn Thuần Hải Phòng 500.000           

12/01/2024 Bùi Văn Năng Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

12/01/2024 Bùi Đức Thịnh Thường Tín, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Văn Quyền Thường Tín, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Trần Văn Vinh Long Biên, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Bảy Hà Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Phạm Hồng Thắng Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Dương Anh Tuấn, Vũ Minh Nhung Ninh Bình 200.000           

12/01/2024 Đoàn Quốc Tùng La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/01/2024
Cao Xuân Long, Chu Ái Thu, Cao Long 

Hải Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Hà Thi Anh Thư La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Vũ Hồng Anh Bện viện E 500.000           

12/01/2024 Vũ Thị Thu Hương Khoa Dược, Bệnh viện E 500.000           



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

12/01/2024 Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E 1.000.000        

12/01/2024 Phạm Đình Tuyến Phó Trưởng Công an Quận Cầu Giấy 500.000           

12/01/2024 Đặng Quốc Tuấn Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Ngọc Mạnh Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Trần Minh Hiếu Bệnh viện E 200.000           

12/01/2024 Đoàn Điện lực và Công an Kiến Thụy, Hải Phòng 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Cao Khương, Nguyễn Thị Khánh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Đỗ Trọng Thành An Dương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Tuấn Anh Trần Duy Hưng, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Trần Thị Sang Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Bùi Minh Tuấn Thái Thụy, Thái Bình 200.000           

12/01/2024 Bùi Thị Duyên Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 200.000           

12/01/2024 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐ Tiền Hải, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Tô Văn Mạnh Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Trần Thanh Hải Kiến Thuy, Thái Bình 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Công Kha Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Hà Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Hải Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Thủy Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Lê Văn Quân Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Thi Hà Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Tuấn Ba Đình, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Hữu Bẩy Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ba Đình, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Phạm Thanh Thủy Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phạm Ngọc Ly Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Công ty TNHH MTV Xổ số KTTĐ Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.000.000        

12/01/2024 Chi nhánh XSKT Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Chi nhánh XSKT Ba Đình Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Chi nhánh SXKT Hoàn Kiếm Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Chu Thị Hải Thanh Tây Tựu, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Hà Thị Hồng Dung Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Lê Thị Trang Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Thế Hinh Nguyễn Trái, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

13/01/2024 Nguyễn Thị Lan Vinh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Văn Hiểu Tam Điệp, Ninh Bình 100.000           

12/01/2024 Bùi Thị Nhung Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Sơn Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Lê Thị Minh Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Trần Văn Lương Tam Diệp, Ninh Bình, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Thúy An Phú Lương, Thanh Oai, Hà Nội 100.000           

12/01/2024
Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Thị Hồng 

Minh Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.000.000        
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12/01/2024 Lê Tuấn Anh Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Dương Văn Hóa, Nguyễn Thị Tuyết Mai Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Anh, Dương Phương Thùy Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phạm Văn Thủy, Hà Thị Thu Hường Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Trần Ngọc Tiến Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Vũ Xuân Trọng Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lâm Giang An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Công Hiệp, Trần Thị Phương Hà Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Đào Việt Long, Phạm Thị Phương Dung Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Linh, Tây Hồ, Âu Cơ, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Phúc Quang Tây Hồ, Âu Cơ, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Kim Tây Hồ, Âu Cơ, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Tuyển Time City, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Đinh Xuân Hương Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phòng BHCV5 TTKD VNPT Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Trần Thị Mai, Lương Văn Tư Long Biên, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Vân Anh Phúc Yên, Vĩnh Phúc 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Hiệp Hoàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Văn Kỳ Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Tô Kim Ban Đông Anh, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Hải Anh Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phùng Thị Hải Yến Trần Duy Hưng, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Chu Thị Minh Hường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Hồ Thị Quý Vinh, Nghệ An 200.000           

12/01/2024 Lê Khắc Thuyết Vinh, Nghệ An 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Viết Sơn Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Minh Đức Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000        

12/01/2024 Lưu Thị Hạnh Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000        

12/01/2024 Bùi Thị Thu Thủy Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 200.000        

12/01/2024 Đỗ Văn Lừng Chương Mỹ, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Phạm Văn Tuấn Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An 1.000.000     

1/14/2024

Phạm Văn Phương, Bùi Ngọc Tuấn, 

Trần Văn Định, Phạm Thanh Bình, 

Trần Thị Huyền Thái Bình 500.000        

1/14/2024 Nguyễn Văn Đông Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Đào Ngọc Vinh Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Nguyễn Thị Lan Hà Đông, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Phương Hà Nội 100.000        

1/14/2024 Thịnh Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Nghĩa Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Quách Thị Tố Nga Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Công ty Cổ phần Cơ khí ĐÔng Anh Hà Nội 2.000.000     

1/14/2024 Phạm Văn Liệu Long Biên, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/14/2024 Đỗ Thanh Hội Long Biên, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Vũ Thu Hương Long Biên, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Đào Thị Mây Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Trần Thị Thu Hiền Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Đào Xuân Phương Đại Từ, Thái Nguyên 500.000        

1/14/2024 Đào Minh Tuấn Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Tổng CÔng ty Dịch vụ số  Viettel Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

1/14/2024

Công ty TNHH MTV An Bình Phát 

Tây Ninh Tây Ninh 1.000.000     

1/14/2024 Nguyễn Thị Nga Tây Ninh 1.000.000     

1/14/2024 Trương Thị Phi Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Nguyễn Thị Mận Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Trương Thị Gấm Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Cao Thị Rút Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Nguyễn Ánh Tiến Tây Ninh 500.000        

1/14/2024 Mỹ phẩm Thy Phong Beauty Tây Ninh 1.000.000     

1/14/2024 Cao Thanh Lan 1.000.000     

1/14/2024 Công ty TNHH Khang Huy VINA Phú Thọ 500.000        

1/14/2024 Công ty Cổ phần RXimWay Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Bùi Ngọc Thành Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Vũ Tuất Thanh Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Đào Việt Dũng Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000     

1/14/2024 Đào Thị Tuyêt Hà Nội 1.000.000     

17/01/2024

Lê Minh Quốc, Lê Thị Bích Thảo, 

Đoàn Văn Hoàn, Đào Các Đoàn, 

Đường Phan Hiếu, Phạm Hải Khoát Hà Nội 1.000.000     

17/01/2024Phạm Thúy Hằng Hà Nội 200.000        

17/01/2024Lê Thị Hải Vân Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang 500.000        

17/01/2024

Nghiêm Viết Hưng, Tống Thị Ngọc 

Hà Quảng Ninh 200.000        

17/01/2024Nghiêm Thị Tiếp Hải Dương 100.000        

17/01/2024Vũ Trường Phong La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Phạm Tiến Cường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

17/01/2024Nguyễn Hoa Anh Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 300.000        

17/01/2024Đào Mạnh Hùng Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 300.000        

17/01/2024Lường Tiến Quân Quận 7, TP Hồ Chí Minh 5.000.000     

17/01/2024Đào Mạnh Kiên Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Nguyễn Thị Hà Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Ngô Thị Thủy Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

17/01/2024Hoàng Mai Tú Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

17/01/2024Nguyễn Trung Thảo Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

17/01/2024Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

17/01/2024Nguyễn Hữu Hòa Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

17/01/2024Nguyễn Thị Mơ Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

17/01/2024Trần Văn Vượng Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam 500.000        

19/01/2024Đỗ lễ tâm Phúc Khu 7, Côn Đảo 10.000.000   

21/01/2024Nguyễn Thị Liên Hương Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Nguyễn Đức Thị Hiền Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Trần Thị Mai Phương Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Nguyễn Thị Thanh Hương Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Mai Đình Sơn Phương Canh, Xuân Hương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

21/01/2024Nguyễn Liên Hương Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Trần Thị Thùy Hương Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Phạm Thị Thùy Dương Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Phạm Việt Hùng Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Thúy Chung Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Loan Trà Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Hải Ninh Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

21/01/2024Phượng Dương Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

21/01/2024

Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Song 

Lộc Long Biên, Hà Nội 5.000.000     

21/01/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc 

Bighomes Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 5.000.000     

21/01/2024Nhà hàng Hùng Duyên Đống Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 400.000        

21/01/2024Đặng Thu Hà Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 500.000        

1/24/2024 Triệu Văn Thiện Ngô Quyền, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/24/2024 Gia đình Thùy Hà Vĩnh Phúc 500.000        

1/24/2024 Nguyễn Tiến Đạt Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

1/24/2024 Nguyễn Thị Phương, Đinh Thị Đậu Thủy Nguyên, Hải Phòng 1.000.000     

1/24/2024 Phạm Thị Tuyến, Vũ Minh Hải Giai Lệ, Tiên Lữ, Hưng Yên 1.000.000     

1/24/2024 Nguyễn Như Thủy, Bùi Thị Hoa Nam Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

1/24/2024 Quyên, Thu, Khánh Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 1.000.000     

1/24/2024

Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thị 

Lương Thuận Thành, Bắc Ninh 200.000        

1/24/2024 Nguyễn Ngọc Ánh, Ngô Khánh Linh Nha Trang, Khánh Hòa 5.000.000     

1/24/2024 Nguyễn văn Đại, Lại Thị Quý Nha Trang, Khánh Hòa 1.000.000     

1/24/2024 Đồng Thị Thảnh Hải Dương 100.000        

1/24/2024 Đào Chính Hướng Tân Bình, Hải Dương 500.000        

1/24/2024 Đào Đình Hiệu Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 2.000.000     



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/24/2024 Mai Thạch Việt Anh Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

1/24/2024 Trần Thị Thanh Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 500.000        

1/24/2024 Phạm Thố Vũ Nam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

1/24/2024 Nguyễn Thanh Bình, Đình Long, Hải Dương 100.000        

1/24/2024 Nguyễn Văn Hong Trần Hưng Đạo, Hải Dương 100.000        

1/24/2024 Nguyễn Xuân Thương Hải Dương 200.000        

1/24/2024 Đào Thanh Nguyên Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 900.000        

1/24/2024 Nguyễn Mạnh Quân Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/24/2024 Bùi Thị Ngát Thanh Oai, Hà Nội 800.000        

1/24/2024 Công ty TNHH CSM Việt Nam 268 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng 500.000        

1/24/2024 Hoàng Thị Thịnh Hải An, Hải Phòng 200.000        

1/24/2024

Công ty TNHH SXTM Giầy Thành 

Đạt Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000     

1/24/2024 Công ty TNHH Giấy Tiến Nam Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai 1.000.000     

1/25/2024 Công ty Cổ phần thép Đồng Phát 500.000        

1/25/2024 Nguyễn Việt Hà 200.000        

1/25/2024 Đỗ Thị Thu Hương 200.000        

1/25/2024 Nguyễn Nhật Trường Vũng Tàu 1.000.000     

1/25/2024

Các Gia đình: Hùng, Cường, Lệ, Liên, 

Quỳ Hà Nội 500.000        

1/25/2024 Lê Thị Lành Thái Nguyên 200.000        

1/25/2024 Nhữ Thị Thanh Hoa Hà Nội 1.000.000     

1/25/2024 Nguyễn Thới Lâm, Lý Thị Anh Thủ Đức 1.000.000     

1/25/2024 Hồ Thị Huế Mỹ Đình, Hà Nội 1.000.000     

1/25/2024

Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Xuân 

Thư, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn 

Khôi Nguyên, Nguyễn Khôi Vĩ, 

Nguyễn Nhã Cát Tiên 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, hà Nội 13.000.000   

1/28/2024

Nguyễn Thế Hảo, Dương Thị Tuyết, 

Nguyễn Dương Thảo Linh, Nguyễn 

Phương Anh Long Biên, Hà Nội 500.000        

1/28/2024

Lục Văn Đồng, Trương Thị Oanh, 

Lục Trung Hiếu, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000        

1/28/2024 Đặng Đình Tiến, Đặng Thị Bích Vân Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

1/28/2024 Nguyễn Thị Hà Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên 300.000        

1/28/2024 Đỗ Văn Nam Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên 200.000        

1/28/2024 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Hoàng Thị Hải, Nguyễn Ngọc Quỳnh Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024

Bùi Thị Thúy Hoàn, Nguyễn Văn 

Quang Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Bùi Thị Kim Liên, Nguyễn Viết Đăng Lai Châu 200.000        

1/28/2024 Bùi Văn Thắng, Chu Thị Tiến Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024

Bùi Hữu Cầu, Phau Thị Phương 

Thanh Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Bùi Thị Tuyết Lan, Trần Duy Hạnh Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Hà Thị Thùy Linh, Vũ Văn Thanh Cẩm Khê, Phú Thọ 500.000        



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/28/2024 Hồ Thị Lệ Thu Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024

Trần Thị Việt Hương, Nguyễn Viết 

Sơn Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

31/01/2024Gia đình Hà Hạnh Ninh Hiệp, Gia lâm, Hà Nội 500.000        

31/01/2024Nguyễn Thanh Hải Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai 10.000.000   

31/01/2024Nguyễn Thị Duyên 200.000        

31/01/2024Nguyễn Thị Nhâm 200.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/02/2024 Ly Hoải Hà Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000           

01/02/2024 Kiều Đặng Hùng TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.000.000        

01/02/2024 Lê Đức Long Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2.000.000        

01/02/2024 Công ty Trực thăng Miền Nam Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 5.000.000        

01/02/2024 Nguyễn Trung Kiên TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000.000        

01/02/2024 Đặng Thành Ngọc TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000.000        

01/02/2024 Đoàn Công Lan Yên Viên, Gia lâm, Hà Nội 200.000           

01/02/2024 Lê Nguyễn Minh Phương TP Hồ Chí Minh 200.000           

2/5/2024 Bùi Đình Quân Hạ Long, Nam Định 200.000           

2/5/2024 Vũ Nguyên Hà Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Dương Văn Tuấn Ba Đình, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Ông Đức Sơn Đông Hưng, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Nguyễn Văn Trang Ngọc Trạo, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Lê Phú Cường Hàn Thuyên, Ba Đình,  Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Thái Ngọc Châu Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

2/5/2024 Phùng Khắc Hùng Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Hoàng Anh Tú Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Vũ Quang Ngọc, Lê Trúc Phương Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Trần Đại Thắng, Hoàng Thị Phương Liên Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Trịnh Minh Thủy Ứng Hòa, Hà Nội 300.000           

14/02/2024 Đồng Xuân Tú Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Kim Loan Cầu Giấy, Hà Nội 600.000           

14/02/2024 Phạm Quỳnh Công an Hà Nội 1.000.000        

14/02/2024 Nguyễn Quang Huy Nam Định 500.000           

14/02/2024 Trần Thị Phương Linh Nguyễn Du, Nam Định 500.000           

14/02/2024 Trần Đào Thoa Nguyễn Du, Nam Định 500.000           

14/02/2024 Phạm Văn Triều Hoa Lư, Ninh Bình 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Thị Oanh Mỹ Xã, Nam Định 500.000           

14/02/2024 Nguyễn Văn Tú Tây Hồ, Xuân La, Hà Nội 500.000           

14/02/2024 Trần Đức Hòa Trường Chinh, Nam Định 100.000           

14/02/2024 Nguyễn Thị Huyền Ý Yên, Nam Định 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Văn Hào Ý Yên, Nam Định 100.000           

14/02/2024 Dương Ngọc Tùng Ý Yên, Nam Định 100.000           

14/02/2024 Ninh Thị Lan Ý Yên, Nam Định 200.000           

14/02/2024 Trương Thị Hương Thị trần Lam, Nam Định 200.000           

14/02/2024 Phạm Văn Sơn Lam Phong, Nam Định 300.000           

14/02/2024 Đinh Thị Hằng Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

14/02/2024 Vũ Thị Thảo Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

14/02/2024 Dương Thị Thêm Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Trần Long Biên Hòa, Đồng Nai 300.000           

14/02/2024 Đỗ Thị Ngọc Long Biên, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Vũ Trường Giang Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           
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14/02/2024 Vũ Trường Sơn Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

14/02/2024 Vũ Thị Hòa Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

15/02/2024 Hoàng Thị Minh Hồng Hà, Yên Bái 1.000.000        

15/02/2024 Vũ Thị Thúy Hậu Hồng Hà, Yên Bái 500.000           

15/02/2024 Bùi Bá Cư Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

15/02/2024 Nguyễn Thị Huyền 500.000           

15/02/2024 Phan Thị Mai Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

15/02/2024 Nguyễn Thành Long Hà Đông, Hà Nội 200.000           

15/02/2024 Tống Văn Hồng Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

15/02/2024 Nguyễn Tấn Hồng Long An 3.000.000        

15/02/2024 Lã Thị Chanh Hà Đông, Hà Nội 500.000           

15/02/2024 Bùi Thị Diên Kiến An, Hải Phòng 300.000           

15/02/2024 Trần Đức Hùng Kiến An, Hải Phòng 200.000           

15/02/2024 Trần Phương Mai Kiến An, Hải Phòng 100.000           

15/02/2024 Âu Thị Hải Linh Tiên Du, Bắc Ninh 1.000.000        

15/02/2024 Nguyễn Thị Kim Oanh Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000           

15/02/2024 Khổng Thị Tám Trần Phú, Bắc Giang 500.000           

15/02/2024 Hoàng Thị Loan Đồng Sơn, Bắc Giang 100.000           

15/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Giang Đồng Sơn, Bắc Giang 200.000           

15/02/2024 Vũ Anh Dũng Hải Hà, Quảng Ninh 500.000           

15/02/2024 Vũ Thị Hiền Hải Hà, Quảng Ninh 200.000           

15/02/2024 Phòng TCHK Hải Hà Quảng Ninh 1.000.000        

15/02/2024 Phòng Nội vụ huyện Hải Hà Quảng Ninh 1.000.000        

15/02/2024 Phạm Văn Thọ Hải Hà, Quảng Ninh 500.000           

15/02/2024 Đỗ Quang Phát Hải Hà, Quảng Ninh 200.000           

15/02/2024 Nguyễn Hữu Liêm UBND Hải Hà, Quảng Ninh 3.000.000        

15/02/2024 Phòng Giao dịch Agribank Giảng Võ Hà Nội 1.000.000        

15/02/2024 PGD Agribank Nam Hà Nội 100.000           

15/02/2024 Nguyễn Thị Tú Trang 100.000           

15/02/2024 Trần Giang Nam Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

18/02/2024 Trần Thị Nhung Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000        

18/02/2024 Lê Hoài Nam 1.000.000        

18/02/2024 Phương Tiến Đông Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

18/02/2024 Võ Song Toàn Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

18/02/2025 Khuất Thị Ngành Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

18/02/2026 Phùng Song Hào Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

18/02/2027 Nguyễn Ngọc Lương Ba Vì, Hà Nội 100.000           

18/02/2028 Nguyễn Quang Hưng Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

18/02/2029 Nguyễn Bích Liên Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

18/02/2030 Vũ Thanh Hải Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

18/02/2031 Tô Hồng Tuấn Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

18/02/2032 Phạm Đình Quỳnh Bộ Quốc Phòng 500.000           

18/02/2033 Tô Thị Thu Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

18/02/2034 Công ty KD Than Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

18/02/2035 Lưu Quốc Anh, Đào Thị Ngân Long Biên, Hà Nội 2.000.000        

18/02/2036 Trương Phúc Long, Phạm Thị Thanh Tâm Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

19/02/2024 Lê Văn Tú, Lương Thị Lý Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 150.000           

19/02/2024 Lê Mỹ Linh, Bùi Thị Bốn 100.000           

19/02/2024 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phú La, Hà Đông, Hà Nội 50.000             

19/02/2024 Phạm Thị Huyền Trang Hạ Long, Quảng Ninh 100.000           
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19/02/2024 GĐ Xuân Khiêm Hà Nội 100.000           

20/02/2024 Đỗ Thị Ngọc Hải Hà Nội 1.000.000        

20/02/2024
Công ty Cổ phần Sách va Thiết bị Miền 

Bắc
Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.000.000        

20/02/2024 Lê Thu Hương Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

20/02/2024 Đỗ Thị Tuyết Nhung Cộng hòa Sec 600.000           

20/02/2024 Nguyễn Đình Trung, Tạ Minh Phương Hà Nội 1.000.000        

21/02/2024 Nguyễn Đức Hưng Hưng Yên 500.000           

21/02/2024 Mạc Thị Thoan Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000           

21/02/2024 Hà Công Thuận Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

21/02/2024
Hoàng Thị Bích Hiệp, Vũ Thị Bích 

Hường
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

21/02/2024 Công ty Du lịch Orun Cầu Giấy, Hà Nội 300.000           

21/02/2024 Công ty Tàu dịch vụ dầu khí TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.000.000        

21/02/2024 Nguyễn Minh Trang Cao Ngạn, Thái Nguyên 100.000           

21/02/2024 Luyện Ngọc Minh Châu Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

21/02/2024
Bùi Thị Hương Lan, Luyện Ngọc Trúc 

Giang
Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

21/02/2024 Dương Thái Sơn, Nông Thị Thủy Thái Nguyên 100.000           

23/02/2024 GĐ Liệt sĩ Nguyễn Văn Thung Bến Cát, Bình Dương 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Thị Ca Nho Quan, Ninh Bình 500.000           

23/02/2024 Đinh Thị Quy Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Phúc Hải Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Công ty Cổ phần tập đoàn y tế Giáo dục Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Kiều Thị Thu Hương Hà Đông, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Đăng Tú Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thế Thảo Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Loan Trường Đại học Sp Nghệ thuật TW 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Thị Trà Giang Chung cư viện 103, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Đăng Vương La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Trần Văn Huấn Khoái Châu, Hưng Yên 100.000           

23/02/2024
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

NHTMCP Công thương Việt Nam
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Huy Quy Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Trần Văn Đạt Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Thúy Huỳnh Trần Đề, Sóc Trăng 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Thanh Thoản Trần Đề, Sóc Trăng 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Thanh Bình Đống Đa, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Thị Thanh Thủy Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Thị Tuyết Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Thị Tuyết Mai Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thược Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Minh Hiệp Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Huệ Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Gia Hiền Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Tiến Đạt Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Lữ Bảo Kiếm, Nguyễn Thị Thanh Hà Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Mùi Thị Nhung Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Lê Mạnh Khởi, Đinh Thị Hương Giang Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Hường Hà Đông, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Phạm Thị Hiền Mộc Châu, Sơn La 500.000           
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23/02/2024

Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Tất Hưng, 

Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hải, 

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thùy Linh, 

Nguyễn Hoài An, Nguyễn Minh Khang

Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024
Nguyễn Thị Bích Liên, Long Thị Thanh 

Loan, Long Thị Thanh Lam
Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024

Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Thị Hương, 

Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thành Trung, 

Nguyễn Thị Ngọc

Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024
Nguyễn Thị Thanh, Lương Trung Hiếu, 

Đặng Đức Thuận, Lương Thùy Linh
Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Xuân Tại, Trần Thị Quế Hóa Tân, Hải Dương 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thị Bích Hợp Hải Dương 200.000           

23/02/2024
Nguyễn Hiểu Phước, Phạm Thị Ngọc 

Bình, Nguyễn Phạm Gia Hưng
Mỹ Hào, Hưng Yên 600.000           

23/02/2024 Nguyễn Thùy Dương Mỹ Hào, Hưng Yên 500.000           

23/02/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai Lào Cai 200.000           

23/02/2024 Lê Hoàng Hải Lào Cai, 500.000           

23/02/2024 Huỳnh Văn Chứ, Nguyễn Thị Thu Tâm Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 3.000.000        

23/02/2024 Phạm Thị Bình Lạng Giang, Bắc Giang 200.000           

23/02/2024
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Liên, 

Phạm Thị Ninh
TP. Hồ Chí Minh 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Tường Thanh 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Việt 200.000           

23/02/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai            300.000 

23/02/2024 Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Liên 1.600.000        

23/02/2024 Công ty Bảo hiểm AgriBank Đắc Lắc 200.000           

23/02/2024 GĐ Thơ Nghị 200.000           

23/02/2024 Gđ Anh Cầu Kon Tum 500.000           

23/02/2024 Phan Tiến Thu Pleiku 500.000           

23/02/2024 Phạm Vũ Việt Thắng Hà Nội 300.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Vân Hà Nội 100.000           

23/02/2024 Chu Thị Thu Huyền Hà Nội 100.000           

23/02/2024 Hoàng Thúy Hường Cổ Nhuế, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Ngân hàng Agribank CN Cô Tô, Quảng Ninh 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Ngọc Tuệ Công ty Toàn Lực 500.000           

23/02/2024 Phạm Quỳnh Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

23/02/2024 Bá Cơ Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Ngọc Năm Hà Nội 1.000.000        

23/02/2024 Lê Thanh Ngọc Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Phí Tiến Sơn Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Phúc TP Hồ Chí Minh 200.000           

23/02/2024 Vũ Thị Phương Kim Động, Hưng yên 500.000           

23/02/2024 Lê Văn Tuấn Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000        

23/02/2024 Vũ Minh Bảo Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000           

23/02/2024 Vũ Văn Trường Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

23/02/2024 Vũ Văn Mạnh Vĩnh Phúc 200.000           

23/02/2024 Tô Anh Tuấn Hòa Bình 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Văn Sơn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           
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23/02/2024 Nguyễn Đức Tuấn Hòa Bình 500.000           

23/02/2024 Tuấn Đen Tuyên Quang 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Hoàng Ngọc Tuyên Quang 50.000             

23/02/2024 Nguyễn Xuân Tý Tuyên Quang 200.000           

23/02/2024 Như Phượng Hạ Hưng Yên 200.000           

25/02/2024 Lê Thị Thanh, Hoàng Văn Sơn Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

25/02/2024 Nguyễn Thị Hương Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

25/02/2024 Lê Trọng Hữu Tiền Giang 200.000           

25/02/2024 Nông Thị Hà Bắc Kan, Bắc Giang 500.000           

25/02/2024 Đỗ Anh Tuấn Bắc Kan 500.000           

25/02/2024 Lê Văn Đạt Kinh Môn, Hải Dương 500.000           

25/02/2024 Phạm Văn Hiếu Kinh Môn, Hải Dương 200.000           

25/02/2024 Bùi Thị Minh Hảo Thái Nguyên 200.000           

25/02/2024 Tạ Thị Minh Loan Tây Hồ, Xuân La, Hà Nội 500.000           

25/02/2024 Phạm Thanh Xuân Tây Hồ, Hà Nội 300.000           

25/02/2024 Nguyễn Tiến Dũng Gia lâm, Hà Nội 200.000           

25/02/2024 Nguyễn Thị Hồng Minh Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

25/02/2024 Ngô Anh Thu Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Hoàng Kim Yến Ba Đình, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Vương Thị Hạnh Hà Nội 200.000           

26/02/2024
Nguyễn Thị Vương Liên, Nguyễn Phan 

Duy Khương Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

26/02/2024 Trịnh Thị Hương Quảng Bố, Quảng Bình 500.000           

26/02/2024 Trần Thị Vân Anh Quang Trung, Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Lê Xuân Khoa Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

26/02/2024 Lê Xuân Anh Otraylia 100.000           

26/02/2024 Lê Thùy Dung Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Hương Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Đặng Đậu Bảo Nhật Bản 100.000           

26/02/2024 Trần Ngọc Thanh 100.000           

26/02/2024 Đào Quý Đoàn Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Đào Anh Tuấn Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Đào Thanh Hơn Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Hương Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Đỗ Văn Bình Ninh Bình 500.000           

26/02/2024 Phạm Thị Kim Oanh Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

26/02/2024 Trần Thành Đạt, Nguyễn Thị Minh Hạnh Ba Đình, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Trần Thị Tú Anh Bắc Ninh 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Mạnh Hùng Võ Cường, Bắc Ninh 1.000.000        

26/02/2024 Trần Huy Khánh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Mai Bắc Ninh 200.000           

26/02/2024 Phan Thị Hồng Khanh Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Tuấn Anh Bắc Ninh 600.000           

26/02/2024 Nguyễn Tuấn Hưng Bắc Ninh 600.000           

26/02/2024 Vương Duy Hảo, Vương Duy Khánh Bắc Ninh 1.800.000        

26/02/2024 Nguyễn Văn Sỹ Bắc Ninh 1.000.000        
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26/02/2024 Nguyễn Mạnh Trường Bắc Ninh 210.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Lan Đại Phúc, Bắc Ninh 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Tài Biên Đại Phúc, Bắc Ninh 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Thanh Bình Gia lâm, Hà Nội 1.000.000        

26/02/2024
Phạm Tiến Dương, Nguyễn Thị Minh 

Phương 250.000           

26/02/2024 Phạm Thị Sợi Điện Biên 100.000           

26/02/2024 Trần Thị Cúc Sơn La 100.000           

26/02/2024 Giáp Văn Hiếu Sơn La 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Đăng Dũng Sơn La 500.000           

26/02/2024 Hoàng Duy Hưng Phú Yên, Sơn La 200.000           

26/02/2024 Lương Thế Trung Quận 9, TP Hồ Chí Minh 500.000           

26/02/2024 Phương Diệu Linh Sơn La 300.000           

26/02/2024 Quỳnh Hương Sơn La 200.000           

26/02/2024 Lê Ngọc Tân Sơn La 200.000           

26/02/2024 Trần Ngọc Thúy Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000        

26/02/2024 Trần Thị Hồng Thơm Thái Nguyên 500.000           

26/02/2024 Trần Tiến Công Thái Nguyên 300.000           

26/02/2024 Trần Đại Nghĩa Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Việt Dũng Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Đức Anh Long Biên, Hà Nội 500.000           

26/02/2024 Trần văn Duy Đan Phượng, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Trần văn Quang Đan Phượng, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Đỗ Khắc Nhật Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Trọng Hải Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Hoàng Thị Thanh Trang Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Lê Thị Duyên Đông Anh, Hà Nội 2.000.000        

26/02/2024 Phạm Thị Thảo My Thanh Miện, Hải Dương 200.000           

26/02/2024 Lê Thị Phượng Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Trần Huy Hưng Văn Giang, Hưng Yên 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Hà Phương Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Văn Chung Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Trường Giang Đoan Hùng, Phú Thọ 1.000.000        

26/02/2024 Trần Thanh Tuấn Ba Đình, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Vũ Thị Lan Tam Đa, Bắc Ninh 100.000           

26/02/2024 Đoàn Thị Tươi Đoan Hùng, Phú Thọ 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Việt Hoàng Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Phạm Duy Quý Hà Nội 200.000           

27/02/2024 Vũ Thế Hồng Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Nguyễn Tường Long Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Nguyễn Thị Hằng Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Vũ Văn Minh Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Nguyễn Đình Phương Đống Đa, Hà Nội 200.000           

27/02/2024 Trần Thị Kim Dung Thái Bình 100.000           

27/02/2024 Ngô Thị Hương Giang Thái Bình 200.000           
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27/02/2024 Vũ Thị Hoài Thái Bình 100.000           

27/02/2024 Agribank, CN Đông Gia Lai Gia Lai 1.000.000        

27/02/2024 Nguyễn Xuân Tiệp Hà Đông, Hà Nội 500.000           

27/02/2024 Nguyễn Tuấn Anh Úc 500.000           

28/02/2024 Phạm Kim Minh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

28/02/2024 Hoàng Thị Thu An Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

28/02/2024 Lê Minh Chiến, Trần Thị Quỳnh Trang Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

28/02/2024 Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đình Phương Kim Thành, Hải Dương 500.000           

28/02/2024 Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Đình Long Hải Dương 500.000           

28/02/2024 Vũ Thị Quyết Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000        

28/02/2024 Đặng Văn Cương Việt Trì, Phú Thọ 300.000           

28/02/2024 Đỗ Thị Tuyết Bắc Kan 500.000           

28/02/2024 Nguyễn Công Mùi Phú Quốc, Kiên Giang 500.000           

28/02/2024 Chu Thị Minh Huệ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

28/02/2024 Trần Thị Mai Phương Mỹ Lộc, Nam Định 500.000           

28/02/2024 Hoàng Văn Đạt Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

28/02/2024
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 

Cn Nam Định Nam Định 1.500.000        

28/02/2024 Bùi Khắc Thảo Thanh Hóa 500.000           

29/02/2024 Trần Văn Tiềm Nam Trực, Nam Định 500.000           

29/02/2024 Phạm Văn Chưởng Viện Kiểm sát Tối cao 500.000           

29/02/2024 Trần Văn Vị Huyện Xuân Trường, Nam Định 500.000           

29/02/2024 Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Phương Linh Suối Hoa, Bắc Ninh 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Xuân Huyên Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên Trường Phát 500.000           

29/02/2024 Lê Văn Tuấn Vĩnh Phúc 200.000           

29/02/2024 Vũ Văn Phong Vĩnh Phúc 200.000           

29/02/2024 Phạm Quang Nam Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Tuấn Minh Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Phan Văn Tính Ngọc Hà, Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Phan Diệu Thúy Ngọc Hà, Hà Giang 200.000           

29/02/2024 Trần Trọng Hảo Ngọc Hà, Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Phạm Thị Tuyết Nhung Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Lê Vương Ngọc Hà, Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Kiều Văn Hải Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Nguyễn Văn San Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Nguyễn Thị Thu Thủy Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Nguyễn Huy Bình Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Hoàng Văn Tấn Tuyên Quang 200.000           

29/02/2024 Vũ Thị Tuyết Mai Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

29/02/2024 Trần Thị Điển Lục Nam, Bắc Giang 200.000           

29/02/2024 Trần Thị Hồng Nhung Lai Châu 100.000           

29/02/2024 Phạm Thanh Cường Lào Cai 200.000           

29/02/2024 Mai Thanh Tình, Mai Văn Thống Yên Định, Thanh Hóa 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Thu Thảo Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thị Thu Phương TP Hồ Chí Minh 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

29/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Nội 100.000           

29/02/2024 Giang Châu Phú Thọ 200.000           

29/02/2024 Vương Văn Tuấn Thuận Thành, Bắc Ninh 200.000           

29/02/2024 Văn Đăng Chung Hà Nội 300.000           

29/02/2024 Công ty Dược Mỹ phẩm Hằng Nga Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.000.000        

29/02/2024 Phạm Ngọc Thắng Đoan Hùng, Phú Thọ 1.000.000        

29/02/2024 Phí Hải Yến Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Tràn Anh Dũng Hà Nội 1.000.000        

29/02/2024 Nguyễn Thị Bich Hạnh Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

29/02/2024 Đỗ Danh Thảo Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Mạnh Hà Đống Đa, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Quý Dương Đống Đa, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Phí Văn Thành Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Phí Văn Thành Sa Pa, Lào Cai 500.000           

29/02/2024 Ngô Mạnh Điềm Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Trần Thị Việt Hoa Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Lê Thị Hương Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Vũ Thị Thủy Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Nguyễn Thị Thùy Trang Long Biên, Hà Nội 200.000        

29/02/2024 Chu Văn Chiến Mãi Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

29/02/2024 Nguyễn Nhã Duệ Phương Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

29/02/2024 Hộ Kinh doanh Linh Trang Phan Thiết, Bình Thuận 500.000        

29/02/2024 Nguyễn Thị Vịnh Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/03/2024 Nguyễn Thanh Hải Bắc Ninh 500.000           

01/03/2024 Hưng Phương Thái Bình 500.000           

01/03/2024 Phương Danh Thái Bình 200.000           

01/03/2024 Toản Hương Thái Bình 100.000           

01/03/2024 Tân Loan Thái Bình 300.000           

01/03/2024 Trương Văn Minh Bộ Công an 1.500.000        

01/03/2024 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ số hóa Lưu trữ Hoàng Thạch 500.000           

01/03/2024 Nguyễn Thành Trung Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Đỗ Hải Đăng Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Lê Thị Vân Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Trần Bình Trọng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Đỗ Xuân Trường Đống Đa, Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Đỗ Xuân Thọ Đống Đa, Hà Nội 100.000           

01/03/2024 Bùi Quang Trung Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Vũ Quang Dũng Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

01/03/2024

Nguyễn Thị Kim Oanh, Lê Việt Phương, Nguyễn 

Văn Tứ, Đoàn Thành Nam, Nguyễn Minh Ngọc, 

Vũ Thị Hương

Gia Lâm, Hà Nội 4.500.000        

01/03/2024 Nguyễn Viết Tuân Gia Lâm, Hà Nội 300.000           

01/03/2024 Thái Thị Hà Thu Gia Lâm, Hà Nội 600.000           

01/03/2024 Nguyễn Như Trang Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Lê Thi Huyền Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Bùi Thị Phượng Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

01/03/2024 Tạ Thị Ngân Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Thiên Phúc Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Hoàng Huyền Trang Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Hoàng Thanh Huyên Gia Lâm, Hà Nội 300.000           

01/03/2024 Dương Dũng Gia Lâm, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Phùng Trang Phong Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Trương Quốc Tuấn Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Nguyễn Hữu Đạt Gia Lâm, Hà Nội 300.000           

01/03/2024 Trương Nga Long Biên, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Thu Hồng Lạng Sơn 500.000           

01/03/2024 Nguyễn Minh Trang Lạng Sơn 100.000           

01/03/2024 Nông Bích Thủy Lạng Sơn 200.000           

01/03/2024 Nông Thu Hường Lạng Sơn 200.000           

01/03/2024 Hà Thị Hiệp Lạng Sơn 600.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Vinh Lạng Sơn 500.000           

        SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BR - VT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 03/2024 

STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

01/03/2024 Nguyễn Thị Thảo Liên Hồ Chí Minh 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Duy Khang Hạ Long, Quảng Ninh 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Văn Dương Bắc Ninh 500.000           

01/03/2024 Lê Đức Bình Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 3.000.000        

01/03/2024 Hồ Văn Hùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

01/03/2024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.000.000        

01/03/2024 Nguyễn Thị Tú Oanh Ba Đình, Hà Nội 3.000.000        

01/03/2024 Vũ Đăng Nguyên Nguyệt Quế Long Biên, Hà Nội 2.000.000        

01/03/2024 Nguyễn Thị Hương Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.000.000        

01/03/2024 Bùi Trung Dũng Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

01/03/2024 Công ty BĐS AN Lạc Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000           

01/03/2024 Như Thị Thu Sông Công, Thái Nguyên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Thanh Hương Thái Nguyên 600.000           

01/03/2024 Dương Thị Xuân Quỳnh Thái Nguyên 200.000           

01/03/2024 Nhữ Văn Lập Việt Yên, Bắc Giang 200.000           

01/03/2024 Vũ Văn Tuấn Sông Công, Thái Nguyên 400.000           

01/03/2024 Vũ Thị Kim Oanh Sông Công, Thái Nguyên 200.000           

01/03/2024 Vũ Văn Tú Sông Công, Thái Nguyên 150.000           

01/03/2024 Lê Thị Hồng Vân Thái Nguyên 150.000           

01/03/2024 Dương Phương Xuân Sông Công, Thái Nguyên 150.000           

01/03/2024 Nhữ Thanh Xuân Việt Yên, Bắc Giang 200.000           

01/03/2024 Trần Thị Thu Hồng Sông Công, Thái Nguyên 100.000           

01/03/2024 Đào Thị Thanh Xuân Sông Công, Thái Nguyên 100.000           

01/03/2024 Nguyễn Thanh Thảng Ba Đình, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Bùi Thị Hoài Mỹ Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Hoàng Thị Ninh Long Biên, Hà Nội 400.000           

01/03/2024 Vũ Thị Mỹ Bình Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000        

01/03/2024 Đỗ Thủy Hoa Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Lê Thi Hà Hưng Yên 50.000             

01/03/2024 Đỗ Thị Quỳnh Giao Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Tiến Quân Sông Công, Thái Nguyên 100.000           

01/03/2024 Đào Đức Anh Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Đqào Thanh Bình Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Đào Đức Thành Khoái Châu, Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Phạm Văn Khương Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Quốc Huy Khoái Châu, Hưng Yên 500.000           

01/03/2024 Vũ Thị Thanh Tuyết Khoái Châu, Hưng Yên 500.000           

01/03/2024 Lương Hồng Minh Khoái Châu, Hưng Yên 300.000           

01/03/2024 Đào Thị Hằng Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Đức Tú Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Dương Văn Dũng Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Vân Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Phạm Thị Hòa Khoái Châu, Hưng Yên 50.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

01/03/2024 Vũ Thị Hà Khoái Châu, Hưng Yên 500.000           

01/03/2024 Lê Thành Tuấn Khoái Châu, Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Thu Phương Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Phạm Thị Ngọc Duyên Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Bùi Thị Minh Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Bùi Đình Nam Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Phạm Thị Thùy Dương Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Đỗ Thị Chinh Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Lê Thị Len Hưng Yên 300.000           

01/03/2024 Đỗ Thị Vân Anh Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Vũ Thị Hạnh Hưng Yên 150.000           

01/03/2024 Đỗ Văn Chiến Hưng Yên 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Đức Thịnh Hưng Yên 100.000           

01/03/2024 Nguyễn Thị Huyền Linh Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Nguyễn Trọng Hoàng Sơn Mai Dịch, Hà Nội 300.000           

01/03/2024 Dương Đoàn Hồng Hà Mai Dịch, Hà Nội 500.000           

01/03/2024 Nguyễn Tiến Tuấn Ứng Hòa, Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Đỗ Quế Anh Hà Nội 200.000           

01/03/2024 Võ Thị Giang Diễn Châu, Nghệ An 200.000           

01/03/2024 Công ty THNN An Toàn Phát Trang Việt Yên, Bắc Giang 200.000           

01/03/2024 Vũ Anh Xuân Lê Chân, Hải Phòng 4.000.000        

3/3/2024 Nguyễn Chí Thanh Hà Đông, Hà Nội 500.000           

3/3/2024 Trần Anh Khiêm Trung Văn, Hà Nội 100.000           

3/3/2024 Thác Hồng Đăng Đống Đa, Hà Nội 200.000           

3/3/2024 Sở Giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đống Đa, Hà Nội 500.000           

3/3/2024 Nguyễn Anh Tuấn Ba Đình, Hà Nội 100.000           

3/3/2024 Lê Bá Bắc Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

3/3/2024 Nguyễn Thị Thu Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000             

3/3/2024 Nguyễn Thu Hương Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa 50.000             

3/3/2024 Vĩ Văn Chung Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000           

3/3/2024 Phùng Thị Tuyết Mai Hoàn Kiếm, Hà Nội 50.000             

3/3/2024 Phạm Thanh Long Văn Giang, Hưng Yên 500.000           

3/3/2024 Võ Hoàng Tuấn Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

3/3/2024 Nguyễn Trọng Duy Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

3/3/2024 Vũ Ánh Tuyết Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

3/3/2024 Đinh Xuân Thanh Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

3/3/2024
Công ty CP XLCTXD và ĐTPT môi trường Hà 

Nội
Mai Dịch, Hà Nội 3.000.000        

3/3/2024 Trần Thanh Tùng Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000           

3/3/2024 Nguyễn Văn Minh Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000           

3/3/2024 Thái Hoàng Anh Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000           

3/3/2024 Nguyễn Thị Thêm 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/3/2024 Nguyễn Đức Đông 100.000           

3/3/2024 Nguyễn Đức Trạch 100.000           

3/3/2024 Vũ Thị Minh 100.000           

3/4/2024 Lê Văn Hải 1.200.000        

3/4/2024 Lê Minh Chiến 500.000           

3/4/2024 Lê Văn Hải và Lê Thị Loan 1.200.000        

3/5/2024 Trần Quang Tuấn PleuKu 1.000.000        

3/5/2024 Nguyễn Thị Thu Trang Ninh Tiến, Ninh Bình 500.000           

3/5/2024 Nguyễn Hải Đăng Thanh Liêm, Hà nam 1.000.000        

3/5/2024 Nguyễn Hương Trà Thanh Liêm, Hà nam 1.000.000        

3/5/2024 Hoàng Đình Thụ Tam Điệp, Ninh BÌnh 1.000.000        

3/5/2024 Phạm Quang Chung Ninh Định 100.000           

3/5/2024 Nguyễn Đình Khương Tân Thành, Ninh Bình 200.000           

3/5/2024 Lại Thị Thúy Yên Khánh, Ninh Bình 500.000           

3/5/2024 Nguyễn Thị Thuận Đông Anh, Hà Nội 200.000           

3/5/2024 Nguyễn Văn Thắng, Lê Thị Huế Hoài Đức, Hà Nội 1.000.000        

3/5/2024 Lê Thị Khuyên Đông Anh, Hà Nội 200.000           

3/5/2024 Lê Thị Thêm Long Biên, Hà Nội 100.000           

3/5/2024 Lê Mạnh Hà Long Biên, Hà Nội 500.000           

3/5/2024 Trịnh Văn Hải Việt Trì, Phú Thọ 500.000           

3/5/2024 Hoàng Xuân Tú Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 500.000           

3/5/2024 Trịnh Ngọc Tiến Long Biên, Hà Nội 500.000           

3/5/2024 Nguyễn Thị Hiếu Việt Trì, Phú Thọ 200.000           

3/5/2024 Trần Thị Thanh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000           

3/5/2024 Trần Thị Mai Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000           

3/5/2024 Trường Hằng Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 200.000           

3/5/2024 Nguyễn Đắc Hiệp Lạng Giang, Bắc Giang 500.000           

3/5/2024 Phạm Trọng Hùng Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

3/5/2024 Phan Trọng Cường 100.000           

3/5/2024 Phan Trọng Vinh 50.000             

3/5/2024 Trịnh Đồ Khiêm 200.000           

3/5/2024 Nguyễn Thị Mai 200.000           

3/5/2024 Đinh Thị Ngọc Anh Trần Phú, Hà Giang            200.000 

3/5/2024 Chu Quang Quyền Nguyễn Trãi, Hà Giang 200.000           

3/5/2024 Hoàng Thị Thảo Hương Minh Khai, Hà Giang 200.000           

3/5/2024 Hoàng Thị Bích Ngọc Hà Giang 100.000           

3/5/2024 Lê Thị Hương Giang Hà Giang 100.000           

3/5/2024 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Trãi, Hà Giang 200.000           

3/5/2024 Vũ Văn Tính Đông Cầu, Quang Minh, Hải Dương 200.000           

3/5/2024 Nguyễn Văn An Bình Giang, Hải Dương 300.000           

3/5/2024 Vũ Văn Tú Cẩm Giàng, Hải Dương 200.000           

3/5/2024 Đào Xuân Quy Cẩm Giàng, Hải Dương 200.000           

3/5/2024 Nguyễn Văn Bình Cẩm Giàng, Hải Dương 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/5/2024 Mai Anh Tuấn Phú Thọ 200.000           

3/5/2024 Lê Hữu Thạch Hoa Phượng 5.000.000        

3/5/2024 Kho đá Bình Hà Bắc Ninh 200.000           

3/5/2024 Công ty TNHH TMFV Giao nhận hàng Trân Châu 1.000.000        

3/5/2024 Trần Danh Phú Quận 11, TP Hồ Chí Minh 500.000           

3/5/2024 Phạm Đạo, Phan Thị Ba Lê Quận 7, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

3/5/2024 Công ty TNHH Phục Hy TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

3/5/2024 Đỗ Văn Hổ Đông Anh, Hà Nội 50.000             

3/5/2024 Phạm Thị Phương Đông Anh, Hà Nội 50.000             

07/03/2024 Đoàn Cựu chiến binh Kiểm toán Nhà nước 5.000.000        

07/03/2024 Nguyễn Văn Vinh Phúc Thọ, Hà Nội 500.000           

07/03/2024 Đỗ Công Sinh Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 1.000.000        

07/03/2024 Nguyễn Đại Lộc Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 500.000           

07/03/2024 Nguyễn Văn Cường Phúc Thọ, Hà Nội 500.000           

07/03/2024 Nguyễn Văn Vinh Phúc Thọ, Hà Nội 500.000           

07/03/2024 Trần Công Hùng Phúc Thọ, Hà Nội 500.000           

07/03/2024 Nguyễn Anh Phúc Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 500.000           

07/03/2024 Nguyễn Minh Tâm Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000           

07/03/2024 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Thanh Hóa 100.000           

07/03/2024 Nguyễn Văn Hải Thái Bình 200.000           

07/03/2024 Phạm Ngọc Diệp Châu Thành, Tây Ninh 200.000           

07/03/2024 Hoàng Nam Đông Thọ, Thanh Hóa 500.000           

07/03/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Ngọc Trạo, Thanh Hóa 100.000           

07/03/2024 Nguyễn Đức Thịnh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

07/03/2024 Đỗ Đại Dũng, Đặng Thị Hiền Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

07/03/2024 Đào Tiến Nam, Nguyễn Thị Trang Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

07/03/2024 Nguyễn Thành Nguyên Đông Triều, Quảng Ninh 100.000           

07/03/2024
Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 

Quốc Việt Xuân Trường, Nam Định 150.000           

07/03/2024 Đinh Thanh Hưng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

07/03/2024 Nguyễn Minh Hanh Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

07/03/2024 Nguyễn Thị Vân Lào Cai 100.000           

07/03/2024 Vũ Viết Tài Nam Trực, Nam Định 100.000           

07/03/2024 Hà Nhật Tân Lào Cai 100.000           

07/03/2024 Lê Thị Trung Anh Kim Tân, Lào Cai 100.000           

07/03/2024 Nguyễn Thị Thơm Bắc Cường, Lào Cai 200.000           

07/03/2024 Lình Thị An Lào Cai 200.000           

07/03/2024 Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Thanh Sang Tân Châu, Tây Ninh 300.000           

07/03/2024 Trần Thị Phượng Ba Đình, Hà Nội 300.000           

07/03/2024 Phạm Thị Hồng Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 300.000           

07/03/2024 Bùi Quang Oanh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

07/03/2024 Hà Trung Kiên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000           

07/03/2024 Nguyễn Minh Quân Vĩnh Phúc 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

07/03/2024 Đặng Thị Ngân Hà Long Biên, Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Nguyễn Cao Minh Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 200.000           

08/03/2024 Nguyễn Văn Kiên Quốc Oai, Hà Nội 50.000             

08/03/2024 Nguyễn Bá Lưu Quốc Oai, Hà Nội 100.000           

08/03/2024 Nguyễn Thế Anh Quốc Oai, Hà Nội 50.000             

08/03/2024 Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Quý Đô Quốc Oai, Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Công Minh Cường Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Nhà hàng Hai Lúa An Giang 2.000.000        

08/03/2024 Ngô Phạm Diễm Trang Bình Dương 5.000.000        

08/03/2024 Võ Đức Hiến Minh Thủ Dầu Một, Bình Dương 1.000.000        

08/03/2024 Phạm Thị Hằng Nga Lào Cai 300.000           

08/03/2024 Nguyễn Thị Bích Thảo Lào Cai 200.000           

08/03/2024 Hoàng Minh Thuyết Đống Đa, Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Nguyễn Thị Vân Anh Đống Đa, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Nguyễn Thị Hiền Quảng Ninh 500.000           

08/03/2024 Nguyễn Đình Chiến Hoàng Mai, Hà Nội 3.000.000        

08/03/2024 Lê Châu Tuấn Đống Đa, Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Khang Việt Anh Đông Anh, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Nguyễn Thị Huệ Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Lương Hương Diệp Đông Anh, Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Nguyễn Thị Thùy Anh Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Đoàn Thùy Linh Hà Nội 500.000           

08/03/2024 Đinh Thị Thu Hiền Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

08/03/2024 Trần Văn Chương Thanh Liêm, Hà nam 200.000           

08/03/2024 Nguyễn Hồng Nhung Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

08/03/2024 Ngô Quyết Thắng Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Phan Tuyết Lê Đống Đa, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Trại giam Châu Bình Bến Tre 15.000.000      

08/03/2024 Lê Thị Thúy Hằng Cam Lê, Quảng Trị 2.000.000        

08/03/2024 Nguyễn Duy Tuyên Nam Định 200.000           

08/03/2024 Đặng Quốc Tuấn Nam Định 500.000           

08/03/2024 Trần Ngọc Diện Nam Định 100.000           

08/03/2024 Nguyễn Quốc Hưng Ninh Bình 1.000.000        

08/03/2024 Hoàng Văn Tao Ninh Bình 1.000.000        

08/03/2024 Phạm Thái Thạch Ninh Bình 500.000           

08/03/2024 Vũ Vĩnh Thụy Ninh Bình 500.000           

08/03/2024 Đinh Duy Khánh Ninh Bình 500.000           

08/03/2024 Lê Văn Khởi Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Nguyễn Phá Cảnh Lào Cai 200.000           

08/03/2024 Trần Duy Khánh Lào Cai 500.000           

08/03/2024 Bùi Bá Khanh Hà Đông, Hà Nội 200.000           

08/03/2024 Vương Văn Anh Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000           

 09/03/2024 Trần Thị Hằng 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 09/03/2024 Trần Thị Hồng Vân Ba Đình, Hà Nội 200.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Mai Ba Đình, Hà Nội 300.000           

 09/03/2024 Nguyễn Bá Tích Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Trần Đức Lương Thanh Hóa 500.000           

 09/03/2024 Hứa Như Vũ Thanh Hóa 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Ngân Hoa Thanh Trì, hà Nội 1.000.000        

 09/03/2024 Nguyễn Thị Ngân Hoa Thanh Oai, Hà Nội 3.000.000        

 09/03/2024 Đặng Thị Hoài Phương Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

 09/03/2024 Trần Đại Thắng Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Vương Ngọc Ánh Vinh, Nghê An 500.000           

 09/03/2024 Công ty TNHH Phú Vinh Vinh, Nghê An 500.000           

 09/03/2024 Công ty TNHH TM và DV Dung Ánh Vinh, Nghê An 500.000           

 09/03/2024 Lưu Hải Thanh Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Trần Thu Trang Bắc Hà, Lào Cai 500.000           

 09/03/2024 Bùi Thị Hồng Yên Bắc Hà, Lào Cai 500.000           

 09/03/2024 Mai Văn Chuyên An Hưng, Thanh Hóa 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Lam Sơn, Thanh Hóa 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Quý Ngọc Hà Đông, Hà Nội 100.000           

 09/03/2024 Mai Lê Trà My An Hưng, Thanh Hóa 200.000           

 09/03/2024 Vũ Hoàng Dũng Phú La, Hà Dồng, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Sao Kim Long Thành, Đồng Nai 5.000.000        

 09/03/2024 Công ty CỔ phần Vận tải SX Tiến Phát Long Thành, Đồng Nai 500.000           

 09/03/2024 Công ty TNHH Tư vấn XD TMDV Đức Anh
Nhơn Trạch, Đồng Nai 500.000           

 09/03/2024 Hoàng Đình Trung Ba Đình, Hà Nội 300.000           

 09/03/2024 Nguyễn Phương Anh Quảng Ninh 200.000           

 09/03/2024 Vũ Thị Hoa Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

 09/03/2024 Nguyễn Duy Đức Kim Bảng, Hà Nam 500.000           

 09/03/2024 Phan Chí Thành Thanh Hóa 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Duy Hải Đông Hải, Thanh Hóa 500.000           

 09/03/2024 Vũ Văn Quyền Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

 09/03/2024 Nguyễn Đăng Hùng Trường Thi, Thanh Hóa 200.000           

 09/03/2024 Lê Thị Vân Anh Phủ Lý, Hà Nam 500.000           

 09/03/2024 Trương Thanh Lan Nam Châu Giang, Hà Nam 200.000           

 09/03/2024 Nguyễn Nho Lương Phủ Lý, Hà Nam 500.000           

 09/03/2024 Phạm Duy Kiên Nhà Bè, Hồ Chí Minh 500.000           

 09/03/2024 Phùng Văn Anh Lê Chân, Hải Phòng 200.000           

 09/03/2024 Ngô Văn Hồng Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000           

 09/03/2024 Vũ VĂn Thiên Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

 09/03/2024 Lê Thị Liên Thanh Hóa 200.000           

 09/03/2024 Vũ Đức Dũng Thanh Hóa 200.000           

 09/03/2024 Đào Xuân Hoàng Thanh Hóa 100.000           

 09/03/2024 Đào Tùng Lâm Thanh Hóa 50.000             

 09/03/2024 Đào Nguyên An Thanh Hóa 50.000             



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

 09/03/2024 Đào Đình Anh Tuấn Thanh Hóa 100.000           

 09/03/2024 Đào Đình Hoàng Thanh Hóa 100.000           

 09/03/2024 Lê Viết Thành Thánh Hóa 200.000           

 09/03/2024 Lê Khánh Toàn Thanh Hóa 100.000           

 09/03/2024 Vàng bạc Kim Ngân An Dương Vương, Thanh Hóa 200.000           

 09/03/2024 Lê Công Quế Biên Hòa, Đồng Nai 100.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Bích Nga Long Điền, BR-VT 200.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Kim Tuyền Long Điền, BR-VT 200.000           

 09/03/2024 Bùi Đình Hùng Hố Nai, Đồng Nai 500.000           

 09/03/2024 Hoàng Thị Nga Thái Nguyên 200.000           

 09/03/2024 Bùi Thị Ngát Thái Nguyên 200.000           

 09/03/2024 Đào Viết Long Ba Đình, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Đào Tiến Nam Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Dương Thị Mai Chi Hương Sơn, Thái Nguyên 100.000           

 09/03/2024 Nguyễn Hoàng Sơn Thái Nguyên 100.000           

 09/03/2024 Lại Thị Thủy Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Kiều Trinh Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 500.000           

 09/03/2024 Trấn Văn Tâm Cái Bè, Tiền Giang 200.000           

 09/03/2024 Trương Thị Thu Xuân Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000           

 09/03/2024 Lê Quốc Văn Bảo Lộc, Lâm Đồng 500.000           

 09/03/2024 Phạm Lộc Thái Nguyên 100.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Liên Thái Nguyên 100.000           

 09/03/2024 Vũ Hồng Cương Thái Nguyên 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Xuân Thành Cục ANĐT, BCA 500.000           

 09/03/2024 Trịnh Thị Hạnh Cục ANĐT, BCA 200.000           

 09/03/2024 Trần Thu Hiền Cục ANĐT, BCA 200.000           

 09/03/2024 Trần Thu Thủy Cục ANĐT, BCA 200.000           

 09/03/2024 Đào Kim Anh Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Kim Liên Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

 09/03/2024 Phùng Phương Hà Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000           

 09/03/2024 Hoàng Thị Lịch Văn Lâm, Hưng Yên 100.000           

 09/03/2024 Cao Thị Sông Sơn Văn Lâm, Hưng Yên 100.000           

 09/03/2024 Nguyễn Tiến Đạt Gia Lâm, Hà Nội 100.000           

 09/03/2024 Lại Thị Tuyết Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Hoài Linh Long Biên, Hà Nội 100.000           

 09/03/2024 Nguyễn Thị Thu Long Biên, Hà Nội 300.000           

3/10/2024 Ngyễn Hữu Hòa Bắc Giang 100.000        

3/10/2024 Nguyễn Xuân Thủy Kinh Bắc, Bắc Ninh 100.000        

3/10/2024 Nguyễn Sỹ Hoạt Hà Đông, Hà Nội 100.000        

3/10/2024 Mạc Thị Mỹ Hạnh Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

3/10/2024 Nguyễn Thị Kim Oanh An Thanh, Quỳnh Phụ, Thái Bình 500.000        

3/10/2024 Bùi Đức Quyền Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 3.000.000     

3/10/2024
Công ty Cổ phần đàu tư và xây dựng Linh An Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 2.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/10/2024 Nguyễn Thành Trung Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 400.000        

3/10/2024 Nguyễn Quốc Ân 200.000        

3/10/2024 Bùi Quang Công Hà Nội 100.000        

3/10/2024 Nguyễn Thị Tố Quyên Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên 200.000        

3/10/2024 Nguyễn Thị Phương Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên 200.000        

3/10/2024 Trần Thị Lệ Thủy Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên 100.000        

3/11/2024 Hoàng Ngọc San Ninh Khánh, Ninh Bình 500.000        

3/11/2024 Vũ Ngọc Thạch Ninh Bình 1.000.000     

3/11/2024 Trương Đắc Viễn Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

3/11/2024 Vũ Văn Hưng Ba Đình, Hà Nội 1.000.000     

3/11/2024 Lương Đình Kháng Ba Đình, Hà Nội 1.000.000     

3/11/2024 Nguyễn Thị Luấn Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 500.000        

3/11/2024 Nguyễn Thị Hằng Yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000        

3/11/2024 Nguyễn Thị Nga Yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000        

3/11/2024 Lê Ngọc Bích Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

3/11/2024 Nguyễn Văn Thắng Vĩnh Bảo, Hải Phòng 200.000        

3/11/2024 Đỗ Thùy Dương Lê Chân, Hải Phòng 470.000        

3/11/2024 Nguyễn Thị Hằng Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000        

3/11/2024 Nguyễn Thị Anh Hồng Bàng, Hải Phòng 50.000          

3/11/2024 Nguyễn Thị Hảo Hải Dương 300.000        

3/11/2024 Bùi Thị Căn Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

3/11/2024 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

3/11/2024 Đoàn Lan Phương Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

3/11/2024 Đỗ Đình Thắng Hà Nội 500.000        

3/11/2024 Trần Văn Nghiêm Hải Hậu, Nam Định 500.000        

3/11/2024 Đinh Thị Thu Hương Long Biên, Hà Nội 500.000        

3/11/2024 Nguyễn Văn Quang Yên Định, Hải Hậu, Nam Định 500.000        

3/11/2024 Đinh Thị Hồng Minh Cộng hòa Liên bang Đức 500.000        

3/11/2024 Nguyễn Mai Anh Cộng hòa Liên bang Đức 1.000.000     

3/12/2024 Nguyễn Thị Tấm Cẩm Phả, Quảng Ninh 50.000          

3/12/2024 Nguyễn Công Long Cẩm Phả, Quảng Ninh 50.000          

3/12/2024 Văn Xuân Hồng Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000        

3/12/2024 Văn Tiến Dưng Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000        

3/12/2024 Nguyễn Vinh Quang, Lê Thị Loan Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 200.000        

3/12/2024 Vũ Ngọc Diệp Ba Đình, Hà Nội 1.000.000     

3/12/2024 Trịnh Thu Trang Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

3/12/2024 Nguyễn Ích Tấn Văn Lâm, Hưng Yên 500.000        

3/12/2024 Nguyễn Văn Toàn Mỹ Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 500.000        

3/12/2024 Nguyễn Văn Thế Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

3/12/2024 Dương Văn Thoại Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000        

3/12/2024 Lê Duy Trinh Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

3/12/2024 Đinh Thị Xuân Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

3/12/2024 Phạm Minh Thắng Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/12/2024 Ngô Duy Thái Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

3/12/2024 Nguyễn Thị Tiên Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

3/12/2024 Vũ Thi Tiến Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

3/12/2024 Vũ Đức Tâm Hà Nội 100.000        

3/12/2024 Vũ Đức Phúc Đại học Xây dựng Hà Nội 100.000        

3/13/2024 Đinh Ngọc Vân Ninh Bình 100.000        

3/13/2024 Phạm Bích Thủy Ninh Bình 100.000        

3/13/2024 Lê Mạnh Hùng Ninh BÌnh 100.000        

3/13/2024 Vũ Thị Thu Hương Ninh Bình 100.000        

3/13/2024 Dư Thanh Phương Ninh Bình 100.000        

3/13/2024 Đinh Thị Thanh Ninh Bình 100.000        

3/13/2024
Trần Thanh Bình, Thái Thùy Linh, Trần Vân 

Anh, Trần Minh Châu, Trần Khôi Nguyên Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

3/13/2024 Phạm Mạnh Thắng Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

3/13/2024 Phạm Thị Ngọc Bích Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

3/13/2024 Nguyễn Thị Thúy Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

3/13/2024 Phí Thị Lan Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

3/13/2024 Trần Thị Diệu Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

3/13/2024 Nguyễn Hoàng Giang Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

3/13/2024 Bùi Huy Sơn Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000     

3/13/2024 Trần Quốc Hùng Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

3/13/2024 Hoàng Văn Hồng Cục tác chiến, Bộ Quốc Phòng 200.000        

3/13/2024 Nguyễn Văn Thành Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

3/13/2024 Nguyễn Hải Đăng Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 600.000        

3/13/2024 Trương Kim Dũng Đông Anh, Hà Nội 200.000        

3/13/2024 Vũ Thế Phấn Đông Anh, Hà Nội 200.000        

3/13/2024 Nguyễn Ngọc Hộ Nhâm Tuyên Quang 500.000        

3/13/2024 Nguyễn Thị Bích Việt Tuyên Quang 200.000        

3/13/2024 Ngô Văn Thuyết Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

3/13/2024 Lê Quang Đạo Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 3.000.000     

3/13/2024 Lương Đình Hưng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.000.000     

3/13/2024 Cục NV&PL - BTC Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

3/13/2024 Vũ Thị Hương Cộng hòa LB Đức 200.000        

3/13/2024 Vũ Mạnh Hồng Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

3/14/2024 Nguyễn Thị Thu Hồng Bắc Cường, Lào Cai 860.000        

3/14/2024 Nông Tiến Cương, Đỗ Thị Minh Lào Cai 1.000.000     

3/14/2024 Nông Thành Công Bắc Cường, Lào Cai 500.000        

3/14/2024 Nông Kim Ngân Kim Tân, Lào Cai 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Tường Long Bắc Cường, Lào Cai 850.000        

3/14/2024 Trần Thị Hiền Lào Cai 300.000        

3/14/2024 Đỗ Thúy Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 300.000        

3/14/2024 Nguyễn Thị Nhàn Lào Cai 300.000        

3/14/2024 Phạm Quang Trung Bảo Thắng, Lào Cai 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Văn Thắng Đan Phượng, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/14/2024 Trần Hữu Trung Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

3/14/2024 Nguyễn Tiến Duy Hà Nội 100.000        

3/14/2024 Bùi Thúy Quỳnh Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Thị Hằng Mai Dịch, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Trịnh Thị Ninh Hoa Lư, Ninh Bình 100.000        

3/14/2024 Điền Trung Nghĩa Bách Khoa, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Điền Thị Tuyết Nhung Bình Yên, Ninh Khánh, Ninh Bình 100.000        

3/14/2024 Đuền Thị Giao Linh Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Bùi Thị Kim Oanh Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

3/14/2024

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường 

bộ I Hà Tây, Hà Nội 2.000.000     

3/14/2024 Đào Văn Tuấn Hà Đông, Hà Nội 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Khắc Tuấn Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Đặng Văn Việt Gia Sáng, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Hoàng Kế Viên Gia Sáng, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Hùng Loan Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Công ty TNHHTMDV Hùng Loan Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Lê Linh Gia Sang, Thái Nguyên 500.000        

3/14/2024 Bùi Quang Chiến Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

3/14/2024 Lê Thị Bình Phạm Hùng, Hà Nội 100.000        

3/14/2024 Vũ Duy Tùng Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Công Chính Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Đức Nhân Đình Phú, Bắc Ninh 3.000.000     

3/14/2024 Nguyễn Thị Nhuần Đình Phú, Bắc Ninh 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Thanh Thảo Thái Nguyên 100.000        

3/14/2024 Kiều Thị Khánh Thái Nguyên 100.000        

3/14/2024 Kiều Thắng Nghĩa Đô, Cổ Nhuế, Hà Nội 100.000        

3/14/2024 Hoàng Minh Nguyệt Thái Nguyên 300.000        

3/14/2024 Phạm Thị Bích Thúy Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Đức Nghị Ninh Xã, Bắc Ninh 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Văn Thọ Đắc Cầu, Bắc Ninh 500.000        

3/14/2024 Huỳnh Trọng Hiếu Bắc Ninh 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Quang Huy Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000     

3/14/2024 Nguyễn Thị Tường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

3/14/2024 Lê Thủy Tiên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

3/14/2024 Vũ Khánh Linh Nam Định 500.000        

3/14/2024 Vũ Thanh Hương Nam Định 100.000        

3/14/2024 Nguyễn Trung Quân Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 100.000        

3/14/2024 Nguyễn Văn Núi Kiên Giang 200.000        

3/14/2024 Võ Nguyễn Minh Khang Quán Bàu, TP Vinh 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Hữu Phúc TP Vinh, Nghệ AN 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Phương Dung Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Trần Trọng BÌnh Thanh Trì, Hà Nội 500.000        

3/14/2024 Bùi Thị Thủy Quang Trung, Hà Giang 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/14/2024 Ninh Tiến Dũng Hoài Đức, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Vũ Xuân Hào, Nguyễn Thị Lan Anh TP Hồ Chí Minh 500.000        

3/14/2024 Vũ Toàn Thắng Phủ Lý, Hà Nam 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Thế Long Kim Bảng, Hà Nam 400.000        

3/14/2024 Nguyễn Cao Đức TP Vinh, Nghệ AN 100.000        

3/14/2024 Phạm Thanh Bình Thái Bình 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Cao Đạt Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Khuất Ngọc Trường Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Bùi Thị Hưng Thái Bình 200.000        

3/14/2024 Vũ Văn Long Thái Bình 400.000        

3/14/2024 Nguyễn Công Thái Thái BÌnh 1.000.000     

3/14/2024 Lê Thị Thanh Thủy Thái BÌnh 1.000.000     

3/14/2024 Nguyễn Văn Lân Yên Bái 200.000        

3/14/2024 Phương Thanh Yên Bái 200.000        

3/14/2024 Công ty Xây dựng Thành Đại Yên Bái 200.000        

3/14/2024 Phạm Minh Đức Ba Đình, Thanh Hóa 200.000        

3/14/2024 Trần Hữu Thảo Trần Lãm, Thái Bình 300.000        

3/14/2024 Nguyễn Văn Chính Kiến Xương, Thái Bình 200.000        

3/14/2024 Ngô Văn Quảng Kiến Xương, Thái Bình 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Thị Phương Thái BÌnh 100.000        

3/14/2024 Nguyễn Minh Đức Đồng Quang, Thái Nguyên 500.000        

3/14/2024 Vũ Thị Thu Đồng Quang, Thái Nguyên 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Thị Thơm Yên Bình, Yên Bái 200.000        

3/14/2024 Trần Thu Huyền Tam Thanh, Lạng Sơn 500.000        

3/14/2024 Cao Thu Hà Tam Thanh, Lạng Sơn 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Thị Cúc Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 500.000        

3/14/2024 Nguyễn Hữu Minh Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 500.000        

3/14/2024 Lục Thị Lan Hà Tu, Hạ Long 500.000        

3/14/2024 Vũ Vân Anh Hà lầm, Hạ Long 200.000        

3/14/2024 Chu Thị Kim Oanh Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

3/14/2024 Lư Thị Thương Phổ Yên, Thái Nguyên 500.000        

3/14/2024 Lưu Quý Hợi Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000        

3/14/2024 Trần Mạnh Hùng Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 200.000        

3/14/2024 Nguyễn Hải Trọng Linh Đàm, Hà Nội 1.000.000     

3/14/2024 Nguyễn Trung Kiên Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/14/2024 Bùi Công Viên Vũ Thư, Thái Bình 500.000        

3/14/2024 Trần Tuấn Cường Hà Nội 500.000        

3/14/2024 Đỗ Hồng Nhung Đống Đa, Hà Nội 500.000        

3/15/2024 Trần Văn Đường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

3/15/2024 Công ty CP XNK An Phú Thành Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

3/16/2024 Đoàn Du lịch Tâm linh Hà Nội 5.000.000     

3/16/2024 Võ Văn Trung, Trần Thị Bắc, Võ Thành Nam Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 1.000.000     

3/16/2024 Trương Tuấn Nghĩa CHLB Đức 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/16/2024 Hường Nguyễn 3.000.000     

3/16/2024 Vietin Bank Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 3.000.000     

3/16/2024 Nguyễn Văn Trường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000     

3/16/2024 Ngô Thị Quyên Nam Sách, Hải Dương 500.000        

3/16/2024 Nguyễn Đức Hằng Hà Nội 500.000        

3/16/2024 Trần Mạnh Tuấn, Kim Thị Huyền Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 300.000        

3/16/2024 Phạm Xuân Phòng Yên Lạc, Vĩnh Phúc 200.000        

3/16/2024 Nguyễn Chí Lung Khuất Duy Tiến, Hà Nội 200.000        

3/16/2024 Chu Văn Trung Đống Đa, Hà Nội 200.000        

3/16/2024 Báo Tài Nguyên Môi trường Hà Nội 500.000        

3/16/2024 Dương Quốc Nga Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

3/16/2024 Lê Thị Hải Đống Đa, Vĩnh Phúc 200.000        

3/16/2024 Lê Mạnh Hùng Châu Sơn, Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lê Lan Anh Châu Sơn, Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lê Thị Linh Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lê Văn Lợi Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Trịnh Thị Minh Hảo Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lê Trịnh Đăng Minh 200.000        

3/16/2024 Lê Trịnh Tú Anh Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Hoàng Vũ Thảo Thanh Hóa 500.000        

3/16/2024 Phạm Hồng Thanh Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024 Công ty Than Hòn Gai Quảng Ninh 1.000.000     

3/16/2024 Trương Quốc Chiến Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024 Bùi Hữu Lý Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024 Nguyễn Xuân Tuyên Hồng Hà, Quảng Ninh 1.000.000     

3/16/2024 Nguyễn Vân Yên Cẩm Giàng, Hải Dương 500.000        

3/16/2024 Dương Tấn Hòa Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024 Hạ Bá Chân Vũ Ninh, Bắc Ninh 500.000        

3/16/2024 Phạm Thái Sơn Vũ Ninh, Bắc Ninh 200.000        

3/16/2024 Nguyễn Hữu Minh Bắc Ninh 200.000        

3/16/2024 Nguyễn Nhân Chinh Bắc Ninh 200.000        

3/16/2024 Lê Hồng Công Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024 Đỗ Ngọc Tú Hoàn Gai, Quảng Ninh 1.000.000     

3/16/2024 Vũ Hồng Cẩm Quảng Ninh 1.250.000     

3/16/2024 Nguyễn Văn Bùng Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024 Nguyễn Thị Hải Mạo Khê, Quảng Ninh 200.000        

3/16/2024 Phạm Văn Quang Đống Đa, Hà Nội 300.000        

3/16/2024 Bùi Chí Nhã Hà Nội 200.000        

3/16/2024 Hải Hà Hà Nội 350.000        

3/16/2024 Lê Hoàng Vũ Du học sinh tại Mỹ 500.000        

3/16/2024 Đặng Xuân Sáng Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

3/16/2024 Lê Vũ Hùng, Nguyễn Thị Thúy Nga TP Hồ Chí Minh 100.000        

3/16/2024 Công ty TNHH TMDV Thanh Thúy Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/16/2024 Phạm Xuân Nguyên Ba Đình, Hà Nội 200.000        

3/16/2024 Nguyễn Xuân Kiên Ba Đình, Hà Nội 200.000        

3/16/2024 Võ Hữu Tình Quận 5, TP Hồ Chí Minh 200.000        

3/16/2024 Lương Khắc Hòa An Đồng, Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Phạm Thị Quyến Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lương Thị Huyền Trang Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lương Thị Huyền Trâm Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Lương Hòa Phát Thanh Hóa 200.000        

3/16/2024 Giàng Thị Bằng Bắc Cường, Lào Cai 500.000        

3/16/2024 Nguyễn Thị Lương Kim Tân, Lào Cai 500.000        

3/16/2024 Hà Huyền My Hà Nội 200.000        

3/16/2024 Nguyễn Viết Thắng Lào Cai 200.000        

3/16/2024 Nguyễn Thị Hồng Thắm Kim Tân, Lào Cai 200.000        

3/16/2024 Ngô Đức Lương Lào Cai 200.000        

3/16/2024 Vũ Văn Cài, Nguyễn Thị Kim Oanh Cốc Lếu, Lào Cai 500.000        

3/16/2024 Trung tâm lữ hành du lịch Văn Lang Hạ Long, Quảng Ninh 500.000        

3/16/2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Nội 

Bài Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

3/16/2024 Hoàng Thị Kim Liên Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 2.000.000     

3/16/2024 Đỗ Hồng Chuyên Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000     

3/16/2024 Bùi Hoàng Anh Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 300.000        

3/16/2024 Đinh Hồng Khánh Ba Đình, Hà Nội 400.000        

3/17/2024 Nguyễn Thị Khâm Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Bùi Thanh Hải Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

3/17/2024 Đinh Quốc Thông Đống Đa, Hà Nội 500.000        

3/17/2024 Lê Hữu Đức Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000     

3/17/2024 Trần Minh Tuấn Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.200.000     

3/17/2024 Lê Đình Cường Xa La, Hà Đông, Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Đức Minh Quang Trung, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Linh Anh Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Hữu Đức Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

3/17/2024 Phạm Văn Liệu Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Đỗ Hải Long Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Hoàng Văn Thắng Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Hoàng Thu Trang Autralia 200.000        

3/17/2024 Phạm Ngọc Minh Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Vũ Thị Chinh Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

3/17/2024 Lê Thị Hồng Vân Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Vũ Văn Giảng Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Đào Thanh Hải Thanh Liêm, Hà Nam 500.000        

3/17/2024 Công ty TNHHTM  XNK PDV Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

3/17/2024 Nguyễn Đức Trường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

3/17/2024 Đỗ Xuân Trường Hà Nam 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Công Bạo Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/17/2024 Trần Thi Tý Tham Hiệp, Phú Thọ, Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Thị Thanh Hoa Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Thị Huệ Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Thị Nương Phúc Thọ, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Đặng Thái Biên, Đinh Thị Thu Huyền Long Biên, Hà Nội 500.000        

3/17/2024 Vũ Thu Hương Đông Anh, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Thị Thiện Văn Miếu, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Vũ Thị Thanh Lan Văn Minh, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Vũ Văn Anh Hàng Bún, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Hoài Thanh Văn Miếu, Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Vũ Tú Lan Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Thị Liên Phương Hà Nội 200.000        

3/17/2024 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Hồng Thắng Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Hồng Hoa Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Thanh Huyền Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Đặng Thu Hương Hà Nội 100.000        

3/17/2024 Nguyễn Văn Sáng 200.000        

3/17/2024 Vũ Mỹ Hằng 200.000        

3/17/2024 Phạm Văn Hải 100.000        

3/18/2024 Trần Nữ Hạnh Đinh Lòng - HN 200.000        

3/18/2024 Đăng Thị Hằng, Đăng Thế Hiển T Hòa, HN 1.000.000     

3/18/2024 Đăng Kim Kư P. Bang Minh, HB 500.000        

3/18/2024 Công ty CP SX&TM Tân Việt Số 1 Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000        

3/18/2024 Công ty CP Công nghiệp Hậu Cần Phía Bắc

Thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc 

Sơn, HN 500.000        

3/18/2024 Nguyễn Hồng Kỳ Xiên Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 200.000        

3/18/2024 Spa Thu Hà Tiên Nha, Lạc Nam, Bắc Giang 200.000        

3/18/2024 Đặng Xuân Cảnh

Số nhà 52/160 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân 

Bắc, TX, HN 200.000        

3/18/2024 Vũ Thị Quyên, Lưu Hồng Văn

Chung cư viện chiến lược Bộ Công An số 5 Tú 

Mỡ, Quận Cầu Giấy, HN 1.000.000     

3/18/2024 Lê Thị Hồng Hạnh 500.000        

3/18/2024 Đỗ Thị Xuân Hà Nội 200.000        

3/18/2024 Hà Trọng Oanh Hà Nội 200.000        

3/18/2024 Vũ Đức Ngọc An Hà Nội 200.000        

3/18/2024 Dương Thị Liên

Nhà 8 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Liên Cơ, P. 

Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An 1.000.000     

3/18/2024 Dương Thị Phương

Số 22 Phố Nam Lao, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà 

Nam 1.000.000     

3/19/2024 Nguyễn Thanh Tùng Công an Quận Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

3/19/2024 Đỗ Văn Giáp

Số 48 A Chung cư Nam Hòa, An Hưng, An 

Dương, Hải Phòng 200.000        

3/19/2024 Nguyễn Văn Luấn Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Thị Thảo Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Quỳnh Chi Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng 50.000          

3/19/2024 Nguyễn Minh Thu Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng 50.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/19/2024 Vũ Văn Tư

34F Đường Nhà Trẻ, Tổ dân phố 3, P. Quán 

Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Phú Minh

Số 3/5 Đường Hải Triều, Tổ dân phố 4, Quán 

Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000        

3/19/2024 Nguyễn Hồng Quân

Số 88 Chung cư Nam Hòa, An Hưng, An Dương, 

Hải Phòng 50.000          

3/19/2024 Nguyễn Thị Hương

Số 4 ngách 23 ngõ 179, P. Gia Viễn, Q. Ngô 

Quyền, Tp Hải Phòng 100.000        

3/19/2024 Vũ Văn Hùng

Số nhà 17 Khu đô thị mới Long Sơn, Quán Toan, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000        

3/19/2024 Vũ Văn Sơn

Phòng Tài chính kế hoạch Z173 Tổng cục 

CNQP, Bộ QP 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Văn Nam

Quân y cơ quan lữ đoàn 649 Cục vận tải, Tổng 

cục hậu cần, Bộ QP 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Thị Thi, Lê Văn Thanh TK10 TT Mộc Châu 1.000.000     

3/19/2024 Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Thu Hằng TK6 TT Mộc Châu 300.000        

3/19/2024 Nguyễn Ngọc Diệp 2019 Cù Vân, Đại Từ, TN 50.000          

3/19/2024 Nguyễn Ngọc Hưng 2021 Cù Vân, Đại Từ, TN 50.000          

3/19/2024 Nguyễn Thị Yến 1996 Cù Vân, Đại Từ, TN 100.000        

3/19/2024 Bùi Thị Huệ 2004 Cù Vân, Đại Từ, TN 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Thị Mây 1967 Cù Vân, Đại Từ, TN 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Ngọc Linh 1977 Cù Vân, Đại Từ, TN 100.000        

3/19/2024 Ngô Hải Thế 2000 Cù Vân, Đại Từ, TN 100.000        

3/19/2024 Đỗ Văn Phú Cù Vân, Đại Từ, TN 100.000        

3/19/2024 Đỗ Thị Thái Cù Vân, Đại Từ, TN 500.000        

3/19/2024 Đỗ Thị Bình Cửa Đại, Hội An, QN 100.000        

3/19/2024 Đỗ Thị Giang Hà Nội 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Thanh  Huyền Hà Nội 50.000          

3/19/2024 Ma Văn Tùng Thái Nguyên 100.000        

3/19/2024 Dương Thị Thu Hà Hội An, QN 100.000        

3/19/2024 Dương Thị Lệ Thu Hội An, QN 100.000        

3/19/2024 Nguyễn Anh Tuấn ĐT, Thái Nguyên 500.000        

3/19/2024 Nguyễn Thị Oanh ĐT, Thái Nguyên 200.000        

3/20/2024 Trần Thế Hùng Giã Bình, Bắc Giang 1.000.000     

3/20/2024 Nguyễn Đức Côn

TT01-02 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương 

Trung, Thanh Xuân, HN 200.000        

3/20/2024 Trịnh Tất Thắng Khu Minh Bột, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

3/20/2024 Trịnh Tất Khánh 15B ngõ 98 Thanh Xuân, HN 200.000        

3/20/2024 Nguyễn Mai Phương Lô 3 Khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, HN 100.000        

3/20/2024 Trần Đức Lân, Tô Thị Liên Tiền Hải, Thái Bình 100.000        

3/20/2024 Trần Đức Ly P304 khu Tập thể, Đường Sông, Quận HBT, HN 200.000        

3/20/2024 Phạm Minh Giáp  Nhân Chính, Thanh Xuân, HN 500.000        

3/20/2024 Bùi Văn Thiêm, Trần Thị Hằng 

Tổ 14 P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện 

Biên 500.000        

3/20/2024 Vũ Thị Hoa, Phạm Đình Thưởng Tổ 2 P. Lam Thanh, TP Điện Biên 500.000        

3/20/2024 Nguyễn Thị Hồng, Bùi Đức Minh

Trung tâm II, P. Him Lam, TP Điện Biên, Điện 

Biên 100.000        

3/20/2024 CBCNN Công ty CP Sứ Đông Hải

Lô 1 KCN Tiến Xá, Đồng Cơ, Tiền Hải, Thái 

Bình 2.100.000     

3/20/2024 Trần Thị Hồng 504 K3 Chung cư Kpark, Phú La, Hà Đông, HN 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/20/2024 Trần Thị Mai Số Nhà 8 ngõ 11 Hà Trì, Hà Đồng, Hà Nội 500.000        

3/20/2024 Trương Huyền Trinh 504 K3, Chung củ Park, Hà Đồng, Hà Nội 1.000.000     

3/20/2024 Dương Thị Khánh Hoài Quảng Yên, Quảng Ninh 100.000        

3/20/2024 Phạm Hòa Quang Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình 200.000        

3/20/2024 Tống Thị Phú Sơn P2404, Số 1 Phạm Huy Thông, HN 200.000        

3/20/2024 Vũ Quốc Anh 116 ngõ 51 Ngô Quyền, Kỳ Bà, Thái Bình 1.000.000     

3/20/2024 Nguyễn Lan Phương Gia Lâm, Hà Nội 3.000.000     

3/20/2024 Phạm Thị Liên Sóc Sơn, Hà Nội 500.000        

3/20/2024 Phạm Xuân Chiến Yên Phụ, Hà Nội 500.000        

3/20/2024 Phạm Quốc Quân 14 ngõ 23 Bạch Đằng, Chương Dương, Hà Nội 500.000        

3/20/2024 Nguyễn Tuấn Anh Thái Trân, Phan Chu Trinh, Hà Nội 500.000        

3/20/2024 Nghiêm Đình Thành Ninh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

3/20/2024 Đào Trọng Hiếu Chưng Cư Thanh Bình, Ninh Xá, Bắc Ninh 300.000        

3/20/2024 Nguyễn Thị Hiếu Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh 500.000        

3/20/2024 Nguyễn Hòa Hiệp 408 N1 Chung Cư, Thống Nhất, Võ Cường, BN 100.000        

3/20/2024 Nguyễn Chiến Hiệp P. Nam Tiến, TP Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000        

3/20/2024 Nguyễn Văn Hoan P. Nam Tiến, TP Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000        

3/20/2024 Trần Hồng Khánh Thống Nhất, Trung Gió, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

3/20/2024 Trần Đình Thi Phổ Yên, Thái Nguyên 250.000        

3/20/2024 Lê Đình Soái P. Nam Tiến, TP Phổ Yên, Thái Nguyên 250.000        

3/20/2024 Trần Thị Quyên Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN 500.000        

3/20/2024 Vũ Văn Công Hà Nội 200.000        

3/20/2024 Nguyễn Mạnh Chiến Hà Nội 100.000        

3/20/2024 Lại Thị Như Trọng Phủ Lý, Hà Nam 50.000          

3/20/2024 Nguyễn Hòa Hiệp P. Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN 300.000        

3/20/2024 Nguyễn Hữu Đạt Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

3/20/2024 Nguyễn Trọng Hải Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình 2.000.000     

3/20/2024 Bùi Văn Thái Kỳ Đồng, Thái Bình 200.000        

3/20/2024 Đào Thị Thu Hiền Lô 23 D10 Tái Định Cư Phú Xuân Thái Bình 200.000        

3/20/2024 Nguyễn Thị Hồng Luyến Xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình 200.000        

3/21/2024 Nguyễn Hải Đăng Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Nguyễn Như Giàu Nhật Vinh, Bình Dương 200.000        

3/21/2024 Nguyễn Thúy Hằng Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Nguyễn Hoàng Hưng Đống Đa, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Dương Thị Lan Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình 200.000        

3/21/2024 Lê Mạnh Hùng Lê Lợi, Tích Sơn, Vĩnh Phúc 200.000        

3/21/2024 Nguyễn Thị Hoàng Lan Tân An, Hội An, Quảng Nam 200.000        

3/21/2024 Trần Thị Huyền Ly Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

3/21/2024 Vũ Thị Thu Hà Nhật Bản 250.000        

3/21/2024 Nguyễn Thu Trang Hoàng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Phúc 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/21/2024 Nguyễn Văn Cường

Làng Vượt Cách, Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Trọng Tuệ Yên Thế, Ý Yên, Nam Đinh 500.000        

3/21/2024 Nguyễn Trọng Nghĩa Yên Thế, Ý Yên, Nam Đinh 1.000.000     

3/21/2024 Nguyễn Thị Tuyết Thường Tín, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

3/21/2024 Đinh Thị Xuyến Ý Yên, Nam Định 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Thị Hạnh Ý Yên, Nam Định 100.000        

3/21/2024 Trần Thanh Hằng

Căn hộ 1005, Tòa C6, CC Dcapital 119 Trần 

Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

3/21/2024 Nguyễn Quốc Toàn

Phòng Hậu Cần Tài Vụ Bệnh viện Y Học Cổ 

truyền, Bộ Công An 200.000        

3/21/2024 Vũ Thị Thùy Linh, 

Phòng Hậu Cần Tài Vụ Bệnh viện Y Học Cổ 

truyền, Bộ Công An 250.000        

3/21/2024 Nguyễn Thị Bích Vân

Phòng Hậu Cần Tài Vụ Bệnh viện Y Học Cổ 

truyền, Bộ Công An 150.000        

3/21/2024 Nguyễn Thị Phương Hà

2902 D2 Chung cư 6TH Elenment Xuân La, Tây 

Hồ, HN 500.000        

3/21/2024 Trịnh Hải Hiền

S806 CT1A Chung cư HDI ngõ 158 Võ Chí 

Công, Xuân La, Tây Hồ, HN 200.000        

3/21/2024 Đỗ Nam Phong

S806 CT1A Chung cư HDI ngõ 158 Võ Chí 

Công, Xuân La, Tây Hồ, HN 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Thị Thu Hằng

P1603 Tòa D1 Chung cư 6TH Slenment Xuân 

La, Tây Hồ, HN 500.000        

3/21/2024 Nguyễn Danh Thuận, Trịnh Hải Quyên 804 CT2A HDI ngõ 138 Võ Chí Công, HN 200.000        

3/21/2024 Công ty CP Ademax Tầng 3 N03T1 Khu ngoại giao Bắc Từ Liêm, HN 300.000        

3/21/2024 Nguyễn Văn Hồng - Yến Số 50 ngõ Giáng Tiên, Phong Khê, Bắc Ninh 500.000        

3/21/2024 Cháu Hồng -  Ly Khu Dương Ố, Phong Khê, Tp Bắc Ninh 500.000        

3/21/2024 Nguyễn Đoàn Cường

P11.12 Tòa O14 Chung cư Ỉugaden, Cầu Diễn, 

Nam Từ Liêm, HN 1.000.000     

3/21/2024 Đỗ Hoài Phương

P513 CT9 Khu đô thị MĐ-MT Trần Văn Lai, Mỹ 

Đình1, Từ Liêm, HN 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Hữu Hoan Trưởng công an xã Cộng Hòa, Quốc Oai, HN 200.000        

3/21/2024

Trần Văn Biên, Đoàn Văn Đại, Nguyễn Văn 

Dương, Nguyễn Thị Sáu, Phạm Thị Thu 

Quyên, Trần Văn Thùy, TRần Hoàng Hải, 

Đoàn Văn Lâm, Trần Minh Tuấn, Trịnh Ngọc 

Viên, Đỗ Tiến Hải, Nguyễn Như Thọ, Tạ Thị 

Liên, Mai Thị Nguyệt, Đoàn Văn Dũng, Đào 

Thị Mai, Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Lý, 

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Hưng, Lê Thị 4.400.000     

3/21/2024 Nguyễn Hoàng Anh

HM01C-09 Hoàng Thành Villa, Mộ Giao, Hà 

Đông, HN 500.000        

3/21/2024 Nguỹen Văn Khang P. Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình 200.000        

3/21/2024 Phạm Ngọc Chanh Phường Hoàng Diệu, Tp Thái Bình 200.000        

3/21/2024 Nguyễn Hoài Nam Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

3/21/2024 Trần Quốc Trưởng P. Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình 1.000.000     

3/21/2024 Vũ Thanh Thúy Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

3/21/2024 Nguyễn Đức Thắng Lớp Y6YK5-20 Trường ĐH Y Hà Nội 50.000          



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

3/21/2024 Nguyễn Anh Tuấn Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Đào Xuân Hưng Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Lê Thành Đạt Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Sôi Hồng Cường Hồng Hà, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

3/21/2024 Trần Hoài Anh 12R Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Ngọc Thư 136 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 100.000        

3/21/2024 Đào Trường Giang 124 Minh Khai, HBT, Hà Nội 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Tiến Dũng Hồng Hà, Phú Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

3/21/2024 Dương Anh Tuấn An Dương, Tây Hồ, HN 100.000        

3/21/2024 Phạm Thị Oanh Kỳ Bà, Thái Bình 100.000        

3/21/2024 Đỗ Ánh Dương Kỳ Bà, Thái Bình 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Tuyết Nga Kỳ Bà, Thái Bình 100.000        

3/21/2024 Nguyễn Tống Quân, Nguyễn Thị Ngoan Vĩ Nghiệm, Lê Chân, Hải Phòng 2.000.000     

3/21/2024 Nguyễn Tống Hải, Trần Thị Lan

391 Đường Thím Lôi, Vĩ Nghiệm, Lê Chân, Hải 

Phòng 500.000        

3/21/2024 Phạm Văn Quang

Tòa nhà Park3-34-06 Times City 458 Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000     

3/21/2024 Đỗ Văn Minh Tổ 1 Hoàng Diệu, Thái Bình 100.000        

3/21/2024 Trường THCS Phú Cường Quận Hà Đông, TP Hà Nội 500.000        

3/21/2024 CLB Cán Bộ Quản lý - Giáo dục Huyện Thanh Trì, THCS - TH- Mầm Non 3.000.000     

3/21/2024 Nguyễn Thị Thanh Mai

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Xã, Thanh 

Trì, Hà Nội 500.000        

3/21/2024 Nguyễn Văn Hưng Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì 1.000.000     

3/21/2024 Nguyễn Trùng Khánh Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 1.000.000     

3/21/2024 Lưu Thị Hương Hoài

P902 Tòa Star City 23 Lê Văn Lương, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 2.000.000     

3/21/2024 Đặng Ngọc Thụy

P203 A7 Ngã 4 Phố Phương Mai, Quận Đống 

Đa, Hà Nội 1.000.000     

3/22/2024 Nguyễn Đức Long

Số nhà 18A13 Kha Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 500.000        

3/22/2024 Dương Ngọc Hoa Hà Nội 100.000        

3/22/2024 Đặng Thu Hiền HCM 200.000        

3/22/2024 Nguyễn Thị Nga

Hoàng Đình Mạnh 148 Phan Xích, Tân Hội, Đan 

Phương, Hà Nội 100.000        

3/22/2024 Hoàng Đình Lợi Thủ đô Maxitcova 200.000        

3/22/2024 Hoàng Đình Lộc Nguyễn Thái Học, Phùng Đan Phượng, Hà Nội 200.000        

3/22/2024 Nguyễn Thị Thu 20 Nguyễn Sỹ Toàn, Hà Nội 100.000        

3/22/2024 Trần Văn Mạnh Cách Phượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 500.000        

3/22/2024 Đào Thị Bích Ngọc Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 500.000        

3/22/2024 Đỗ Quang Trung

Cty CP Dược Phẩm Minh Tâm, P. Định Trung, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.000.000     

3/22/2024 Nguyễn Ngọc Thái P. Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        
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3/22/2024 Lê Đăng Long

Cty gỗ Long Thành phát, Đường Bình Chuẩn, 

Thuận An, Bình Dương 500.000        

3/22/2024 Nguyễn Đình Phương

77/22 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, 

Bình Dương 400.000        

3/22/2024 Trần Văn Thành

Tổ 3 khu phố 6, Vĩnh Tân, Tp Tân Uyên, Bình 

Dương 2.000.000     

3/22/2024 Nguyễn Thị Hương

10F/4 Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình 

Dương 500.000        

3/22/2024 Lê Doãn Huy 266/8 Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương 200.000        

3/22/2024 Nguyễn Đình Dương

2T/16B Tân Phước An, Tân Bình, Dĩ An, Bình 

Dương 200.000        

3/22/2024 Lê Đình Thu

Tổ 3 khu phố 6, Vĩnh Tân, Tp Tân Uyên, Bình 

Dương 500.000        

3/22/2024 Hải 28 Long Tiên, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000        

3/22/2024 Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Thùy Lam

Tổ 10 Khu 3 Trần Hưng Đạo, hạ Long, Quảng 

Ninh 200.000        

3/22/2024 Nguyễn Thùy Dung, Đặng Thị Kim Hồng

104 Giếng Đồn, Tổ 3 Khu 1 Trần Hưng Đạo, Hạ 

Long, Quảng Ninh 200.000        

3/22/2024 Phạm Thu Hương Thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 500.000        

3/22/2024 Dương Huy Quảng 2A Nguyễn Thị Lưu A, Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000        

3/22/2024 Nguyễn Hồng Nhung 18 Yên Hoa, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 100.000        

3/23/2024 Hoàng Minh Huyền

Số nhà 10B ngõ 15 Phố Ô Cách, Đức Quang, 

Long Biên, HN 500.000        

3/23/2024 Trần Thị Thanh Thủy HT Mầm Non Thượng Thanh, Long Biên, HN 500.000        

3/23/2024 Nguyễn Thị Huyền Trang Tổ 7, Giang Biên, Long Biên, HN 200.000        

3/23/2024 Trần Thị Minh Tuệ Ngọc Thụy, Long Biên, HN 200.000        

3/23/2024 Đinh Thị Thịnh Cổ Bi, Gia Lâm, HN 200.000        

3/23/2024 Nguyễn Thị Hòa Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 200.000        

3/23/2024

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Mai Hương, 

Nguyễn Mai Linh, Nguyễn Tuấn Nghĩa

P1209 -CT7 Chung Cư Broyoung Mộ Lao, Hà 

Đông, HN 200.000        

3/23/2024 Vương Quốc Huy

Trưởng Công An Phường Việt Hưng, Long Biên, 

HN 500.000        

3/23/2024 Công an Phường Việt Hưng Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

3/23/2024 Phạm Thị Lan Anh Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, HN 500.000        

3/23/2024 Vũ Thị Hòa

Xóm 8, Nhà máy Z129 Đội Bình Yên Sơn, 

Tuyên Quang 200.000        

3/23/2024 Hoàng Thị Thanh Huyền Xóm 5 Z129 Đội Bình Yên Sơn, Tuyên Quang 200.000        

3/23/2024 Lê Kim Lịch

Khu tập thể Z129 Đội Bình Yên Sơn, Tuyên 

Quang 500.000        

3/23/2024 Trần Thị Hải Lý Xóm 9, Z129 Đội Bình Yên Sơn, Tuyên Quang 200.000        

3/23/2024 Trần Thị Dung, Nguyễn Hoài Thu Xóm 11 Z129 Đội Bình Yên Sơn, Tuyên Quang 400.000        

3/23/2024 Đinh Thị Hạnh Xóm 4 Z129 Đội Bình Yên Sơn, Tuyên Quang 100.000        

3/23/2024 Trần Ngọc Anh Võ Đại Huệ, Bắc Cường, Lào Cai 100.000        

3/23/2024 Lê Tuấn Anh 67C/175 Tổ 13A Thịnh Quang, Đống Đa, HN 500.000        

3/23/2024 Nguyễn Tiến Vệ Đan Phượng, HN 500.000        

3/23/2024 Chu Anh Tuấn Phó trưởng Công an huyện Đông Anh 500.000        
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3/23/2024 Nguyễn Thanh Hải Nam Từ Liên, Hà Nội 500.000        

3/23/2024 Nguyễn Văn Quyến Phó trưởng Giám đốc Sở Nông Nghiệp 500.000        

3/23/2024 Trịnh Trung Thực Nam Từ Liên, Hà Nội 500.000        

3/23/2024 Công ty Xây Lắp mỏ - TKV 2.500.000     

3/23/2024 Công ty Than Khe Chàm - TKV 2.000.000     

3/23/2024 Bùi Minh Phương Hà Nội 50.000          

3/23/2024 Trương Quỳnh Trang Hà Nội 50.000          

3/24/2024 Kim Thị Minh Vĩ

Nhà số 8 Phố Nguyễn Thời Khắc, Lam Sơn, Tích 

Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 300.000        

3/24/2024 Nguyễn Văn Phú Kho bạc Nhà nước Đông Anh, Hà Nội 1.000.000     

3/24/2024 Nguyễn Thị Thu Hà

391 Đường Nguyễn Thị Lưu, P. Ngô Quyền, Tp 

Bắc Giang, BG 1.000.000     

3/24/2024 Tổng Công ty May 10-CTCP

765A Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long 

Biên, HN 10.000.000   

3/24/2024 Nguyễn Thị Đào

Số nhà 27 tổ 27 tổ 23 P. Long Biên, Q. Long 

Biên, HN 500.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Bài Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An 500.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Bích Thủy Sài Đồng, Long Biên, HN 1.000.000     

3/24/2024 Trần Mạnh Tuấn LKV12 Lô 20 Sơn Tây 500.000        

3/24/2024 Hoàng Thị Tình Tích Giang, Phú Thọ, HN 200.000        

3/24/2024 Trần Thế Hùng 11A/44 Hào Nam, Đống Đa, HN 200.000        

3/24/2024 Hoàng Thị Như Hoa Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

3/24/2024 Tạ Quang Dũng 179/34 Triều Khúc, Thanh Trì, HN 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Ban 200.000        

3/24/2024 Tạ Thị Vân Anh 100.000        

3/24/2024 Tạ Bách Tuệ Minh 100.000        

3/24/2024 Trần Thị Huyền 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Cúc 100.000        

3/24/2024 Trần Thị Lan 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Nguyệt 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Khanh 100.000        

3/24/2024 Tạ Giang Chiến 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thanh Bình Sơn Tây, Hà Nội 200.000        

3/24/2024 Phạm Quang Ngọc 100.000        

3/24/2024

Công ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Phúc 

An 500.000        

3/24/2024

Công ty TNHH và SXTM và Quảng Cáo Huy 

CNC 500.000        

3/24/2024 GĐ Thân Thị Minh Hương 11 đường 20, P. An Khánh, Thủ Đức, TPHCM 500.000        

3/24/2024 Lê Huy Hưng

Công ty Dirico Sài Gòn, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP 

HCM 500.000        
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3/24/2024 Công ty Dirico Sài Gòn 156 Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM 500.000        

3/24/2024 Nguyễn Hợp Phong Chi cục Hải quan Cửa Khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn 500.000        

3/24/2024 Triệu Thị Nội

Phòng 1904 tầng 19 tòa HHora CC Ecolake 

Vew, 32 Đại từ, đại Kim, Hoàng Mai, HN 500.000        

3/24/2024 Mai Thị Hiền 81 Đường Minh Khai, Lam Sơn, Tp Thanh Hóa 200.000        

3/24/2024 Hoàng Hải số 98 Ohùng Hưng, Đông Hưng, Tp Thanh Hóa 200.000        

3/24/2024 Công ty TNHH Việt Nam Asean 

73 Lý Đạo Thành, Ỷ Lan 1, Đông Thọ, Thanh 

Hóa 200.000        

3/24/2024 Hoàng Thị Hà

73 Lý Đạo Thành, Ỷ Lan 1, Đông Thọ, Thanh 

Hóa 200.000        

3/24/2024 Hoàng Thị Thu Xuân 122-124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

3/24/2024 Hoàng Dạ Thảo 1/478 Miếu 2 Xã Lê Chân, Tp Hải Phòng 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Hoài Nam Số 2 Ngõ 217 Xã đàn, Nam Đồng, Đống Đa, HN 200.000        

3/24/2024 Đỗ Thị Thanh Thúy 27B Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, HBT, HN 500.000        

3/24/2024 Nguyễn Xuân Trường 53 tổ 12 Thanh Lương, HBT, HN 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Trường Tiến 06 ngõ 62 Phố Mai Đậu, Hoàng Mai, HN 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Nga

Khu đất mơi Thôn Thương Khắc Niệm, TP Bắc 

Ninh 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Lan 50 Lý Đao Thành, Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000        

3/24/2024 Nguyễn sỹ Thạo Khả Lỗ, Vĩ Cường, TP Bắc Ninh 200.000        

3/24/2024 TRần Văn Diễn Đa Cấu, Lam Sơn, Bắc Ninh 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thu Hằng 106 Lý Đạo Thành, Ninh Xá, Bắc Ninh 500.000        

3/24/2024 Đào Thị Hạnh

Phòng Khám Như Ý, Thôn Chiến, Xã Nội 

Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 2.000.000     

3/24/2024 Nguyễn Ngọc Huế Số 8 Nguyễn Bá Tuân, Kinh Bắc, Bắc Ninh 200.000        

3/24/2024 Lê Thị Loan 247 Lê Thánh Tông, Vĩ Cường, Bắc Ninh 500.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thao (đoàn 9 người) Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 1.450.000     

3/24/2024 Lê Xuân Thắng

Số 6 ngõ 279 Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai, HN 500.000        

3/24/2024 Phạm Thị Loan

Số 8 ngõ Hòa Bình 6, Minh Khai, Q. Hai Bà 

Trưng, HN 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Hoàng Minh 68 Minh Khai, HBT, HN 100.000        

3/24/2024 Ngô Phương Nga

113A, ngõ 113 Trường Chinh, phương Liệt, 

Thanh Xuân, HN 100.000        

3/24/2024 Lê Xuân Quỳnh

6 ngõ 279 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, , Q. 

Hoàng Mai, HN 200.000        

3/24/2024 Hoàng Minh Khôi 62 Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình 200.000        

3/24/2024 Phạm Thanh Tùng

Quốc lộ 12B Quỳnh Phong 2, Sơn Hà, Nho 

Quan, Ninh Bình 1.000.000     

3/24/2024 Nguyễn Văn Quyền Quỳnh Phong 1, Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Văn Tuấn Quỳnh Phong 1, Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình 300.000        

3/24/2024 Nguyễn Quang Tiến P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 300.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thảo Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

3/24/2024 Phạm Thị Kiều Hoa Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        
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3/24/2024 Bùi Công Tuân Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

3/24/2024 NH Nam Á Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

3/24/2024 Phạm Văn Hùng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Hữu Ngoạn Bệnh viện, Hà Nội 100.000        

3/24/2024 Đỗ Thị Xuân Thu Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Thái Minh Phát Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Thái Quang Huy Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Thái Quang Lực Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Đặng Thị Trang Quan Hoa, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Thái Minh Tập Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Tẹo Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thu Thảo 1 tổ 21 Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Đoàn Thị An Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Hải Yến Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Phùng Thị Nga Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Đoàn Thị Việt Trang Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Đoàn Tiến Mạnh Số 2 ngõ 163/7 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, HN 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thảo Mộc Châu, Sơn La 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Văn Bình Hưng Yên 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Minh Phượng Hà Nội 100.000        

3/24/2024 Đoàn Thị Phương 

Số 3 ngách 163/7 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, 

Cầu Giấy, HN 100.000        

3/24/2024 Đoàn Văn Vinh

37 ngõ 44 Phạm Thuật Duật, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, HN 50.000          

3/24/2024 Nguyễn Thị Dung Hạ Hòa, Tân phú, Quốc Oai, HN 200.000        

3/24/2024 Trần Minh Vân 78 Bùi Thị Xuân, Tp Hải Dương 500.000        

3/24/2024 Vũ Trần Minh Đạt Trương Định, Bắc Cường, Lào Cai 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Ái Quý Tân, Tân Bình, Hải Dương 200.000        

3/24/2024 Vũ Trần Ngọc Hà Số 42 ngõ 3 Nguyễn Chí Thanh, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Bích Lan 30 ngõ 1 Long Biên A, Ngọc Lâm, HN 500.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Giang, Nơ Hang, Tuyên Quang 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thu Hương

Chung cư Phúc Hưng 2, Bầu Yên Nhân, Mỹ Hảo, 

Hưng Yên 1.000.000     

3/24/2024 Đỗ Văn Toán, Phạm Thị Hương Lan 1.000.000     

3/24/2024 Đỗ Xuân Dung Tân An, Hiển Minh, Sóc Sơn, HN 200.000        

3/24/2024 Vi Tấn Dũng, Trần Thị Hường Sơn Tây, Hà Nội 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Ngọc Giao 104 Bùi Thị Xuân, Hải Dương 50.000          
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3/24/2024 Đào Vũ Hội, Trần Khánh Dư Hải Dương 200.000        

3/24/2024 Đào Thị Thu Hương 41 Bùi Thị Xuân, Hải Dương 200.000        

3/24/2024 Đào Thị Hồng Vân 90 Bùi Thị Xuân, Hải Dương 200.000        

3/24/2024 Hà Nguyễn Hoàng Nguyễn Trãi, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Trần Hoàng 35 Khúc Thừa Dụ, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Lê Đức Duẩn 35 Khúc Thừa Dụ, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Bùi Văn Tình 28 Lý Quốc Sư, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Bùi Đăng Lịch Kim Thành, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Kim Chiến 152 Tô Vĩnh Thành, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thủy Hoàng Cát, Phú Cường, Hưng Yên 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thúy Oanh Châu Đông, Hưng Yên 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Hữu Long Trà Dương, Tống Châu, Hưng Yên 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Trọng Tân Nghĩa Hợp, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000        

3/24/2024 Lê Đình Hưng Số 7 Nguyễn Thái Bình, Hải Dương 200.000        

3/24/2024 Nguyễn Đăng Kiên 403 Nguyễn Văn Linh, Hải Dương 100.000        

3/24/2024 Nguyễn Thị Thủy Bắc Ninh 200.000        

3/24/2024 Phạm Văn Cam Phú Biện, Hưng Hà, Thái Bình 200.000        

3/24/2024 Tống Văn Đăng P. Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang 200.000        

3/24/2024 Trương Thị Khuyên, Lê Thị Ánh Tp Hải Dương 500.000        

3/24/2024 Phạm Thị Thu Hà 331 Nguyễn An Ninh, P9, Tp Vũng Tàu 1.000.000     

3/25/2024 Đỗ Văn Trí, Nguyễn Thị Dùng Hưng Yên 1.000.000     

3/26/2024 Đinh Thị Dung Đồ Sơn, Hải Phòng 100.000        

3/26/2024 Nhà hàng Hoa Lan Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000        

3/26/2024 Lưu Thị Bắc Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        

3/26/2024 Nguyễn Văn Thanh Quận 7, TPHCM 200.000        

3/26/2024

Nguyễn Đăng Hùng, Võ Văn Đăng, Hồ Thị 

Hạnh, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Thu 

Thủy, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quốc 

Tuấn Chung cư New Saigon 700.000        

3/26/2024 Phạm Thị Ngọc Bích

Số nhà 70A Phố Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, Hà 

Đông, Hà Nội 2.000.000     

3/26/2024 Phạm Thị Thanh Hương

Số nhà 1810 T1 Chung cư số 3 Lương Yên, Bạch 

Đằng, HBT, HN 1.000.000     

3/26/2024 Phạm Thị Kim Anh, Trần Xuân Thung Số nhà 26 ngõ 125 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

3/26/2024

Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Minh 

Khuê, Nguyễn Chiến, Phạm Thị Hồng Minh

Số nhà 5/5 Tiểu khu Nadyne Khu ĐT Park City 

Hà Nội 500.000        

3/26/2024 Trần Thị Hoài Thu

P0612 Tòa M6 Chung cư Mipec City View, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

3/26/2024 Trịnh Thị Thu

Căn 82208 Chung cư Anlandlake View Đại Mễ, 

Nam Từ Liêm, HN 200.000        
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3/26/2024 Nguyễn Thị Nụ

Nhà 9/9 Tiểu khu Everlyne Khu đô thị Park city 

Hà Nội 200.000        

3/26/2024 Đặng Văn Thản Bùi Tân, TP HCM 500.000        

3/26/2024 Trần Thị Mai Phương Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 300.000        

3/26/2024 Vũ Thị Tần

100 Trương Hán Siêu, Phúc Thành, TP Ninh 

Bình 500.000        

3/26/2024 Nguỹen Văn Hưởng Tổ 2 Đông Hưng, Thái Bình 500.000        

3/26/2024 Đặng Thị Hằng

Nhà số 9 Phố hàng Bè, P. Hoàng Bắc, Q. Hoàn 

Kiếm, HN 100.000        

3/26/2024 Nguyễn Gia Trọng Số nhà 5 ngõ 5 Phố Trí Hòa, Quận Tây Hồ, HN 200.000        

3/26/2024 Nguyễn Thị Thanh Hằng Số nhà 9A ngõ 46 Đội Cấn, Hà Nội 100.000        

3/26/2024 Trương Ngọc Xuân Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

3/26/2024 Đặng Mạnh Cường Khu đô thị Cổ Nhuế BTL Hà Nội 500.000        

3/26/2024 Trương Minh Thắng Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

3/26/2024 Truong Thị Thu Trang Hà Đông, Hà Nội 200.000        

3/26/2024 Đỗ Văn Hiếu NV6 Snrise E Thanh Liệt, Thanh Trì Hà Nội 500.000        

3/26/2024 Công ty CP VSH Hà Nội

24 Sunrise E, The Manả Control Park, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, HN 500.000        

3/26/2024 Trần Văn Hoán Tổ 1 Thạch Bàn, Long Biên, HN 500.000        

3/26/2024 Nguyễn Thị Vui Tổ 1 Thạch Bàn, Long Biên, HN 200.000        

3/27/2024 Lê Thị Hường

Hương Spa số 3 Phố Nguyễn Khiêm Ích, Trâu 

Quỳ, Gia Lâm, HN 300.000        

3/27/2024 Nguyễn Thị Thu Hà 200.000        

3/27/2024 Nguyễn Thị Hòa 110.000        

3/27/2024 Lâm Tú Quyên 100.000        

3/27/2024 Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex

Tầng 6, Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, P. Ngã tư 

sở, Quận Đống Đa, Hà Nội 5.000.000     

3/28/2024 Phan Thị Kiều Phương Đại lý Vũ Linh, 196 Trần Quốc Toản, 200.000        

Đặng Thu Hằng, Nguyễn Đông Sơn Thôn 12, HX, MC, QN 50.000          

CTCP Xăng Dầu Tiến Cường Sơn Hà Lạng Sơn 500.000        

Hoàng Kim Ngân

Số 10 đường Ba Đình, Khu Tân Mỹ, Hữu Lũng, 

Lạng Sơn 400.000        

Phùng Thị Kim Ly 106/5 Tân Mỹ, TT Hữu Lũng, Lạng Sơn 400.000        

Nguyễn Thị Cúc Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn 500.000        

Vũ Thị Thu Hiền

36 Trần Thánh Tông, P. Thống Nhất, TP Nam 

Định 500.000        

Bùi Thị Thúy Ngọc

Số 31 ngõ 2 Phố Tô Hiệu, P. Đống Đa, TP Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc 200.000        

Nguyễn Thị Kim Thu

Xóm 3 Thôn Lai Xá,Kim Chung, Hoài Đức, Hà 

Nội 500.000        

Lê Thị Bích Thảo

Số 41 đường Vĩnh Yên, Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim 

Chung, Huyện Hoài Đức, HN 1.100.000     

Trường Mần Non B Số 5 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

Nguyễn Thu Thủy

T06-08-09 Times city Vĩnh Duy, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 500.000        
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Khúc Ngọc Trấu

Số 12 ngõ 8 Tập thể chi cục Thủy Sản, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, HN 500.000        

Nguyễn Thị Vân Đài

161 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội 200.000        

Võ Hoàng Giang

103 G1 khu Tập Thể, Trung Tự, Đống Đa, Hà 

Nội 200.000        

Ngô Trường Giang An Trạch, Quốc Tử Giám, Đông Đa, Hà Nội 300.000        

Ngô Thị Thêm An Trạch, Quốc Tử Giám, Đông Đa, Hà Nội 200.000        

Vũ Văn Cử, Lý Thị Hải Ninh An Tháp, Nhân Hòa, Mỹ Hào, HY 200.000        

Phạm Tuấn Vinh, Lê Thị Minh Hội Nguyễn Xá, Nhân Hòa, Mỹ Hào, HY 400.000        

Nguyễn Mạnh Hùng Khu phố 5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000        

Nguyễn Thị Chi B177, Tổ 18 Tân Hiệp, Đồng Nai 100.000        

Hoàng Thị Hồng Diên Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 100.000        

Lê Song Hào Công ty CPDVHH Hàng Không VN 300.000        

Đồng Thị Minh Thoa

Khu tập thể Sân bay Nội Bài Phú Minh, Sóc Sơn, 

HN 200.000        

Nguyễn Quốc Phong Phú Minh, Sóc Sơn, HN 500.000        

Phạm Thu Hà Đoàn Mạnh, Quang Trung, Yên Bái 200.000        

Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thái Học Yên Bái 200.000        

Nguyễn Thị Thùy Dương Yên Ninh, Yên Bái 200.000        

Phan Nhật Phúc Nguyễn Tất Thành, Yên Bái 100.000        

Phạm Viết Tộc Vũ Thư, Thái Bình 50.000          

Phạm Văn Nghĩa Vũ Thư, Thái Bình 50.000          

Mai Văn Anh Vũ Thư, Thái Bình 100.000        

Nguyễn Văn Dũng Thái Bình 50.000          

Bùi Xuân Trường Phú Thọ 200.000        

Nguyễn Thị Dung Phú Thọ 100.000        

Lý Tả Mẩy Phú Thọ 100.000        

Trần Văn Bình Phong Khê, Bắc Ninh 200.000        

Nguyễn Trọng Thắng Phong Khê, Bắc Ninh 100.000        

Nguyễn Đức Tiến Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An 500.000        

Lê Thị Đài Trang Nguyễn Du, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An 100.000        

Phan Đức Thuận TRần Quang Khải, TP Vinh, Nghệ An 100.000        

Nguyễn Văn Hùng Vĩnh Thành, Đồng Vịnh, TP Vinh, Nghệ An 100.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

29/3/2024 Lê Văn Hoan TP.HCM 2.000.000

29/3/2024 Đoàn Minh Lộc TP.HCM 500.000

29/3/2024 Nguyễn Hồng Sơn 21 Lê Đức Thọ, Hà Nội 1.000.000

29/3/2024 Nguyễn Duy Việt Phương 6 ngõ 2 Tùng Thiện, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000

29/3/2024 Nguyễn Viết Thành Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

29/3/2024 Trần Quang Thiện Thôn 1, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000

29/3/2024 Ngô Tiến Bắc 16 đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000

29/3/2024 Dương Thị Kiều Dung Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

29/3/2024 Phạm Thanh Nhã Hồng Du, Ninh Giang, Hải Phòng 200.000

29/3/2024 Phạm Quỳnh Quảng Ninh 200.000

29/3/2024 Phạm Thị Nga Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

29/3/2024 Hoàng Văn Kiệu Cầu Giấy, Hà Nội 500.000 7.100.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Hằng 445 Lạc Long Quân, Sơn La, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Phan Hồng Vân 693 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

30/3/2024 Phan Thị Thảo 693 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

30/3/2024 Mai Thị Tuyết Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 50.000

30/3/2024 Đào Xuân Lan Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Nguyễn Mạnh Tường 693 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

30/3/2024 Nguyễn Thu Trang 693 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

30/3/2024 Bùi Ngọc Mai 693 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Doãn Thị Như Thúy 106 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Đà Lạt 500.000

30/3/2024 Nguyễn Thế Vinh Chung cư 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Nguyễn Xuân Trịnh Ngõ 304 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Bùi Đức Nam 131 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Lê Thanh Chinh 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 300.000

30/3/2024 Nguyễn Thiên Thành Đại Lam, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

30/3/2024 Trần Quang Đạo Hà Nội 500.000

30/3/2024 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng 500.000

30/3/2024 Cao Thị Hà Vện Y học Hải Quân 300.000

30/3/2024 Viện Y học Hải Quân
13 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, 

Hải Phòng
200.000

30/3/2024 Nguyễn Thế Khánh Tân Yên, Bắc Giang 200.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Bích Thuận Tân Yên, Bắc Giang 200.000

30/3/2024 Công an TP Thái Nguyên 17 Cách mạng Tháng Tám, TP Thái Nguyên 500.000

30/3/2024 Phạm Lê Duy Quang Thái Hòa, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 200.000

30/3/2024 Trần Thị Linh Bắc Giang 300.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000

30/3/2024 Nguyễn Thiện Hương Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000

30/3/2024 Phạm Thị Đập
42 Tôn Đức Thắng, An Đông, An Dương, Hải 

Phòng
200.000

30/3/2024 Trường THPT Trần Quang Khái Khoái Châu, Hưng Yên 1.000.000

30/3/2024 Nguyễn Đức Hồng Yên Mỹ, Hưng Yên 1.000.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Nga Văn Giang, Hưng Yên 500.000

30/3/2024 Bùi Thị Thu Hằng Khoái Châu, Hưng Yên 200.000

30/3/2024 Đào Thị Hương Khoái Châu, Hưng Yên 200.000

30/3/2024 Lê Ngọc Cảnh Khoái Châu, Hưng Yên 200.000

30/3/2024 Nguyễn Đình Huy Gia Lâm, Ninh Hiệp, Hà Nội 100.000

30/3/2024 Nguyễn Đình Long Phủ Lý, Hà Nam 100.000

30/3/2024 Hoàng Anh Phúc Phủ Lý, Hà Nam 100.000
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30/3/2024 Nguyễn Cao Cường Phủ Lý, Hà Nam 100.000

30/3/2024 Hoàng Thị Xuân Phủ Lý, Hà Nam 100.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Hoa Trang Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội 1.000.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Thanh Vân Thái Nguyên 100.000

30/3/2024 Nguyễn Ngọc Thủy Thái Nguyên 50.000

30/3/2024 Nguyễn Hồng Sơn Nam Từ Liêm, Hà Nội 150.000

30/3/2024 Dương Thị Khảm Phú Bình, Thái Nguyên 100.000

30/3/2024 Công ty Lam Cường Phú Bình, Thái Nguyên 300.000

30/3/2024 Nguyễn Thị Ngọc Anh Thái Nguyên 100.000

30/3/2024 Dương Thị Giang Phú Bình, Thái Nguyên 50.000

30/3/2024 Nguyễn Bá Phong Thái Nguyên 50.000 14.450.000

31/3/2024 Khởi, Hải, Huỳnh, Hoàng, Mưu, Hà, Long, Thắng 1.500.000

31/3/2024 Nguyễn Thị Thúy Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

31/3/2024 Vũ Mạnh Dũng Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 3.000.000

31/3/2024 Nguyễn Quang Huy Hà Nội 3.000.000

31/3/2024 Trần Đức Việt 987 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

31/3/2024 Phạm Thu Hằng Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

31/3/2024 Hoàng Thị Hương Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

31/3/2024 Trần Thị Hồng Hạnh Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

31/3/2024 Phạm Xuân Trường 4 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000 9.600.000

01/4/2024 Bản Hội Tín Tâm 31 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 300.000

01/4/2024 Nguyễn Thái Quang 581 Tân Trạng, Quảng Tràng, Thanh Hóa 200.000

01/4/2024 Nguyễn Thị Ngân Đông Hương, Thanh Hóa 200.000

01/4/2024 Nguyễn Minh Ngọc Đông Hương, Thanh Hóa 200.000

01/4/2024 Nguyễn Thái Trung
Trung Đình, Quảng Định, Quảng Xương, Thanh 

Hóa
200.000

01/4/2024 Nguyễn Thái Bình
Trung Đình, Quảng Định, Quảng Xương, Thanh 

Hóa
200.000

01/4/2024 Đinh Bạch Diệp 5 ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Hà Nội 200.000

01/4/2024 Lê Quý Tường 335 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

01/4/2024 Công ty CPXD PT và TM Lê Gia 335 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

01/4/2024 Thịnh 75 Bạch Mai, Hà Nội 200.000

01/4/2024 Phạm Đoàn Thắng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

01/4/2024 Lê Nguyễn Minh Phương Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 200.000

01/4/2024 Hoàng Phi Hùng Khu 15, P. Quang Trung, Hải Dương 500.000

01/4/2024 Vũ Thị Uyển Nhi 17A Phố Lý Nam Đế, Lê Thanh Nghị, Hải 500.000

01/4/2024 Nguyễn Vinh Quang
Lê Hồng Phong, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình 

Dương
700.000

01/4/2024 Mai Thị Vân 67 ngõ 23 tổ 3, cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

01/4/2024 Mai Thị Huyền Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 50.000

01/4/2024 Mai Thị Hà Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

01/4/2024 Mai Thị Trinh 67 ngõ 23 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

01/4/2024 Mai Thị Quyên 69 ngõ 23 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 150.000

01/4/2024 Mai Ngọc Cộng 9 Tây Sơn, Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa 50.000

01/4/2024 Giáp Văn Hưng Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang 50.000 5.200.000

02/4/2024 Trần Vân Trinh Nghĩa Hưng, Nghĩa Thành, Nam Định 500.000

02/4/2024 Hà Thị Vân Anh 544 Lê Thanh Nghị, Hải Dương 500.000

02/4/2024 Lê Thị Kim Liên 140 Trung Hòa, Hải Dương 50.000 1.050.000

03/4/2024 Lê Anh Thắng Thanh Sơn, Phú Thọ 300.000

03/4/2024 Vũ Văn Hảo 279 tổ 4, Phường Đê Thám, Thái Bình 100.000

03/4/2024 Vũ Tuấn Anh 279 tổ 4, Phường Đê Thám, Thái Bình 100.000

03/4/2024 Vũ Quỳnh Anh 279 tổ 4, Phường Đê Thám, Thái Bình 100.000

03/4/2024 Trần Quý Việt Thái Bình 200.000

03/4/2024 Nguyễn Thị Mai Hương Kỳ Bá, Thái Bình 200.000

03/4/2024 Nguyễn Văn Minh Thái Bình 200.000

03/4/2024 Phạm Thị Tươi Kỳ Bá, Thái Bình 200.000

03/4/2024 Trần Trung Dũng Thế Vinh, Thái Bình 100.000

03/4/2024 Nguyễn Thị Bích Ngọc Tiền Phong, Thái Bình 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

03/4/2024 Lê Hải Anh Tiền Phong, Thái Bình 100.000

03/4/2024 Bùi Bình Minh Hoàng Diệu, Thái Bình 100.000

03/4/2024 Lê Hải Hoàng Tiền Phong, Thái Bình 50.000

03/4/2024 Lê Đức Hiếu Tiền Phong, Thái Bình 50.000 2.000.000

04/4/2024 Vũ Thị Bích Hường Cầu Giấy, Hà Nội 200.000 200.000

04/4/2024 Lê Anh Tuấn 67 C/175 tổ 13 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 500.000

04/4/2024 Đào Ngọc Đằng Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 200.000

04/4/2024 Trịnh Bích Hằng Time city Hà Nội 100.000

04/4/2024 Nguyễn Anh Thông Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 100.000

04/4/2024 Trần Minh Đức Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 100.000 1.000.000

05/4/2024 Lê Đình Hải Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 500.000

05/4/2024 Lê Bật Quyền Trận Chiến, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000

05/4/2024 Trần Công Trường 368 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000

05/4/2024 Hoàng Thị Nghi 37 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000

05/4/2024 Trần Văn Thao Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình 50.000

05/4/2024 Trần Văn Thắng Hà Đông, Hà Nội 50.000

05/4/2024 Trần Văn Lợi Thái Bình 50.000

05/4/2024 Trần Thị Thắm Ninh Bình 50.000

05/4/2024 Đoàn Bình Dương 1.000.000

05/4/2024 Trần Văn Hưng Hải Phòng 200.000

05/4/2024 Vũ Ngọc Uyên Hải Phòng 200.000

05/4/2024 Lê Minh Tân Đông Anh, Hà Nội 300.000

05/4/2024 Hoàng Thị Bang Đông Anh, Hà Nội 300.000

05/4/2024 Vũ Ngọc Tuyến Hải An, Hải Phòng 200.000

05/4/2024 Phạm Quế Linh Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000

05/4/2024 Ngô Thị Quỳnh 2/376 Trần Nguyên Hản, Lê Chân, Hải Phòng 100.000

05/4/2024 Phạm Thị Thu Hiền Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

05/4/2024 Lê Thị Hiền Hải An, Hải Phòng 300.000

05/4/2024 Nguyễn Mạnh Cường Hải An, Hải Phòng 500.000

05/4/2024 Hoàng Anh Minh
24/180 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
100.000

05/4/2024 Trịnh Thị Thu Yến Hải An, Hải Phòng 200.000

05/4/2024 Nguyễn Thị Hà Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000

05/4/2024 Nguyễn Thị Kim Oanh Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 500.000

05/4/2024 Nguyễn Văn Toản Bắc Giang 200.000

05/4/2024 Dương Văn Hải Bắc Giang 200.000

05/4/2024 Hoàng Thị Hải Hường Bắc Giang 200.000

05/4/2024 Tập thể Khoa Cấp Cứu - BV TW QĐ 108 500.000

05/4/2024 Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội 500.000

05/4/2024 Trịnh Mai Phương Hà Nội 100.000 8.200.000

06/4/2024 Đỗ Mạnh Dũng - Phó Giám đốc BV Nhi TW 200.000

06/4/2024 Nguyễn Phúc Khoa 1.000.000

06/4/2024 Đỗ Thị Hương Giang 500.000

06/4/2024 Võ Thị Đậm Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long 10.000.000

06/4/2024 GĐ Nguyễn Đình Phương Thái Nguyên 1.200.000

06/4/2024 Vũ Thị Lan Sơn Lộc, Đồng Nai 500.000

06/4/2024 Hoàng Dung Tiểu học Nam Mỹ, Nam Định 300.000

06/4/2024 Nguyễn Đức Tâm Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000

06/4/2024 Nguyễn Thu Nga Cầu Giấy, Hà Nội 500.000 15.200.000

09/4/2024 Nguyễn Khánh Dư Minh Khánh, Ninh Bình 300.000

09/4/2024 Vũ Quang Giáp 5 ngõ 26 Ngô Quyền, Đông Thành, Ninh Bình 500.000

09/4/2024 Đào Xuân Nam Phố 11 Vân Giang, Ninh Bình 500.000 1.300.000

10/4/2024 Trần Thanh Bình 32 Ngọc Mỹ, Thanh Bình, Ninh Bình 200.000

10/4/2024 Trần Thị Hằng 37 Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Bàng, Hải 100.000

11/4/2024 CN Tổng Công ty Thái Sơn tại Hà Nội Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

11/4/2024 Đỗ Thị Anh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000 1.000.000

12/4/2024 Bùi Xuân Thanh Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 2.000.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Hoa Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000
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12/4/2024 Nguyễn Mạnh Hường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

12/4/2024 Lê Xuân Cường
23 Nguyễn Bá Tòng, Tân Thanh, Tân Phú, 

TPHCM
200.000

12/4/2024 Phạm Thị Lệ Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

12/4/2024 Bùi Ngọc Tám Phú Xuyên, Phú Chân, Ba Vì, Hà Nội 100.000

12/4/2024 Phạm Thị Thùy Dương Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Hồng Vinh Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

12/4/2024 Trần Thị Ánh Tuyết Hưng Yên 500.000

12/4/2024 Nguyễn Ngọc Anh
Chung cư Hưng Phúc, Lô B, Nguyễn Lương 

Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM
500.000

12/4/2024 Công ty XD Thiết 5
132 Lan Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, 

TPHCM
1.000.000

12/4/2024 Nguyễn Văn Khánh Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

12/4/2024 Dương Thị Thúy Liên Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 300.000

12/4/2024 Bùi Thị Lảm Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Tú Anh Ninh Bình 500.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Tú Linh Ninh Bình 500.000

12/4/2024 Đoàn Văn Tiến Nguyễn Văn Trỗi, Hấn Nam, Hưng Yên 500.000

12/4/2024 Nguyễn Ngọc Song Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên 500.000

12/4/2024 Lưu Ngọc Phúc Liêu Xá, Hưng Mỹ, Hưng Yên 200.000

12/4/2024 Lê Văn Trường Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000

12/4/2024 Phạm Đình Phúc Liêu Xá, Hưng Mỹ, Hưng Yên 100.000

12/4/2024 Trần Văn Hưởng Cẩm Xá, Mỹ Hòa, Hưng Yên 100.000

12/4/2024 Đặng Việt Huỳnh Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000

12/4/2024 Trần Ngọc Trường Đông Thành, Ninh Bình 200.000

12/4/2024 Vũ Thị Việt Hà Đông Thành, Ninh Bình 100.000

12/4/2024 Trần Đại Quang Đông Thành, Ninh Bình 100.000

12/4/2024 Trần Ngọc Kim Quyên Đông Thành, Ninh Bình 100.000

12/4/2024 Trần Thị Hồng 609 Hàm Nghi, Đông Hương, Thanh Hóa 500.000

12/4/2024 Lê Tiến Toàn Thanh Hóa 1.000.000

12/4/2024 Đặng Duy Tiến 27/47 Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Thu Hà Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

12/4/2024 Cấn Minh Đức 28 Trần Bình, Hà Nội 500.000

12/4/2024 Trường Trung cấp GTVTHN 200.000

12/4/2024 Trung tâm kiểm định CATD 200.000

12/4/2024 Đào Huy Hiếu 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

12/4/2024 Phùng Thanh Tùng 88 Phú Tân, Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 200.000

12/4/2024 Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp 127 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà 200.000

12/4/2024 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ TM Lê Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

12/4/2024 Công ty TNHH In ấn A Vata Việt Nam Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Dung Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000

12/4/2024 Cấn Tiến Dũng Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/4/2024 Vũ Huy Quyết 253 Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Hưng Yên 1.000.000

12/4/2024 Đặng Tiến Dũng Quận 5, TPHCM 100.000

12/4/2024 Nguyễn Thị Hạnh Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000

12/4/2024 Phạm Văn Báu 58 Từ Đạo Hạnh, Đông Thọ, Thanh Hóa 500.000

12/4/2024 Cao Trung Kiên 58 Lê Văn Ân, Đông Thọ, Thanh Hóa 200.000

12/4/2024 Hoàng Thanh Minh Vinh, Nghệ An 500.000

12/4/2024 Nguyễn Văn Thao Hưng Dũng, TP Vinh 1.000.000

12/4/2024 Nguyễn Công Đoán Lê Lợi, TP Vinh 500.000

12/4/2024 Nguyễn Công Huy Lê Lợi, TP Vinh 200.000

12/4/2024 Lê Văn Tiến Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An 500.000

12/4/2024 Nguyễn Chí Thanh Khối 7, Lê Lợi, TP Vinh 500.000

12/4/2024 Kiều Tố Giang Phường 14, Quận 10, TPHCM 500.000

12/4/2024 Trần Văn Bình Khối 23, Hưng Bình, TP Vinh 500.000

12/4/2024 Trần Mạnh Thắng Nhà Bè, TPHCM 500.000

12/4/2024 Nguyễn Trọng Tuấn Hưng Dụng, Vinh, Nghệ An 700.000 22.600.000

13/4/2024 Lê Nguyễn Minh Phương Quận 8, TPHCM 100.000

13/4/2024 Lê Trần Phúc Hậu Quận 8, TPHCM 100.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

13/4/2024 Lê Phúc Khang Quận 8, TPHCM 100.000

13/4/2024 Lê Phúc An Quận 8, TPHCM 100.000

13/4/2024 Lê Minh Thành Quận 10, TPHCM 100.000

13/4/2024 Nguyễn Thị Quý Quận 10, TPHCM 100.000

13/4/2024 Nguyễn Thứ Mười Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

13/4/2024 Phạm Văn Thủy Hà Nội 500.000

13/4/2024 Dương Văn Hóa Viĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

13/4/2024 Công ty CP Hàng hải Dầu Khí Hải Dương 5.000.000

13/4/2024 Trần Thành Thái Phước Kiểm, Nhà Bè, TPHCM 1.000.000 8.600.000

14/4/2023 Nguyễn Thị Hòa Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000

14/4/2023 Vương Thị Hoa Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000

14/4/2023 Lô Quang Vũ Nguyễn Trãi, Thanh Hóa 500.000

14/4/2023 Dương Thanh Xuân Thanh Hóa 500.000

14/4/2023 Quách Thế Nhuận Thanh Hóa 500.000

14/4/2023 Ngô Văn Trường Thường Xuân, Thanh Hóa 500.000

14/4/2023 Đỗ Đình Minh Thanh Hóa 200.000

14/4/2023 Đinh Tiến Dũng Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

14/4/2023 Đào Xuân Hải Ba Đình, Hà Nội 200.000

14/4/2023 Ngô Thị Lâm Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

14/4/2023 Nguyễn Minh Trình Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000

14/4/2023 Phạm Đình Thành Hiệp Hòa, Bắc Giang 100.000

14/4/2023 Khổng Trọng Đạt Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

14/4/2023 Bùi Thanh Bình Thái Bình 100.000

14/4/2023 Bùi Thị Thu Thái Bình 100.000

14/4/2023 Lê Văn Trường Đông Tân, Thái Bình 100.000

14/4/2023 Bùi Thị Ngân Thái Bình 100.000

14/4/2023 Nguyễn Ngọc Tuấn Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000

14/4/2023 Trang Ngân Thái Bình 300.000

14/4/2023 Trần Văn Dương Kỳ Bá, Thái Bình 300.000

14/4/2023 Phạm Minh Quang Trần Lãm, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Phí Thị Huệ Kỳ Bá, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Vũ Ngọc Linh Bò Xuyên, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Tô Thị Loan Đông Hưng, Thái Bình 100.000

14/4/2023 Trần Đăng Dương Nguyễn Bảo, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Lương Đông Thái BÌnh 200.000

14/4/2023 Lam Dương Xóm Chàu, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Linh Tú Nam Định 200.000

14/4/2023 Phí Ngọc Sự An Dương, Hải Phòng 200.000

14/4/2023 Phạm Nhật Tân Thái BÌnh 100.000

14/4/2023 Đào Văn Luyện Thái Bình 200.000

14/4/2023 Nguyễn Văn Tuyên Thái BÌnh 200.000

14/4/2023 Tô Thị Hợp Đông Hưng, Thái Bình 100.000

14/4/2023 Trương Thị Nga Đông Quan, Thái Bình 50.000

14/4/2023 Nhâm Thị Thoa Đông Hưng, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Nội Ngân Đông Hưng, Thái Bình 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

14/4/2023 Nhẫn Đông Vinh Đông Hưng, Thái Bình 100.000

14/4/2023 Nguyễn Bá Trọng Thái Bình 300.000

14/4/2023 Nguyễn Thị Phượng Bầu Xuyên, Thái BÌnh 100.000

14/4/2023 Nguyễn Hồng Nhung Thái Bình 100.000

14/4/2023 Hoàng Minh Sơn Thái BÌnh 200.000

14/4/2023 Nguyễn Phương Tuyễn Trần Lãm, Thái Bình 200.000

14/4/2023 Nguyễn Thái Phúc Kỳ Bá, Thái BÌnh 100.000

14/4/2023 Nguyễn Thị Ngân Việt Trì, Phú Thọ 100.000

14/4/2023 Ngô Thị Hà Hoài Đức, Hà Nội 200.000

14/4/2023 Tạ Thị Thuận Hoài Đức, Hà Nội 100.000

14/4/2023 Phạm Anh Đức Hải Dương 200.000

14/4/2023 Phạm Thị Tâm Hưng Yên 200.000

14/4/2023 Phạm Thị Hiền Hải Dương 200.000

14/4/2023 Đào Thị Hiệp Hải Dương 100.000

14/4/2023 Dương Thị Thu Nga Hải Dương 100.000

14/4/2023 Ngô Hồng BÌnh Hà Nội 1.000.000

14/4/2023 Trần Minh Sáng Châu Khê, Bắc Ninh 200.000

14/4/2023 Trần Văn Quyền Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

14/4/2023 Trần Văn Bằng Đa Hội, Châu Khê, Bắc Ninh 100.000

14/4/2023 Trần Khắc Minh Bắc Ninh 100.000

14/4/2023 Lục Xuân Bình Bắc Ninh 100.000

14/4/2023 Phạm Văn Đức Bắc Ninh 200.000

14/4/2023 Phạm Văn Nghiệp Bắc Ninh 500.000 12.950.000

15/4/2024 Hoàng Cường Thịnh, Đặng Thị Hồng Thủ Dầu Một, BÌnh Dương 20.000.000

15/4/2024 Đào Thị Hoài Nam Cộng hòa Sec 500.000 20.500.000
16/4/2024 Nguyễn Thị Kim Hương Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

16/4/2024 Nguyễn Thị Lan Hương Đống Đa, Hà Nội 200.000

16/4/2024 Lê Thị Hạnh Cầu Giấy, Hà Nội 20.000

16/4/2024 Nguyễn Chiến Công Lê Chân, Hải Phòng 300.000

16/4/2024 Trần Thị Thanh BÌnh Lê Chân, Hải Phòng 300.000

16/4/2024 Vũ Thu Trang Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000

16/4/2024 Nguyễn Hoàng Lê Chân, Hải Phòng 300.000

16/4/2024 Đỗ Thị Kim Phương Lê Chân, Hải Phòng 300.000

16/4/2024 Đặng Văn Bình Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000

16/4/2024 Vũ Thị Hạnh Trương Định, Hà Nội 200.000

16/4/2024 Vũ Thị Bích Hường Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

16/4/2024 Trương Quốc Huy Đống Đa, Hà Nội 100.000

16/4/2024 Đào Xuân Tú Đống Đa, Hà Nội 200.000

16/4/2024 Nguyễn Lâm Sơn Quận 8, TP Hồ Chí Minh 500.000

16/4/2024 Phan Ngọc Lan Phương Quận 8, TP Hồ Chí Minh 500.000

16/4/2024 Lâm Thi Kim Lan Quận 8, TP Hồ Chí Minh 500.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

16/4/2024 Nguyễn Ngọc Anh Nghệ An 500.000

16/4/2024 Lâm Thị Thu Hương 200.000

16/4/2024 Nguyễn Thị Lan Chi 500.000

16/4/2024 Vi Mai Hương 200.000

16/4/2024 Nguyễn Thị Lộc 200.000

16/4/2024 Đỗ Thị Nam Hải Dương 1.000.000

16/4/2024 Kim Xuân Tập Quảng Ninh 200.000

16/4/2024 Nguyễn Thị Yến Nga Quảng Ninh 200.000 8.120.000
 18/4/2024 Nguyễn Văn Triều Đông Triều, Quảng Ninh 5.000.000

 18/4/2024 Trần Thị Huyền hạ Long, Quảng Ninh 500.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Dung Ba Đình, Hà Nội 500.000

 18/4/2024 Hoàng Bích Thảo Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

 18/4/2024 Trần Thị Thu Thủy Tam Kỳ, Quảng Nam 5.000.000

 18/4/2024 Lưu Hải Đậu Bắc Giang 200.000

 18/4/2024 Trần Hồng Kỳ Bắc Giang 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Văn Tuấn Bắc Giang 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Thanh Tâm Bắc Giang 200.000

 18/4/2024 Hoàng Việt Dũng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

 18/4/2024 Ngô Thị Bích Hằng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

 18/4/2024 Phạm Văn Đông Lạng Sơn 100.000

 18/4/2024 Lưu Thị Di Bắc Giang 100.000

 18/4/2024 Phạm Thị Dung Bắc Giang 50.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Nga Hàn Quốc 200.000

 18/4/2024 Phùng Thị Sự Bình Dương 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Mạnh Linh nam Định 200.000

 18/4/2024 Lê Văn Phú Hà Nội 200.000

 18/4/2024 Trần Mai Liên Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Hồ Thị Tươi Thuận AN, Bình Dương 200.000

 18/4/2024 Lê Thị Dương Bình Dương 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Văn Vũ Hải Phòng 500.000

 18/4/2024 Nguyễn Tú Uyên Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Toàn 100.000

 18/4/2024 Đỗ Thị Loan Hải Phòng 200.000

 18/4/2024 Hoàng Thị Huyền Hải Phòng 200.000

 18/4/2024 Vũ Đức Đại Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000

 18/4/2024 Hoàng Văn Tuân Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000

 18/4/2024 Đỗ Như Quỳnh Hà Đông, Hà Nội 500.000

 18/4/2024 Nguyễn Thu Phương Lạc Thủy, Hòa Bình 500.000

 18/4/2024 Vũ Văn Siêng Lạc Thủy, Hòa Bình 200.000

 18/4/2024 Đỗ Thị Lợi Hà Đông, Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Phi Hùng Hà Đông, Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Đoàn Ngọc Lan Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Thanh Hà Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Hữu Nhật Nam Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Nhật Huy Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Đoàn Thu Hằng Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Trần Định Công Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Võ Văn Tuyền Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Mai Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Ánh Tuyết Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Mến Hà Nội 100.000

 18/4/2024 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hà Nội 100.000

 18/4/2024 nguyễn Xuân Trường Kinh Bắc, Bắc Ninh 500.000 18.250.000
4/19/2024 Lê Quang Đăng Long Biên, Hà Nội 500.000
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4/19/2024 Nguyễn Thị Thúy Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000

4/19/2024 Nguyễn Khắc Thành Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 100.000

4/19/2024 Trần Thùy Dùng Hồ Chí Minh 100.000

4/19/2024 Bùi Anh Tuấn Thanh Hóa 100.000

4/19/2024 Phạm Trung Bình Sơn, Quảng Ngãi 100.000

4/19/2024 Hồ Sĩ Hợp Vũng Tàu 100.000

4/19/2024 Mai Ngọc Chung Vũng Tàu 100.000

4/19/2024 Pjamj Thị Phương Vũng Tàu 100.000

4/19/2024 Nhuyễn Thị Thủy Vũng Tàu 100.000

4/19/2024 Trần Văn Dương Vũng Tàu 100.000

4/19/2024 Nguyễn Bích Phượng Cà Mau 100.000

4/19/2024 Vũ Đình Tuấn Thanh Hóa 200.000

4/19/2024 Lê Trọng Hùng Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000

4/19/2024 Lê Văn Hùng Hải Hòa, Thanh Hóa 100.000

4/19/2024 Vũ Bích Ngọc Đống Đa, Hà Nội 500.000

4/19/2024 Dương Thị Thanh Trá Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

4/19/2024 Dương Quốc Tùng Hà Nội 500.000

4/19/2024 Hà Ngọc Hà Bắc Giang 100.000

4/19/2024 Đinh Văn Phong Đống Đa, Hà Nội 200.000

4/19/2024 Đinh Văn Tiến Hải Phòng 300.000

4/19/2024 Vũ Văn Nhuận Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

4/19/2024 Tống Thanh Long Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

4/19/2024 Nguyễn Ngọc Trịnh Đống Đa, Hà Nội 300.000

4/19/2024 Lê văn Vĩnh Thanh Hóa 200.000

4/19/2024 Trịnh Thái Nguyên Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

4/19/2024 Mai Xuân Nho Thanh Hóa 200.000

4/19/2024 Vũ Hoàng Anh Hà Nội 100.000

4/19/2024 Vũ Hoàng Tuấn Thanh Hóa 300.000

4/19/2024 Hà Hữu Hùng Đông Thọ, Thanh Hóa 200.000

4/19/2024 Tông Mai Loan Hà Nội 100.000

4/19/2024 nguyễn Duy Trinh TP Hồ Chí Minh 100.000

4/19/2024 Trần Thị Bích Liên TP Hồ Chí Minh 100.000

4/19/2024 Phạm Phú Hiển Đức 100.000

4/19/2024 Võ Quốc Vy Đồ Sơn, Hải Phòng 100.000

4/19/2024 Vũ Khánh Vinh Đồ Sơn, Hải Phòng 100.000

4/19/2024 Lưu Công Khôi nguyên Đồ Sơn, Hải Phòng 100.000 7.100.000
20/4/2024 Nguyễn Văn Cường Quảng Thắng, Thanh Hóa 200.000

20/4/2024 Nguyễn Phú Quý Vũng Tàu 200.000

20/4/2024 Đỗ Quốc Trung Vũng Tàu 200.000

20/4/2024 Nguyễn Phan Toàn Hà Nội 200.000

20/4/2024 Phạm Ngọc Khoái Thái BÌnh 200.000

20/4/2024 Nguyễn Thái Thạch, Phạm Thị Phương Anh Kinh Bắc, Bắc Ninh 100.000

20/4/2024 Hoàng Kim Ninh Kinh Bắc, Bắc Ninh 500.000

20/4/2024 Nguyễn Ngọc Liêm Gia Lâm , Hà Nội 100.000

20/4/2024 Bùi Nhật Linh Hải Hậu, Nam Định 1.000.000

20/4/2024 Phùng Văn Phúc Ba Vì, Hà Nội 200.000

20/4/2024 Nguyễn Xuân Khoát Kỳ Bá, Thái Bình 200.000

20/4/2024 Nguyễn Vũ Bình Kỳ Bá, Thái Bình 100.000

20/4/2024 Nguyễn Đức Long Thái Bình 200.000

20/4/2024 Hoàng Thị Minh Phương Phú Thọ 100.000

20/4/2024 Trần Tuấn Hoàng Phú Thọ 100.000

20/4/2024 Nguyễn Thái Lương Thái Bình 200.000

20/4/2024 Võ Ngọc Tuấn Thái Bình 200.000

20/4/2024 Lại Thanh Hải Thái Bình 200.000

20/4/2024 Nguyễn Thanh Hải Thái Bình 200.000

20/4/2024 Phạm Thị Luyến Thái Bình 200.000

20/4/2024 Hệ thống giáo dục Giấc Mơ Kỳ Bá, Thái Bình 200.000

20/4/2024 Nguyễn Thị Biếng Quỳnh Phụ- Thái Bình 200.000
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20/4/2024 Bùi Đức Cường Lê Hồng Phong- Thái Bình 200.000

20/4/2024 Quách Đức Toàn Bồ Xuyên- Thái Bình 100.000

20/4/2024 Phạm Thị Nguyệt Thái Bình 100.000

20/4/2024 Nguyễn Try Sơn Thái Bình 100.000

20/4/2024 Nguyễn Tuấn Ngọc Hải Phòng 500.000

20/4/2024 Đỗ Quang Việt Hoàng Mai- HN 500.000

20/4/2024 Trương Xuân Thọ Hồng Hà- HN 500.000

20/4/2024 Phạm Quyết Thắng Hoàng Mai- HN 500.000

20/4/2024 Nguyễn Cao Mãi Đê La Thành- HN 100.000

20/4/2024 Nguyễn Xuân Hảo Hoàng Mai- HN 500.000

20/4/2024 Phạm Thị Thanh Phương HN 200.000

20/4/2024 Trần Mạnh Hà HN 200.000

20/4/2024 Nguyễn Tuyết Mai HN 200.000

20/4/2024 Ngô Tuấn Anh Hoàng Mai- HN 500.000

20/4/2024 Trần Xuân Hảo Hoàng Mai- HN 500.000

20/4/2024 Đặng Thị Na HN 500.000

20/4/2024 Nguyễn Sỹ Hiếu Hoàng Mại- HN 500.000

20/4/2024 Mai Hoàng Anh Hoàn Kiếm- HN 200.000

20/4/2024 Lê Thị Thu Hương Cầu Giấy- HN 100.000

20/4/2024 Đinh Văn Quỳnh Hai Bà Trưng- HN 500.000

20/4/2024 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên Bình Chánh- HCM 100.000

20/4/2024 Phạm Văn Nam Động Vệ- Thanh Hóa 500.000

20/4/2024 Tống Đức Minh Hoàn Kiếm- HN 2.000.000

20/4/2024 Nguyễn Thị Thu Hiền Hoàn Kiếm- HN 1.000.000

20/4/2024 Vũ Tấn Đạt Hoàng Mai- HN 200.000

20/4/2024 Lê Văn Thắng Hoàng Mai- HN 500.000

20/4/2024 Triệu Thị Lụa Bắc Giang 100.000

20/4/2024 Dương Hải Yến Bắc Giang 100.000

20/4/2024 Trần Văn Cường Hồng Kong 100.000

20/4/2024 Lương Quốc Tâm Hồng Kong 100.000 16.200.000
21/4/2024 Trần Văn Tùng Thái BÌnh 500.000

21/4/2024 Nguyễn Trần Ngọc Lê Chân, Hải Phòng 200.000

21/4/2024 Nguyễn Quốc Dũng Mỹ Hạnh Nam- Long An 200.000

21/4/2024 Nguyễn Duy Tú 200.000

21/4/2024 Nguyễn Thị Hằng 100.000 1.200.000
21/4/2024 Phạm Thanh Hương Thanh Trì- HN 500.000

21/4/2024 Trịnh Tiến Khỏe Bắc Từ Liêm- HN 100.000

21/4/2024 Phạm Thị Hiền Long Biên- HN 200.000

21/4/2024 Nguyễn Thị kim Nhung Đống Đa- HN 100.000

21/4/2024 Nguyễn Thị Huyền Bắc Từ Liêm- HN 100.000

21/4/2024 Dương Văn Nga Bắc Từ Liêm- HN 300.000

21/4/2024 Bùi Thị Huyền Thanh Xuân- HN 100.000 1.400.000
23/4/2023 Gốm Sứ tâm Linh Thành Phúc Gia Lâm- HN 500.000

23/4/2023 Gốm Sứ tâm Linh Hồng Phát Gia Lâm- HN 200.000

23/4/2023 Nguyễn Đắc Tuấn Kiến Xương- Thái Bình 200.000

23/4/2023 Trần Thị Huyền Tiền Hải- Thái Bình 200.000

23/4/2023 Nguyễn Giang Nam Hai Bà Trưng- HN 300.000

23/4/2023 Ngô Duy Linh Đống Đa, Hà Nội 200.000

23/4/2023 Lê Thị Khánh Linh Đống Đa- HN 300.000

23/4/2023 nguyễn Hữu Công HN 200.000

23/4/2023 Phạm Thị My Bắc Từ Liêm- HN 500.000

23/4/2023 Hà Mạnh Long Tam Nông- Phú Thọ 500.000

23/4/2023 Cty CP Tập đoàn Farland Việt Nam Đống Đa- HN 1.000.000

23/4/2023 Tống Thị Minh Hoàng Mai- Hn 200.000

23/4/2023 Đinh Thị Huyền Cầu Giấy- HN 200.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Oanh Tân Hội- Vĩnh Long 2.000.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Lệ Hằng Châu Thành- Đồng Pháp 1.000.000

23/4/2023 Hoàng Xuân Dự HN 500.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

23/4/2023 Hoàng Xuân Giang Cầu Giấy- HN 500.000

23/4/2023 Trần Ngọc Hòa HN 500.000

23/4/2023 Nguyễn Công Hưởng Cầu Giấy- HN 500.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Duyên Hải Phòng 200.000

23/4/2023 Mạc Đình Chính 500.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Kim Dung Ngô Quyền- Hải Phòng 500.000

23/4/2023 Ngô Thu Hường Vẹ An- Bắc Ninh 300.000

23/4/2023 Nguyễn Thanh Loan Ninh Xá- Bắc Ninh 200.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Huệ Ninh Xá- Bắc Ninh 200.000

23/4/2023 Trịnh Thị Thanh Đống Đa- HN 200.000

23/4/2023 Nguyễn Thanh Tâm 100.000

23/4/2023 Trần Thị Dung Ba Đình- HN 700.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Bích Ba Đình- HN 500.000

23/4/2023 Đinh Văn Hà Thanh Xuân- HN 500.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Năm Thường Tín- HN 100.000

23/4/2023 Trần Thị Tuyết Lan Bệnh Viện Đa khoa VT 100.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Huệ Thanh Xuân- HN 200.000

23/4/2023 Nguyễn Thanh Mai Hoàng Mai- Hn 100.000

23/4/2023 Trần Anh Quang Thanh Xuân- HN 100.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Thom Đan Phượng- HN 100.000

23/4/2023 Nguyễn Sơn Hải Cầu Giấy- HN 100.000

23/4/2023 Bùi Văn Hiến Đăk Lăk 100.000

23/4/2023 Nguyễn Bích Thịnh Lục Ngạn- Bắc Giang 100.000

23/4/2023 Hoàng Đức Hùng Lục Ngạn- Bắc Giang 100.000

23/4/2023 Lục Xuân Hùng Lục Ngạn- Bắc Giang 200.000

23/4/2023 Bùi Thị TÍch Lục Ngạn- Bắc Giang 100.000

23/4/2023 Vũ Đức Dũng Nam Định 100.000

23/4/2023 Hoàng Văn Báo Lục Ngạn- Bắc Giang 100.000

23/4/2023 Nguyễn Văn Khoa Lục Ngạn- Bắc Giang 100.000

23/4/2023 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ngô Quyền- Hải Phòng 200.000

23/4/2023 Phạm Thu Huyền Lê Chân- Hải Phòng 300.000

23/4/2023 Bùi Thị Huệ Lê Chân- Hải Phòng 200.000

23/4/2023 Lương Đức Thoái An Lõa- Hải Phòng 500.000

23/4/2023 Lê Thùy Nhung HCM 200.000 ########
25/4/2024 Trần Đức Thành Thanh Trì- HN 300.000

25/4/2024 Phạm Thị Hồng Thanh Trì- HN 700.000

25/4/2024 Nguyễn Thị Tuyết Đống Đa- HN 500.000

25/4/2024 Đặng Thị Minh Hà Nam Từ Liêm- HN 500.000

25/4/2024 Nguyễn Thị Phương Mai Từ Sơn- Bắc Ninh 500.000

25/4/2024 Dương Thị Hoan Dĩ An- Bình Định 100.000

25/4/2024 Dưng Trí Dũng Dĩ An- Bình Dương 100.000

25/4/2024 Lê Thị Hương Dĩ An- Bình Dương 200.000

25/4/2024 Nguyễn Ngọc Trâm Dĩ An- Bình Dương 100.000

25/4/2024 Nguyễn Văn Nhàn Dĩ An- Bình Dương 100.000 3.100.000
26/4/2024 Phùng Văn Hữu Gia Lâm- HN 500.000

26/4/2024 Trần Duy Việt Gia Lâm- HN 500.000

26/4/2024 Đoàn Thanh Hóa Thanh hóa 1.000.000

26/4/2024 Lê Thị Tranh HN 500.000

26/4/2024 Chu Thị Hải Thanh Bắc Từ Liêm- HN 500.000

26/4/2024 Vũ Thị Nhàn Sương Giang- Bắc Giang 500.000

26/4/2024 Nguyễn Bá Trường Nam Định 500.000

26/4/2024 Mai Đức Huỳnh Vụ Bản- Nam Định 500.000

26/4/2024 Ngô Văn Hùng Vụ Bản- Nam Định 200.000 4.700.000
28/4/2024 Đại diện gia đình con cháu Cụ Nguyễn An Ninh 2.000.000

28/4/2024 Ngô Tấn Dương Q Tân Phú- HCM 2.000.000

28/4/2024 Nguyễn Quang Thám Q 1- TPHCM 1.000.000

28/4/2024 Hồ hải Hà Củ Chi- HCM 1.000.000

28/4/2024 Lê Thị Kim Yến Thanh Xuân- HN 100.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

28/4/2024 Nguyễn Thị Tuyết TP Vũng Tầu 200.000

28/4/2024 Nguyễn Thị Hồng Nhung TP Vũng Tầu 200.000

28/4/2024 Đỗ Thị Lan TP Vũng Tầu 200.000

28/4/2024 Nguyễn Thị Hương TP Vũng Tầu 200.000

28/4/2024 Lương Thị Kim Dung Đống Đa- HN 500.000

28/4/2024 Nguyễn Thị Thùy Trang F2- TP Long An 1.500.000

28/4/2024 Huỳnh Thị Mỹ Hương F2- TP Long An 200.000

28/4/2024 Nguyễn Thanh Tùng F2- TP Long An 200.000

28/4/2024 Võ ngọc Xuân Quỳnh Tân Uyên- Bình Dương 500.000

28/4/2024 Trần Thị Bình Hạ Long- QN 200.000

28/4/2024 Trần Thị Yến Hạ Long- QN 200.000

28/4/2024 Lê Đức Trung Hạ Long- QN 200.000

28/4/2024 Lê Văn Tuấn- Nguyễn Thanh Nhàn TP Hà Tĩnh 500.000

28/4/2024 Nguyễn Văn Quyền Kinh Môn- Hải Dương 200.000

28/4/2024 Nguyễn Thị Luyến TP HCM 200.000

28/4/2024 Nguyễn Thị Thuyên TP Hải Dương 200.000

28/4/2024 Nguyễn Thị Hòa TP Hải Dương 200.000

28/4/2024 Trần Ngọc Quả Hải An- Hải Phòng 200.000 11.900.000
29/4/2024 Hoa Tân Dương- Võ Thị Thanh Mai Đống Đa- HN 500.000

29/4/2024 Nguyễn Anh Tuấn- Mai Tố Quyên Thanh Xuân- HN 1.000.000

29/4/2024 Cty TM và SX Cường Hồng F Hương Mạc- Từ Sơn 500.000

29/4/2024 Cty Sơn Hồng Kiều FTrang Hạ- TP Từ Sơn 500.000

29/4/2024 Cty Đại Kim Sơn FTrang Hạ- TP Từ Sơn 500.000

29/4/2024 Vũ Trần Hải Làng Bố Mỹ Hào- Hueng Yên 200.000

29/4/2024 Nghiêm Thọ Tùng Đông Anh- HN 100.000

29/4/2024 Đỗ Văn Hợi Việt Yên- Bắc Giang 100.000

29/4/2024 Đỗ Thị Hiên Đông Anh- HN 50.000

29/4/2024 Nguyễn Văn Sơn Tân Uyên- Bình Dương 500.000

29/4/2024 Nguyễn Thanh Kha F11- TP HCM 200.000

29/4/2024 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Gò Vấp- TP HCM 200.000 4.350.000
30/4/2024 Ông Bùi Ái TP HCM 2.000.000

30/4/2024 Bùi Quỳnh Nghiệp TP HCM 3.000.000

30/4/2024 Bùi Thị Thùy Dương Cânda 3.000.000

30/4/2024 Nguyễn Thành Luân Văn Giang- Hưng Yên 300.000

30/4/2024 Vũ Hồng Sơn F11- TP Vũng Tầu 1.000.000

30/4/2024 Vũ Thị Hà F11- TP Vũng Tầu 1.000.000

30/4/2024 Vũ Thị Minh Hải Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Phạm Thế Thành Ngô Quyền- Hải Phòng 500.000

30/4/2024 Nguyễn Phương Linh Q Gò Vấp- TP HCM 500.000

30/4/2024 Lê Thị Hà F12- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Lê Thị Thùy Trang Vũng Tầu 500.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Mỹ Châu F11- TP Vũng Tầu 500.000

30/4/2024 Phạm Thị Thu Hiền F11- TP Vũng Tầu 200.000

30/4/2024 Phạm Thị Thúy Huệ F Rạch Dừa- TP Vũng Tầu 200.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Kim Cúc F11- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Huân F11- TP Vũng Tầu 200.000

30/4/2024 Dương Ngọc Hà F11- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Võ Thị Thanh F11- TP Vũng Tầu 400.000

30/4/2024 Trịnh Thị Hièn F10- TP Vũng Tầu 200.000

30/4/2024 Phạm Thị Minh Trang F120 TP Vũng Tầu 500.000

30/4/2024 Phạm Thị Ngọc F12- TP Vũng Tầu 400.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Hằng Bắc Tù Liêm- HN 300.000

30/4/2024 Trần Thị Văn Anh F11- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Trương Thị Tứ Quảng Trị 300.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Nguyệt Minh F12- TP Vũng Tầu 200.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Anh F Thống Nhất-  VT 300.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Oanh F11- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Phùng Thị Hiền Sơn Tây- HN 100.000
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30/4/2024 Phạm Văn Tùng Văn Giang- Hưng Yên 100.000

30/4/2024 Đinh Đức Thiện Hà Đông- HN 100.000

30/4/2024 Tăng Bá Dũng Kim Thành- Hải Dương 100.000

30/4/2024 Cty CP&TM HTC Phủ Lý- Hà Nam 300.000

30/4/2024 Phạm Tiến Hiến Phủ Lý- Hà Nam 200.000

30/4/2024 Lê Thành Tâm Thanh Liêm- Hà Nam 200.000

30/4/2024 Phạm bá Cường Thanh Liêm- Hà Nam 200.000

30/4/2024 Phạm Đoàn Thục Hạnh Hoàng Mai- HN 2.900.000

30/4/2024 Hoàng Anh Đằng Đống Đa- HN 50.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Nhàn F11- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Thanh Huyền F11- TP Vũng Tầu 300.000

30/4/2024 Nguyễn Thị Cúc F11- TP Vũng Tầu 300.000 22.450.000



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/5/2024 Trần Văn Thịnh 200.000           

01/5/2024 Nguyễn Xuân Đại 500.000           

01/5/2024 Lê minh Hướng Nam Sách- Hải Dương 500.000           

01/5/2024 Dương Đình Xây Nam Sách- Hải Dương 500.000           

01/5/2024 nguyễn Lương Trọng Nam Sách- Hải Dương 500.000           

01/5/2024 Lê Công Bình Nam Sách- Hải Dương 500.000           

01/5/2024 Nguyễn Thị Lệ F12- Vũng Tầu 500.000           

01/5/2024 Trần Minh Quang Thái Thịnh- HN 200.000           

01/5/2024 Nguyễn Văn Hạnh An Dương- Hải Phòng 100.000           

01/5/2024 Nguyễn Thị Bích Hợi Thủy Nguyễn- Hải Phòng 100.000           

01/5/2024 Nguyễn Tất Lương Thủy Nguyễn- Hải Phòng 100.000           

01/5/2024 nguyễn Văn Trung An Dương- Hải Phòng 100.000           

02/5/2024 Nguyễn Nam Hải Đê La Thành- HN 500.000           

02/5/2024 Bùi Thị Phương Thảo Sunsshi Gadon- HN 500.000           

02/5/2024 Bùi Thị Dung HN 200.000           

03/5/2024 Nguyễn Thị Hu Hiền TP Bắc Ninh 500.000           

03/5/2024 Vũ Thị Kiều Kỳ Đồng- Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Trương Thanh Hùng Kỳ Đồng- Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Hà Thị Xuân TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024

Trường TH Lê Hồng 

Phong
TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024 GĐ Nguyễn Chiến Thắng Trần Lãm- TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024 GĐ Phạm Trung Kiên Hoàng Diệu- Thái Bình 200.000           

03/5/2024 GĐ Thảo Minh Trần Nhân Tông- TB 200.000           

03/5/2024

Cty TNHH Đầu tư Xây 

dựng TM HVT
TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Ngô Văn Thanh TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Đồng Văn Kiên Tỉnh Đoàn- TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Trần Thị Diễm Vũ Thư- Thái Bình 200.000           

03/5/2024 GĐ Trần Kiều TP Thái Bình 300.000           

03/5/2024 Trần Quang Vinh Đề Thám- TP Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Lưu Văn Diện Hoàng Diệu- Thái Bình 200.000           

03/5/2024 Bùi Thế Khánh F Tân Thành- Ninh Bình 100.000           

03/5/2024 Đinh Văn Hán 100.000           

03/5/2024

Đinh Nguyễn Trương 

Giang
Vân Giang- Ninh Bình 100.000           

03/5/2024 GĐ Lê Minh Ngọc Ninh Khanh- Ninh bình 100.000           

04/5/2024 Nguyễn Văn Hùng Ba Đinh- HN 500.000           

04/5/2024 Hà Văn Pho tây Hồ, Hà Nội 200.000           

04/5/2024 Nguyễn Văn Luyến tây Hồ, Hà Nội 500.000           

04/5/2024 Bạch Đăng Du Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

04/5/2024 Nguyễn Ngọc Sơn tây Hồ, Hà Nội 100.000           

04/5/2024 Tống Khánh Linh Đống Đa, hà Nội 200.000           

04/5/2024 Nguyễn Trung Tâm Ba Đình, Hà Nội 200.000           

05/5/2024 Phùng Thị Thu Hằng Ba Đình, Hà Nội 200.000           

05/5/2024 Lê Thị Phương Thảo Tp Vinh, Nghệ An 200.000           

05/5/2024 Nguyễn Thị Minh Đằng Giang, Hải Phòng 200.000           

05/5/2024 Nguyễn Thị Phương Thảo Thái Nguyên 300.000           

05/5/2024 Lý Lục Thảo Nguyên Thái Nguyên 200.000           

05/5/2024 Nguyễn Thị Hồng Thái Nguyên 500.000           

05/5/2024 Trần Thị Thúy Anh Thái Nguyên 50.000             

05/5/2024 Ngô Thị Loan Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           
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05/5/2024 Ngô Thị Sự Thái Nguyên 100.000           

05/5/2024 Lê Thị Thúy Nga Thái Nguyên 200.000           

05/5/2024 Nguyễn Thị Hiền Ba Vì, Bắc Kan 100.000           

05/5/2024 Lê Thị Thuận Phổ Yên, Thái Nguyên 50.000             

05/5/2024 Nông Thị Thái Ba Vì, Bắc Kan 100.000           

05/5/2024 Nông Thị Phương Yên Đắc Xuân, Bắc Kan 100.000           

05/5/2024 Nông Thị Phương Lan Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Nông Thị Huyền Trang Bắc Giang 100.000           

05/5/2024 Ngô Quốc Đạt Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

05/5/2024 Lê Tuấn Hà Đông, Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Phạm Thị Khanh Hà Đông, Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Bùi Đắc Thúy Hà Đông, Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Nguyễn Thị Hòa Hà Đông, Hà Nội 50.000             

05/5/2024 Trịnh Thị Thủy Thanh Liệt, Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Kim Chi Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ba Đình, Hà Nội 200.000           

05/5/2024 Nguyễn Thu Huyền Thanh Trì, Hà Nội 100.000           

05/5/2024 Phạm Hồng Nhung Hải Dương 500.000           

05/5/2024 Phạm Thị Ánh Tuyết Quang Trung, Hải Dương 500.000           

05/5/2024 Phạm Thị Ngọc Anh Thanh Bình, Hải Dương 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Thị Kim Liên Quỳnh Phụ- Thái Bình 300.000           

06/5/2024 Phạm Gia Hải TP Thanh Hóa 200.000           

06/5/2024 Lê Quang Hùng TP Thanh Hóa 500.000           

06/5/2024 Lê Quang Kiên TP Thanh Hóa 500.000           

06/5/2024 Lê Thị Thành TP Thanh Hóa 200.000           

06/5/2024 Nguyễn Thu Phương TP Thanh Hóa 200.000           

06/5/2024 Trần Thị Vượng Tân Bình- Hải Dương 200.000           

06/5/2024 Phạm Thanh Nga Tân Bình- Hải Dương 200.000           

06/5/2024 Phạm Đức Quý Tân Bình- Hải Dương 100.000           

06/5/2024 Phạm Thanh Vinh Bình Long- Hải Dương 100.000           

06/5/2024 Trần Văn Duy Thái Hoc- Hải Dương 200.000           

06/5/2024 Trần Tiến Dũng Thái Hoc- Hải Dương 100.000           

06/5/2024 Trần Thị Kim Dung Thái Hoc- Hải Dương 200.000           

06/5/2024 Ngô Thị Thúy Hằng Nghĩa Chính- HN 100.000           

06/5/2024 Nhữ Đình Tuấn Bình Giang- Hải Dương 10.000             

06/5/2024 Nguyễn văn Hải Bắc Thiên- HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Thế Kiên F Xuân Phương- HN 100.000           

06/5/2024 Mai Lan Anh F Xuân Phương- HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Thế Quyết F Xuân Phương- HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Hữu Hoàn Nguyên Xá Thiện- HN 100.000           

06/5/2024 GĐ Vương Thế Thức Bắc Từ Liêm- HN 500.000           

06/5/2024 GĐ Phí Thị Nhung Bắc Từ Liêm- HN 200.000           

06/5/2024 Nguyễn Thị Huệ Bắc Từ Liêm- HN 100.000           

06/5/2024 Hoàng Minh Sâm Bắc Từ Liêm- HN 100.000           

06/5/2024 Hoàng Hồng Hương Bắc Từ Liêm- HN 100.000           

06/5/2024 Hoàng Văn Lượng Bắc Từ Liêm- HN 100.000           

06/5/2024 GĐ Nguyễn Ngọc Hiệu Bắc Từ Liêm- HN 300.000           

06/5/2024 Trần Trung Kiên 200.000           

06/5/2024 Nguyễn Thị Đường Bắc Từ Liêm- HN 100.000           

06/5/2024 Tạ Văn Long Nguyên Xá Thiện- HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Dũng Lược Nguyên Xá Thiện- HN 100.000           

06/5/2024 Phạm Thị Thúy Hằng HN 200.000           

06/5/2024 Nguyễn Thị Thúy Hạnh HN 200.000           

06/5/2024 Tấn Thị Lài HN 200.000           

06/5/2024 Lê Thị Thanh HN 200.000           

06/5/2024 Nguyễn Mạnh Quân HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Mạnh Long HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Thị Thanh Huyền HN 100.000           

06/5/2024 Nguyễn Thị Bắc HN 100.000           

06/5/2024 Bùi Thị Thu Nga Nguyên Xá Thiện- HN 100.000           

07/5/2024 Vũ Thị Kim Liên Biên Hòa- Đồng Nai 1.000.000        

08/5/2024 Nguyễn Thị kiều Trang Bình Thanh- TP HCM 5.000.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

08/5/2024 Vũ Thị Bích Hường Cty DL Crewn HN 500.000           

08/5/2024 Đào Việt Dũng Tây Hồ- HN 100.000           

08/5/2024 Vũ Tuất Thanh Tây Hồ- HN 500.000           

08/5/2024 Bùi Ngọc Thành Tây Hồ- HN 500.000           

08/5/2024 Chu Văn Hòa Văn Giang- Hưng Yên 100.000           

08/5/2024 Nguyễn Thị Giang Tri Kim- Bắc Giang 300.000           

08/5/2024 Nguyễn Hồng Ngô Quyền TP Bắc Giang 500.000           

08/5/2024 Nguyễn Đình Hải Yên Thế- Bắc Giang 200.000           

08/5/2024
Cty TNHH KD Thép Thái 

Hòa
Hoài Đức_ HN 200.000           

08/5/2024 Lương Vũ Hoàng Đình Kê- Bắc Giang 100.000           

08/5/2024 Lương Thị Ngân Đình Kê- Bắc Giang 100.000           

08/5/2024 Nguyễn Văn Tâm Yên Thế- Bắc Giang 200.000           

08/5/2024 Triệu Hoàng Giang Yên Thế- Bắc Giang 200.000           

08/5/2024 Lương Quốc Mạnh Yên Thế- Bắc Giang 200.000           

08/5/2024 Lê Hoài Diệp Long Biên- HN 300.000           

08/5/2024 Vũ Việt Lâm Long Biên- HN 200.000           

08/5/2024 Vũ Quang Việt Long Biên- HN 200.000           

08/5/2024 Bùi Thị Thanh Thủy Thuận Thành- Bắc Ninh 100.000           

08/5/2024 Nguyễn Thị Viễn Long Biên- HN 50.000             

08/5/2024 Cao Minh Đạt Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc 100.000           

08/5/2024 Cao Quỳnh Nga Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc 100.000           

08/5/2024 Đàm Thuận Hưng Từ Sơn- Bắc Ninh 200.000           

08/5/2024 Bùi Thị Lan TP Thái Bình 500.000           

13/5/2025 Đào Xuân Quỳnh Hai Bà Trưng- HN 200.000           

13/5/2025 Hoàng Thị Thanh Vân Long Biên- HN 500.000           

13/5/2025 Hoàng Thị Thanh Sơn Phương Định- HN 100.000           

13/5/2025 Nguyễn Hoàng Long Đống Đa- HN 200.000           

14/5/20274 Lê Anh Thế Tây Hồ- HN 100.000           

14/5/20274 Trương Kiều Lan Tây Hồ- HN 100.000           

14/5/20274 Trương Đăng Đức Nha Trang- Khánh Hòa 100.000           

14/5/20274 Hoàng Bích Liên HN 100.000           

14/5/20274 Lê Minh Đức Ba Đình, Hà Nội 100.000           

14/5/20274 Vũ Thị Báo Len Hai Bà Trưng- HN 200.000           

14/5/20274 Kiều Nguyệt Nga Long Biên- HN 300.000           

14/5/20274 Nguyễn Thị Lan Long Biên- HN 200.000           

14/5/20274 Kiều Tiến Dũng Hoàn Kiếm- HN 200.000           

14/5/20274 Nguyễn Thị Liên Hoàn Kiếm- HN 200.000           

14/5/20274 Bùi Thị Kim Thoa HN 200.000           

14/5/20274 Nguyễn Thùy Hương Bắc Từ Liêm- HN 100.000           

14/5/20274 Nguyễn Thị Bích Liên Sóc Sơn- HN 200.000           

15/5/2024 Ông Nguyễn Thích 1.000.000        

15/5/2024 Đỗ Văn Chí Hưng Yên 500.000           

15/5/2024 Các tiểu thương chợ Rồng Ninh Bình 1.000.000        

15/5/2024 Phạm Thị Cúc Hương TP Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Đào Thị Thu Hà Tân Long- Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Đinh Thị Cao Quang Triều- Thái Nguyên

15/5/2024 Lê Thị Cẩm Vân Quảng Triều- Thái Nguyên 50.000             

15/5/2024 Đinh Lê Tuyết Trinh Quảng Triều- Thái Nguyên 50.000             

15/5/2024 Nguyễn Thị Thanh Hải Quảng Triều- Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Nguyễn Thị Huyền Thái Nguyên 50.000             

15/5/2024 Dương Tùng Lâm Thái Nguyên 50.000             

15/5/2024 Dương Huyền Trang Yên Lạc- Vĩnh Phúc 50.000             

15/5/2024 Nguyễn Thị Lợi Thái Nguyên 50.000             

15/5/2024 Cao Trung Đắc Thái Nguyên              50.000 

15/5/2024 Trường THPT Hoàng Hai Bà Trưng- HN 1.000.000        

15/5/2024 Nguyễn Vũ Minh Tây Hồ- HN 100.000           

15/5/2024 Hoàng Ngọc Đức ngô Quyền- Hải Phòng 500.000           

15/5/2024 Lục Thị Hương Hải Phòng 500.000           

15/5/2024 Vũ Tiến Dũng Hải Phòng 500.000           

15/5/2024 Cty CP Bê Tông HDC Hải Phòng 1.000.000        

15/5/2024 Lưu Thành Tuấn Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

15/5/2024 Nguyễn Thị Thu Hiền Phủ Lý- Hà Nam 500.000           

15/5/2024 Nguyễn Thị Chiến Phú Tho- HN 200.000           

15/5/2024 Vũ Nguyễn Thảo Phương Phủ Lý- Hà Nam 100.000           

15/5/2024 Trần Thị ngọc Phòng Hậu cần CA tỉnh Hà Nam 1.000.000        

15/5/2024 Chu Đức Thịnh Đống Đa- HN 200.000           

15/5/2024 Nguyễn Tấn Thành Ba Đình, Hà Nội 200.000           

15/5/2024 Chu Tiến Hoàn Hoàng Mai- HN 200.000           

15/5/2024 Phạm Thị Nga Quang Trung- Thái Nguyên 500.000           

15/5/2024 Phạm Thị Ngoan Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Cao Thị Dung Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Nguyễn Văn Lâm Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Phạm Thị Thanh Thảo Phúc Thuận- Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Mai Xuân Trung Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Nguyễn Thị Nhung Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000           

15/5/2024 Nguyễn Duy Phụ Phủ Lý- Hà Nam 500.000           

15/5/2024 Nguyên Thị Học Hà Nội 100.000           

15/5/2024 Dương Thị Nga Hà Nội 100.000           

15/5/2024 Vũ Mạnh Đô Hà Nội 300.000           

15/5/2024 Đặng Thị vân Hà Nội 500.000           

15/5/2024 CTY CP XD số 1 Hai Bà Trưng- HN 5.000.000        

15/5/2024 Hoàng Văn Hòa Đống Đa- HN 1.000.000        

15/5/2024 Tố Ngọc Sơn Gia Lâm- HN 500.000           

15/5/2024 Nguyễn Quế Quỳnh Yên Thành- Nghệ An 500.000           

15/5/2024 Vũ Tùng Dương Bắc Từ Liêm- HN 500.000           

15/5/2024 Lê Tự Nghĩa Hà Đông, Hà Nội 500.000           

15/5/2024 Ninh Văn nam Hoàng Mai- HN 100.000           

15/5/2024 Nguyễn Thị Kim Cúc Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

15/5/2024 Nông Thị Lan Anh Hoàng Mai- HN 100.000           

16/5/2024 Lê hoàng Dũng 200.000           

16/5/2024 Nguyễn Thị Việt Trinh Sơn Tây- HN 200.000           

16/5/2024 Lê Minh Hoàng Sơn Tây- HN 200.000           

16/5/2024 Chu Quang Dũng Sơn Tây- HN 500.000           

16/5/2024 Nguyễn Quang Khải Gò Vấp- TP HCM 2.000.000        

17/5/2024 Nguyễn Cao Cường Lê Chân- Hải Phòng 500.000           

17/5/2024 Phạm Văn Tuấn An Dương- Hải Phòng 500.000           

17/5/2024 Hoàng Thị Phương Thanh Lê Chân- Hải Phòng 200.000           

17/5/2024 Phan Thị Kiều Ngân Lê Chân- Hải Phòng 200.000           

17/5/2024 Vũ Mạnh Hảo Hải An- Hải Phòng 500.000           

17/5/2024 Nguyễn Duy Quế Yên Dung- Bắc Ninh 200.000           

17/5/2024 Nguyễn Văn Vui Bắc Ninh 200.000           

17/5/2024 Nguyễn Thị Vui Thanh Chân- Điện Biên 200.000           

17/5/2024 Đỗ Quang Nhật Hà Đông, Hà Nội 500.000           

17/5/2024 Nguyễn Tuấn Cường Phú Tân- Bến Tre 1.000.000        

17/5/2024 Nguyễn Anh Tuấn Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

17/5/2024 Nguyễn Văn Đoàn Hà Đông, Hà Nội 200.000           

17/5/2024 Nguyễn Thị Mai Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

17/5/2024 Đỗ Văn Đoán Quốc Oai- Hà Nội 200.000           

17/5/2024 Nguyễn Thị Hợp Hai Bà Trưng- HN 100.000           

17/5/2024 Nguyễn Quang Mừng Trần Triều- HN 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Trung Kiên F9- Vũng Tầu 2.000.000        

19/5/2024 Trần Văn Trình F9- Vũng Tầu 1.000.000        

19/5/2024 Nguyễn Xuân nghĩa Đống Đa- HN 500.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Kim Dung Đống Đa- HN 200.000           

19/5/2024 Hồ Thu Ngân Phú Sơn- TP Thanh Hóa 100.000           

19/5/2024 Trần Thi Tuyết Ba Đình- Thanh Hóa 100.000           

19/5/2024 Trần Thị Ngọc Lan Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Thúy Hằng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

19/5/2024 Đặng Thu Hải Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

19/5/2024 Đoàn Thị Thu Hương Hai Bà Trưng- HN 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Huyền Trang Hai Bà Trưng- HN 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Mai Hương Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

19/5/2024 Vũ Thị Thùy Hương Cầu Giấy- HN 500.000           

19/5/2024 Bùi Xuân Hà Tây Hồ- HN 200.000           

19/5/2024 Phí mạnh Lợi Hai Bà Trưng- HN 200.000           

19/5/2024 Trịnh Thị Vân Ba Đình- Thanh Hóa 100.000           

19/5/2024 Trần Duy Hoang Ba Đình- Thanh Hóa 100.000           

19/5/2024
Cty CPXD& TM & PK 

Hưng Phát Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

19/5/2024
Cty CPDP& TBYT Hồng 

Hoàng Hoàng Mai- HN 100.000           

19/5/2024 Cty CPDP& TBYT SK83 Hoàng Mai- HN 100.000           

19/5/2024 Nguyễn Văn Hương Bộ Y Tế 500.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Hường Bộ Y Tế 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Lan Bộ Y Tế 100.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Lâm Bộ Y Tế 100.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Nhung Bộ Y Tế 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Oanh Bộ Y Tế 500.000           

19/5/2024 Nguyễn Đức Hà Bộ Y Tế 200.000           

19/5/2024 Vũ Quang Đức Hà Nội 300.000           

19/5/2024 Chu Minh Phương Hà Nội 200.000           

19/5/2024 Lê Văn Hiếu Lê Chân- Hải Phòng 100.000           

19/5/2024 Phạm Văn Bính Kiến Thụy- Hải Phòng 500.000           

19/5/2024 Phạm Thị Hạnh Vĩnh Bảo- Hải Phòng 500.000           

19/5/2024 Văn Thị Thanh Hằng Cầu Giấy- HN 200.000           

19/5/2024 Nhuyễn Văn Đán Kiến An- Hải Phòng 150.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Kim Ngân Kiến An- Hải Phòng 150.000           

19/5/2024 Nguyễn Trung Quân An Dương- Hải Phòng 100.000           

19/5/2024 Vũ Thị Minh Hạnh Cầu Giấy- HN 300.000           

19/5/2024 Chu Thị Tuyết Trinh Từ Liêm- HN 130.000           

19/5/2024 Trần Thị Thu Thanh 200.000           

19/5/2024 Mai Thanh Cao Tam Điệp- Ninh Bình 500.000           

19/5/2024 Phan Thị Tuyến Khoái Châu- Hưng Yên 200.000           

19/5/2024 Trần Thị Huyền Tang Sông Công- Thái nguyên 500.000           

19/5/2024 Vũ Kiên Giang Bắc Từ Liêm- HN 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Tâm Sông Công- Thái nguyên 200.000           

19/5/2024 Phan Đình Long Hà Nội 200.000           

19/5/2024 Trần Nguyễn Tuấn Hà Nội 200.000           

19/5/2024 Đỗ Thị Thu Nga Hoàng Mai- HN 100.000           

19/5/2024 Đặng Thị Hồng Hạnh Hà Đông, Hà Nội 100.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Minh Anh Văn lâm- Hưng Yên 100.000           

19/5/2024 Hoàng Thị Hà Văn lâm- Hưng Yên 100.000           

19/5/2024 Trần Thị Nhàn Văn lâm- Hưng Yên 100.000           

19/5/2024 Đỗ Thị Thái Văn lâm- Hưng Yên 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Văn Hải Văn lâm- Hưng Yên 100.000           

19/5/2024 Trần Thị Lý Văn lâm- Hưng Yên 200.000           

19/5/2024 Nguyễn Thị Ngơi Văn lâm- Hưng Yên 100.000           

19/5/2024 Hoàng Mạnh Cường Nam Bình- Ninh Bình 500.000           

19/5/2024 Đỗ Thanh Tùng Yên Mô- Ninh Bình 200.000           

19/5/2024 Ngô Xuân Bính Yên Mô- Ninh Bình 200.000           

19/5/2024 Vũ Nguyễn Kháng Yên Mô- Ninh Bình 200.000           

19/5/2024 Đoàn Tiến Thành Tam Điệp- Ninh Bình 200.000           

19/5/2024 Vũ Vuân Mông Yên Mô- Ninh Bình 200.000           

19/5/2024 Trương Trọng Thành Đông Tân- Thanh Hóa 200.000           

20/5/2024 Đoàn Thị Tuyết Cẩm Phả- Quảng Ninh 1.000.000        

20/5/2024 Thạch Thị Tuyến Ninh Hiệp- HN 500.000           

20/5/2024 Phạm Thị Lam Thường Tín- HN 200.000           

20/5/2024 Lê Hữu Thạch Biên Hòa- Đồng Nai 500.000           

20/5/2024 Nguyễn Trung Dũng TP Bắc Ninh 200.000           

20/5/2024 Phạm Tiến Mỹ TP Bắc Ninh 200.000           

20/5/2024 Đào Xuân Dương Hoàn Sơn- Bắc Ninh 200.000           

20/5/2024 Đào Xuân Trường Hoàn Sơn- Bắc Ninh 200.000           

20/5/2024 Ngô Thị Lập Bắc Giang 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

20/5/2024 Nguyễn Thị Kim Tuyến Bắc Giang 200.000           

20/5/2024 Ngô Thị Dung Bắc Giang 150.000           

20/5/2024 GĐ Hương- Đức Bắc Giang 240.000           

20/5/2024 GĐ Hùng- Thúy Bắc Giang 200.000           

20/5/2024 GĐ Ngọc- Hoàng Bắc Giang 100.000           

20/5/2024 GĐ Tong- Khang Bắc Giang 220.000           

20/5/2024 Nguyễn Thị Vân Khánh Đỉnh Kê- Bắc Giang 200.000           

20/5/2024 GĐ Nhụy- Thịnh Liệt Yên- Bắc Giang 860.000           

20/5/2024 GĐ Huy- Hòa Quảng Trị 200.000           

20/5/2024 GĐ Lộc- Dung Quảng Trị 200.000           

20/5/2024 GĐ Hoàng Thế Anh Hưng Yên 200.000           

20/5/2024 GĐ Tịnh Thế Hoan Đông Hà- Quảng Trị 500.000           

20/5/2024 Vũ Ngọc Đức Hạ Long- Nam Định 200.000           

20/5/2024 Vũ Ngọc Anh Hạ Long- Nam Định 100.000           

20/5/2024 Vũ Ngọc ÁNh CH Liên bang Đức 100.000           

20/5/2024 GĐ Lê Mai Liên TP Nam Định 1.000.000        

20/5/2024 Trần Đức Hải Lộc Vượng- Nam Định 500.000           

20/5/2024 Trần Thanh Thương KTĐC Liên Hà- Nam Định 500.000           

20/5/2024 Đặng Văn Chinh Gia Viến- Ninh Bình 200.000           

20/5/2024 Trần Tiến Lộc Gia Viến- Ninh Bình 200.000           

20/5/2024 Nguyễn Đức Phi Gia Viến- Ninh Bình 100.000           

20/5/2024 Phạm Thanh Tuấn Gia Viến- Ninh Bình 200.000           

20/5/2024 Hoàng Kim Ngọc Từ Liêm- HN 100.000           

20/5/2024 Dương Thị Mẫn Từ Liêm- HN 100.000           

20/5/2024 Vũ Công Xứng Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

22/5/2024 Nguyễn Văn Huê TP HCM 200.000           

24/5/2024 Hồ Thị Thanh Lam 500.000           

24/5/2024 Nguyễn Thị Hải 500.000           

24/5/2024 Lê Minh Thắng 500.000           

24/5/2024 Trần Thị Thanh 500.000           

24/5/2024 Lê Tiến Trị 500.000           

24/5/2024
Công ty Cổ phần Hoàng 

Mạnh Cường 500.000           

24/5/2024 Phùng Thị Dương Hải Phòng 500.000           

24/5/2024 Hồ Văn Thương TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

24/5/2024 Trần Ánh Ngọc TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

24/5/2024 Nguyễn Thị Dung 500.000           

24/5/2024 Lê Nguyễn Thanh Tuấn 1.000.000        

24/5/2024
Ngân hàng Vietinbank 

Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

24/5/2024 Nguyễn Thị Mai Hương Cẩm Phả- Quảng Ninh 200.000           

24/5/2024 Nguyễn Thị Mai Hương Bắc Ninh 200.000           

24/5/2024 Nguyễn Thị Nguyệt 100.000           

24/5/2024 Trần Thị Phi Nga Tiên Du, Bắc Ninh 200.000        

24/5/2024 Đỗ Thi Sâm Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 200.000        

24/5/2024 Đỗ Thi Yến Gia Lộc, Hải Dương 500.000        

24/5/2024 Phạm Thị Tỉnh Thường Tín, Hà Nội 200.000        

25/4/2024 Phạm Hoài Nam Quận 12, TP Hồ Chí Minh 1.000.000     

25/4/2024
Nguyễn Văn Đức, Trần 

Thị Minh Hiếu 3.000.000     

25/4/2024 Nguyễn Việt Dũng Thái Bình 1.000.000     

25/4/2024 Bùi Việt Lê Tổng Cục Hải Quan 500.000        

25/4/2024 Nguyễn Minh Trung Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000        

25/4/2024 Vũ Thị Bích Hường Hà Nội 500.000        

25/4/2024 Nguyễn Thị Thu Thủy Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000        

25/4/2024 Vũ Thị Thuận Anh Đống Đa, hà Nội 200.000        

25/4/2024 Thân Như Hà Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

25/4/2024 Tạ Văn Hồng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

25/4/2024 Nguyễn Văn Công Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

25/4/2024 Nguyễn Mạnh Hùng Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

25/4/2024 Nguyễn Thị Tâm Tiên Du, Bắc Ninh 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

25/4/2024 Hoàng Thị Quyết Bắc Ninh 100.000        

25/4/2024 Nguyễn Thị Bích Hà Nội 100.000        

25/4/2024 Nguyễn Thị Mai Hà Nội 100.000        

25/4/2024 Đỗ Trung Kiên Tiên Du, Bắc Ninh 100.000        

25/4/2024 Nguyễn Công Thiết Tiên Du, Bắc Ninh 50.000          

25/4/2024 Nguyễn Thị Thắm Tiên Du, Bắc Ninh 50.000          

25/4/2024 Phạm Trung Hòa Thanh Oai, Hà Nội 300.000        

25/4/2024 Lê Thị Hải Yến Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000        

25/4/2024 Trần Thị Hải Anh Thanh Hóa 100.000        

25/4/2024 Trần Thị Quỳnh Anh Thanh Hóa 100.000        

25/4/2024 Nguyễn Hồng Quân Thanh Hóa 100.000        

25/4/2024

Nguyễn Thị Hồng 

Tuyết Thanh Hóa 100.000        

25/4/2024 Trịnh Vũ Phúc Đông Anh, Hà Nội 100.000        

25/4/2024 Nguyễn Hồng Quang Đông Anh, Hà Nội 100.000        

25/4/2024 Trịnh Thị Hà Tây Ninh 100.000        

25/4/2024 Nguyễn Thanh Tuyền Tây Ninh 100.000        

25/4/2024 Dương Kim Hoàng Tây Ninh 500.000        

25/4/2024 Trương Thái Thanh Vy 100.000        

26/5/2024

Nguyễn Thanh Hương, 

Trần Phúc Lâm Hà Nội 1.000.000     

26/5/2024 Hoa Quả Sơn Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

26/5/2024 Nguyễn Hữu Ánh Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     

26/5/2024 Nguyễn Minh Đức Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     

26/5/2024 Phạm Thị Sai Phú Xuyên, Hà Nội 1.000.000     

28/5/2024

Tổng Công ty Cổ phần 

Bảo hiểm Petrolimex Đống Đa, Hà Nội 3.000.000     

28/5/2024 Trịnh Thị Bình Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

28/5/2024 Trịnh Thành Hưng Thanh Liệt, Hà Nội 200.000        

28/5/2024 Lê Sỹ Tiến Đống Đa, Hà Nội 200.000        

28/5/2024 Lê Thị Bạch Tuyết Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

28/5/2024 Lê Thị Thu Trang Thanh Liêm, Hà Nam 100.000        

28/5/2024 Nguyễn Thị Hồng Vân Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000     

28/5/2024 Đỗ Kim Oanh Đống Đa, Hà Nội 100.000        

28/5/2024 Đặng Hữu Hùng Đống Đa, Hà Nội 100.000        

28/5/2024 Bùi Thị Nga Hải Phòng 100.000        

28/5/2024 Bùi Văn Thây An Lão, Hải Phòng 100.000        

28/5/2024 Bùi Thị Minh Thương An Lão, Hải Phòng 100.000        

28/5/2024 Vũ Bình An An Lão, Hải Phòng 100.000        

28/5/2024 Vũ Thị Thúy Hồng An Lão, Hải Phòng 100.000        

28/5/2024 Phạm Ngọc Thụy Hải Phòng 100.000        

29/5/2024 Nguyễn Thị Kim Liên 1.000.000     

29/5/2024 Ngô Mạnh hà 500.000        

29/5/2024 Nguyễn Vinh Thái 580.000        

29/5/2024 Tô Thị Diễm 130.000        

29/5/2024 Vũ Thị Vân Anh 200.000        

29/5/2024 Đặng Thu Hà 200.000        

29/5/2024 Phùng Anh Tuấn 200.000        

29/5/2024 Hà Quang Dũng 500.000        

29/5/2024 Nguyễn Đình Lưu 100.000        

29/5/2024 Bàng Thị Thúy 500.000        

29/5/2024 Nguyễn Thúy Ngọc 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

29/5/2024 Nguyễn Viết Hoàng 200.000        

29/5/2024 Nguyễn Văn Sáng 200.000        

29/5/2024 Nguyễn Xuân Trường 500.000        

29/5/2024

Công ty TNHH Hom 

food Thái Nguyên 1.000.000     

29/5/2024 Nguyễn Thị Thái Hòa 1.200.000     

29/5/2024 Nguyễn Thị Hà 200.000        

30/5/2024 Nguyễn Văn Kiên Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

30/5/2024 Trần Thị Tâm Tuyên Quang 200.000        

30/5/2024

Công ty TNHH Hồng 

Thịnh Tuyên Quang 200.000        

30/5/2024 Đoàn Diệu Thúy Tuyên Quang 200.000        

30/5/2024 Trần Phương Thảo Tuyên Quang 100.000        

30/5/2024 Phạm Thị Hậu Tuyên Quang 500.000        

30/5/2024 Lê Khả Thạo Đông Anh, Hà Nội 100.000        

30/5/2024

Nguyễn Thị Mai 

Hương Sơn La 100.000        

30/5/2024 Nguyễn Thị Thúy Mỵ An Dương, Hải Phòng 300.000        

30/5/2024 Nguyễn Thị Mềm An Dương, Hải Phòng 100.000        

30/5/2024 Đoàn Minh Ngà Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

30/5/2024 Nguyễn Đại Bình Hà Nội 100.000        

30/5/2024 Mai Văn Dũng Đông Xa, Vân Đồn, Quảng Ninh 200.000        

30/5/2024 Luật Miên 1.000.000     

30/5/2024 Phạm Lê Thị Giang 100.000        

30/5/2024 Phạm Lê Thị Dung 200.000        

30/5/2024 Phạm Thị Tuyết Trang 300.000        

30/5/2024 Nguyễn Lý Tưởng Công ty CP tư vấn Nguyên Trường 1.000.000     

30/5/2024 Phạm Lê Thị Trà 2.000.000     

30/5/2024

Lê Nhật Minh, Lê Thu 

Thủy, Bùi Thị Phương 

Hương 500.000        

31/5/2024 Bùi Quốc Việt Long Biên, Hà Nội 200.000        

31/5/2024 Bùi Khánh Ngọc Hà Nội 300.000        

31/5/2024

Tập thể lớp 9A02, 

THCS Thái Thịnh, Hà 1.000.000     

31/5/2024 Nguyễn Thị Ngọc Lan

Lớp 9A7, THCS Nguyễn Trãi, Hà 

Nội 500.000        

31/5/2024 Nguyễn Thúy Hoàn Hà Nội 200.000        

31/5/2024 Vũ Minh Trang Thái Thịnh, Hà Nội 300.000        

31/5/2024 Dương Quang Minh Thái Thịnh, Hà Nội 200.000        

31/5/2024 Nguyễn Trung Kiên Đống Đa, Hà Nội 500.000        

31/5/2024

Tập thể phụ huynh lớp 

9A02 Trường THCS 

Đống Đa Hà Nội 3.000.000     



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/6/2024 Đoàn Thiên Phúc Diện Thạch Thất, Hà Nội 1.000.000        

01/6/2024 Đào Thị Mỹ Dương Kinh, Hải Phòng 200.000           

01/6/2024 Văn Sơn Vũng Tàu 300.000           

01/6/2024 Công an tỉnh Đắc Lăk Đăc Lăk 1.000.000        

01/6/2024 Lê Hữu Tuấn Công an Tỉnh Đắc Lăk 500.000           

03/6/2024 Nguyễn Văn Trinh Sóc Sơn, Hà Nội 1.000.000        

03/6/2024 Nguyễn Trọng Dung Sóc Sơn, Hà Nội 1.000.000        

04/6/2024 Vũ Trường Giang Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai 5.000.000        

05/6/2024 Trần Thanh Tân Thái Bình 200.000           

05/6/2024 Lê Thị Hương Giang Long Biên, Hà Nội 100.000           

05/6/2024 Trần Thị Nguyệt Long Biên, Hà Nội 100.000           

05/6/2024 Nguyễn Thị Thùy Trang Long Biên, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Lê Thị Thu Nết Long Biên, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Trần Thị Tuyết Anh Long Biên, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Đào Vân Trang Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 50.000             

05/6/2024 Nguyễn Văn Vinh Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Vi Thị Thảo Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 50.000             

05/6/2024 Nguyễn Thị Hậu Thanh Trì, Hà Nội 500.000           

05/6/2024 Trần Mai Anh Ba Đình, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Phí Thị Hà Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Trần Thị Loan Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Nguyễn Duy Tố Như Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000           

05/6/2024 Lê Văn Linh Trần Phú, Thanh Oai, Hà Nội 100.000           

05/6/2024 Nguyễn Đức Tín Tân Phú, Hồ Chí Minh 300.000           

05/6/2024 Mai Văn Việt Hà Đông, Hà Nội 500.000           

05/6/2024 Trần Thị Trúc Anh Hoc Môn, TP Hồ Chí Minh 100.000           

05/6/2024 Nguyễn Kim Anh Lãng Hạ, Thành Công, Hà Nội 200.000           

05/6/2024 Đào Đức Nghĩa, Lê Thị Thanh Huyền, Đào Nhật Minh, Đào Khôi NguyênVăn Quán, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000

05/6/2024 Đào Đức Linh Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000

05/6/2024 Nguyễn Thị Thu Hằng 200.000

05/6/2024 Đoàn Ngọc Vinh 200.000

08/6/2024Lê Thị Thoa Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 500.000

08/6/2024Nguyễn Phúc Khánh Hà Nội 500.000

08/6/2024Lê Thị Thanh Thủy Quận 7, TP Hồ Chí Minh 200.000

08/6/2024Phí Đức Chiến Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000

08/6/2024Phan Thị Thu Thủy Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà 100.000

08/6/2024Nguyễn Thị Nguyệt Quảng Xương, Thanh Hóa 100.000

08/6/2024Lê Thị Thảo Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000

08/6/2024Lê Thị Bích Hà Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội 100.000

08/6/2024Trịnh Nam Hà Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội 100.000

08/6/2024Phạm Phú Thiệu Diêm Điền, Thái Bình 100.000

08/6/2024Nguyễn Tiến Dũng Đông Triều, Quảng Ninh 500.000

08/6/2024Nguyễn Thị Thu Hiền Mậu Khê, Quảng Ninh 500.000

08/6/2024Nguyễn Thị Diệu Hằng Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 200.000

09/6/2024Phùng Thị Thu Nga Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6.000.000

09/6/2024Dương Thị Thùy Dung Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 1.000.000

09/6/2024Mai Đức Huy, Nguyễn Trà My Tân Phú, Hồ Chí Minh 2.000.000

09/6/2024Tô Hải Nam Quảng Ninh 500.000

09/6/2024Nguyễn Thế Lân Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000

09/6/2024Phạm Hoàng Giang Hoàng Mai, Hà Nội 2.000.000

09/6/2024Nguyễn Tiến Hoàng Mai, Hà Nội 500.000
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

09/6/2024Bùi Văn Dũng Hà Nội 300.000

09/6/2024Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông Ninh Hải, Ninh Thuận 1.000.000

11/6/2024Nguyễn Thị Nhàn
Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình
100.000

11/6/2024Nguyễn Đình Thăng Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Phùng Văn Nin Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Phạm Thị Lý Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Vũ Văn Thành Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Lê Thị Hồng Thu Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Đặng Thị Hường Đông Hưng, Thái Bình 100.000

11/6/2024Trần Thị Huệ Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Vũ Thị Nạng
Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình
100.000

11/6/2024Nguyễn Thị Nương Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Nguyễn Thị Lan Thùy Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Nguyễn Thị Thu Quỳnh Phụ, Thái Bình 100.000

11/6/2024Vũ Công Thiên Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Vũ Thanh Tuân Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Vũ Công Quân Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Đỗ Thị Hợp Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Nguyễn Thị Oanh Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Nguyễn Thị Mai Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 100.000

11/6/2024Trần Tiến Lực Quỳnh Côi, Thái Bình 100.000

11/6/2024Đỗ Thị Việt Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình 100.000

11/6/2024Đào Thị Minh Ngọc Hưng Hà, Thái Bình 300.000

11/6/2024Phạm Thị Toan Thái Bình 100.000

11/6/2024Nguyễn Hữu Điềm Ca Thái Bình 100.000

11/6/2024Vũ Thị Túc Hiệu Thái Bình 200.000

11/6/2024Nguyễn Trung Kiên Hà Nội 500.000

11/6/2024Nguyễn Trọng Thám Hà Đông, Hà Nội 200.000

11/6/2024Nguyễn Khánh Dương Hà Nội 200.000

11/6/2024Nguyễn Hữu Hùng Hà Nội 200.000

12/6/2024Phan Tiến Vĩnh Hải An, Hải Phòng 500.000

12/6/2024Nguyễn Thị Mai Phương Kiến An, Hải Phòng 500.000

12/6/2024Phạm Hồng Sơn Hải An, Hải Phòng 1.000.000

12/6/2024Mai Vũ Duy CHLB Đức 1.000.000

12/6/2024Đỗ Văn Tuân Kiến An, Hải Phòng 1.000.000

13/6/2024Trần Thị Ngân Nam Trung, Nam Sách, Hải 500.000

13/6/2024Công đoàn Xăng dầu Việt Nam 20.000.000

13/6/2024Công đoàn Công ty CP NLB Petrolimex 5.000.000

13/6/2024Trần Dương Nguyên Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

13/6/2024Đào Thanh Sơn Hà Nội 200.000

13/6/2024GĐ Hùng Phương Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

13/6/2024Đàm Thị Lan Anh Đông Thành, Ninh Bình 200.000

16/6/2024Nguyễn Thị Thủy Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 100.000

16/6/2024Nguyễn Vũ Đạt Quang Trung, Thái Bình 500.000

16/6/2024Nguyễn Tiến Thanh Thái Bình 500.000

16/6/2024Hoàng Thị Hà Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 400.000

18/6/2024Phạm Hữu Dương Tp Vũng Tàu 1.000.000

18/6/2024Đỗ Văn Thăng An Dương, Hải Phòng 500.000

19/6/2024Nguyễn Thị Phích Phú Xuyên, Hà Nội 500.000

19/6/2024Trần Văn Chuyên Thạch Thất, Hà Nội 500.000

19/6/2024Đỗ Hà Anh Thường Tín, Hà Nội 200.000

19/6/2024Trường THCS, THPT Kỳ Hải Kỳ Anh, Hà Tĩnh 500.000

20/6/2024Nguyễn Duy Hưng Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 200.000

20/6/2024Nguyễn Phụng Thành Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 1.050.000

20/6/2024Nguyễn Thùy Linh Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000

20/6/2024Đào Chính Anh Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

21/6/2024Trần Thị Hoan
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà 

Nội
3.000.000

21/6/2024Cấn Văn Tuấn, Lê Thị Hằng Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội 300.000

21/6/2024Cấn Xuân Lĩnh, Vũ Thị Thu Thạch Thất, Hà Nội 300.000

21/6/2024Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Tám Thạch Thất, Hà Nội 200.000

21/6/2024Cấn Xuân Tình, Lê Thị Thìn Thạch Thất, Hà Nội 300.000

21/6/2024Đỗ Minh Đà, Kiều Thị Ngân Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/6/2024Nguyễn Ngọc Tuân, Kiều Thị Thúy Ngọc Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/6/2024Đỗ Văn Trung, Nguyễn Thị Hằng Hà Nội 500.000

21/6/2024Phí Văn Kiên, Đặng Thị Phượng Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/6/2024Lương Mạnh Cường, Nguyễn Thùy Trang, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

21/6/2024Nguyễn Thị Thanh Vân Kho bạc NN Thạch Thất 500.000

21/6/2024Ngô Thị Thu Hoài Sơn Tây, Hà Nội 500.000

21/6/2024Phạm Văn Chung Sơn Tây, Hà Nội 300.000

21/6/2024Nguyễn Duy Hà Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000

22/6/2024Nguyễn Tiến Ngọc Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

22/6/2024Hoàng Văn Hải Phủ Lý, Hà Nam 200.000

22/6/2024Đặng Công Chiến Hải Dương 500.000

22/6/2024Nguyễn Vỹ Quang Trung, Hải Dương 300.000

22/6/2024Nguyễn Đức Huy Cục Kỹ thuật Quân khu 3 100.000

22/6/2024Phạm Văn Khởi Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 2.000.000

22/6/2024Phạm Thị Thu Đồng Quang, Thái Nguyên 200.000

22/6/2024Nguyễn Vĩnh Quang Quang Vinh, Thái Nguyên 500.000

22/6/2024Nguyễn Xuân Phương Túc Duyên, Thái Nguyên 300.000

22/6/2024Vũ Mạnh Cường Long Biên, Hà Nội 200.000

22/6/2024Trần Đức Long Long Biên, Hà Nội 100.000

22/6/2024Lê Minh Tú Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

23/6/2024Phan Thị Hoa Duyên Tiền Hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Phạm Quyết Thắng, Phan Thị Diệp Tiền Hải, Thái Bình 200.000

23/6/2024Tô Đình Thuyên Tiền Hải, Thái Bình 100.000

23/6/2024Trần Thị Duyên Tiền Hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Phạm Trung Hiếu Tiền Hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Đào Thanh Lâm Tiền Hải, Thái Bình 100.000

23/6/2024Nguyễn Ngọc Sơn Tiền Hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Vũ Văn Thương Đông Phong, Tiền hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Ngô Thị Hồng Tiền Hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Ngô Văn Đạo Tiền Hải, Thái Bình 50.000

23/6/2024Nguyễn Văn Huy Hoàng Mai, Hà Nội 50.000

23/6/2024Đặng Khánh Thiện Hà Nội 500.000

23/6/2024Lê Thị Hinh Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

23/6/2024Nguyễn Văn Chỉnh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

23/6/2024Nguyễn Văn Tùng Lê Chân, Hải Phòng 400.000

23/6/2024Nguyễn Xuân Việt Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

23/6/2024Nguyễn Văn Phiếu Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

24/6/2024Đặng Minh Khang, Nguyễn Thị Mai HươngNam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

24/6/2024Nguyễn Thị Mến Thái Bình 100.000

24/6/2024Nguyễn Văn Biên Đông Hưng, Thái Bình 100.000

24/6/2024Chu Thị Hà Thái Bình 100.000

24/6/2024Phí Ngọc Thy Thái Bình 100.000

24/6/2024Lê Văn Sinh Hà Nam 100.000

24/6/2024Lê Thị Mận Thái Bình 100.000

24/6/2024Tập thể Học sinh khối 12, khóa 2021-2024. Trường THPT Lương Thế VinhTp Hải Dương, 600.000

24/6/2024Gia đình Sử Thu Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/6/2024Gia đình Thắm Hoằng Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/6/2024Gia đình Tình Điều Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/6/2024Gia đình Suyết Liên Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/6/2024Gia đình Quyết Thu Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/6/2024Nguyễn Hữu Lai Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 500.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

26/6/2024Nghiêm Trọng Duy, Nguyễn Thị Thùy TrangBình Hàn, Hải Dương 300.000

27/6/2024Nguyễn Thị Đắc Ninh Bình 1.000.000

27/6/2024Nguyễn Văn Bằng Ninh BÌnh 2.000.000     

27/6/2024Mai Tiến Dũng Ninh BÌnh 1.000.000     

27/6/2024Phạm Văn Khánh Ninh BÌnh 1.000.000     

27/6/2024Ninh Văn Báu Hải Phòng 200.000        

27/6/2024Ninh Văn Bảo Hải Phòng 100.000        

27/6/2024Nguyễn Ngọc Hiền Hải Phòng 100.000        

27/6/2024Đặng Thị Thêu Hải Phòng 200.000        

27/6/2024Nguyễn Thị Xoa Thái Bình 100.000        

27/6/2024Bùi Văn Duy Cần Thơ 100.000        

27/6/2024Lê Anh Vương Thái Bình 100.000        

27/6/2024Đỗ Kim Anh Hải Phòng 200.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

29/6/2024 Trần Văn Luyện Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/6/2024 Xí nghiệp 319.7 Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/6/2024 Lê Thị Thu Hường Văn Giang, Hưng Yên 500.000           

29/6/2024 Trường Tiểu học Đô thi Sài Đồng Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/6/2024 Trường Văn Hào Long Biên, Hà Nội 300.000           

29/6/2024 Phạm Chiến Thắng 500.000           

29/6/2024 Võ Thị Thanh Thảo 200.000           

29/6/2024 Lê Thái Sơn 300.000           

29/6/2024 Vũ Hải Anh Hải Dương 300.000           

29/6/2024 Nguyễn Thị Kim Hương Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

29/6/2024 Bùi Văn Thăng Đống Đa, Hà Nội 200.000           

01/7/2024 Lê Quang Hưng Hải Dương 200.000           

01/7/2024 Nguyễn Văn Tùng Ninh Giang, Hải Dương 200.000           

01/7/2024 Phạm Văn Nhất 50.000             

01/7/2024 Dương Văn Nghiêm Hải Dương 50.000             

01/7/2024 Lê Thị Hiền Hải Dương 200.000           

01/7/2024 Nguyễn Thị Huyền Quảng Ninh 100.000           

01/7/2024 Nguyễn Văn Sơn Quảng Ninh 100.000           

01/7/2024 Nguyễn Quỳnh Nga Hải Dương 200.000           

01/7/2024 Nguyễn Thị Vân Thịnh Hải Dương 100.000           

01/7/2024 Lê Thị Hiền Châu Thành, Hậu Giang 50.000             

03/7/2024

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt 

Nam, Vicco Hà Nội 500.000           

03/7/2024

Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thăng 

Long Hà Nội 500.000           

03/7/2024 Gia đình Hoàng Minh Hoa Mệ Lao, Hà Đông 200.000           

03/7/2024 Hoàng Lê Cường Hà Đông, Hà Nội 300.000           

03/7/2024 Nguyễn Thu Phương Hòa Bình 300.000           

03/7/2024 Cù Quang Hưng Thái Bình 1.000.000

05/7/2024 Đoàn Thị Mai Yên Mỹ, Hưng Yên 400.000

05/7/2024
Nhà máy Z113, Tổng cục Công 

nghiệp Quốc phòng
Tuyên Quang 20.000.000

05/7/2024 Phòng Kế hoạch Nhà máy Z113, Tuyên Quang 2.000.000

05/7/2024 Đào Xuân Đô Đội Cấn, Tuyên Quang 2.000.000

05/7/2024 Vũ Đức Thắng Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

05/7/2024 Đỗ Đăng Của Hoài Đức, Hà Nội 200.000

05/7/2024 Trần Ngọc Tú Phủ Lý, Hà Nam 500.000

05/7/2024 Trần Mạnh Hà Phủ Lý, Hà Nam 1.000.000

05/7/2024 Đoàn Mỹ Linh Gia Lâm, Hà Nội 100.000

05/7/2024 Trần Thị Thoa Gia Lâm, Hà Nội 200.000

05/7/2024 Nguyễn Mai Vân Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

05/7/2024 Tô Hải Cường Tiền Hải, Thái Bình 500.000

05/7/2024 Tô Thị Thu Hường Tiền Hải, Thái Bình 1.000.000

05/7/2024 Tô Thị Liên Tiền Hải, Thái Bình 500.000

05/7/2024 Nguyễn Văn Phiếm TP Hồ Chí Minh 500.000

05/7/2024 Tô Thị Huê Tiền Hải, Thái Bình 500.000

05/7/2024 Tô Xuân Cảnh Thái Bình 5.000.000

05/7/2024 Nguyễn Minh Quang Tiền Hải, Thái Bình 500.000

05/7/2024 Nguyễn Văn Đức Bắc Giang 200.000

05/7/2024 Mã Đức Hưng Bắc Giang 200.000

05/7/2024 Lê Thanh Toàn Bắc Ninh 1.000.000

05/7/2024 Lê Đức Thắng Bắc Giang 1.000.000
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05/7/2024
Nguyễn Văn Tiến, Vũ Văn Tiến, 

Nguyễn Thi Xoan, Ngô Thị Thanh
Từ Sơn, Bắc Ninh 1.000.000

07/7/2024 Đoàn Tỉnh Lâm Đồng Nam Ban, Lâm Đồng, Lâm Đồng 10.000.000

09/7/2024 Anh Ngọc 100.000

09/7/2024 Trần Quốc Thụy Long Biên, Hà Nội 500.000

11/7/2024 GĐ Huyền Tùy Thanh Hà, Hải Dương 200.000

11/7/2024 Bùi Huyền, Hồng Sơn Đống Đa, Hà Nội 500.000

11/7/2024 Tưởng Văn Nhân Đống Đa, Hà Nội 500.000

11/7/2024 Nguyễn Văn Phúc Hà Nội 200.000

12/7/2024 Nguyễn Duy Phồn, Bùi Thị Nguyệt Cầu Diễn, Hà Nội 500.000

12/7/2024 Lê Thế Sáu Kiểm toán Nhà nước 500.000

12/7/2024 Phạm Hải Hoàng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/7/2024 Lê Việt Đức Vĩnh Tuy, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Đinh Thị Thanh Thanh Oai 200.000

12/7/2024 Đinh Kiên Cường Trực Ninh, Nam Định 200.000

12/7/2024 Đào Thị Đỉnh Thanh Oai, Hà Nội 50.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Hằng Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Lê Thị Điệp Hà Đông, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Thành Thanh Oai, Hà Nội 300.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Mai Thanh oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Lê Thị Mận Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Nguyễn Văn Lý Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Đào Thị Tươi Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Đỗ Thị Thuận Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Thể Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Quang Nhái Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Đỗ Như Bình Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Bùi Thị Hoa Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Nguyễn Văn Toàn, Quyền Thanh Oai, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Nguyễn Đăng Sơn Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Bùi Thị Thuận Thanh Oai, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Ngô Kim Phượng Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Phương 200.000

13/7/2024 Nguyễn Quang Hưng Nam Định 500.000

12/7/2024 Phạm Huy Nam Nam Định 500.000

12/7/2024 Lê Anh Vũ Nam Định 100.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Nghĩa Nam Định 100.000

12/7/2024 Nguyễn Hữu Hạnh Vụ Bản, Nam Định 100.000

12/7/2024 Trường Tiều học Xuân Phương Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/7/2024 Nguyễn Khắc Hợp Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/7/2024 Nguyễn Hữu Hưng Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/7/2024 Bùi Thị An Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/7/2024 Nguyễn Thị Thu Trang Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Đặng Đình Hảo Hà Nội 500.000

12/7/2024 Vũ Thị Mỹ Hà Đông, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Ngô Mạnh Hùng Hà Nội 200.000

12/7/2024 Vũ Đức Vĩnh Hà Đông, Hà Nội 200.000

12/7/2024 Vũ Thị Tiến TP Hồ Chí Minh 200.000

14/7/2024 Nguyễn Minh Khoa Quốc Oai, Hà Nội 1.000.000

14/7/2024 Tạ Khắc Minh Quốc Oai, Hà Nội 1.000.000

14/7/2024 Gia đình cụ Nguyễn An Ninh TP Hồ Chí Minh 3.000.000

15/7/2024
Công ty Cổ phần Phát triển Công 

nghệ An Bình Phát
Hà Nội 500.000

14/7/2024 Tống Đức Anh Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 2.000.000

14/7/2024 Vũ Thị Tiến Quận 10, TP Hồ Chí Minh 100.000

14/7/2024 Đỗ Quang Tùng Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000

17/7/2024 Vũ Thị Hạnh Trại Cá, Trương Định, Hà Nội 300.000
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17/7/2024 Nguyễn Thi Mai Thiên Lý Nhân, Hà Nam 500.000

17/7/2024 Nguyễn Văn Tưởng Lý Nhân, Hà Nam 200.000

17/7/2024 Nguyễn Đắc Hùng Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

17/7/2024 Nguyễn Thị Khá Tây Hồ, Hà Nội 200.000

17/7/2024 Nguyễn Đỗ Khôi Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000

17/7/2024 Lê Thị Tách Hà Nam 100.000

17/7/2024 Hoàng Văn Tuấn Ngọc Thụy, Long Biên, 500.000

17/7/2024 Dương Thị Tuyết Vĩnh Tuy, Hà Nội 500.000

17/7/2024 Trần Tuấn Thi Ngọc Thụy, Long Biên, 200.000

17/7/2024 Hoàng Văn Tiền Tây Hồ, Hà Nội 100.000

17/7/2024 Hoàng Văn Quỳnh Tây Hồ, Hà Nội 100.000

17/7/2024 Bùi Hồng Hòa, Bùi Thị Kim Hằng Ngọc Thụy, Long Biên, 200.000

17/7/2024

Võ Viết Thành, Nguyễn Văn Tú, 

Nguyễn Đường Lan, Võ Thành Trung, 

Đào Minh Kim, Bùi Văn Tặng, Đặng 

Võ Đạo, Hoàng Thanh Tùng, Thiều 

Chí Hùng, Thị Gia An

Hà Nội 500.000

19/7/2024 Ngô Thị Mai Hương Gia Lâm, Hà Nội 100.000

19/7/2024 Hoàng Thị Thu Hương Gia Lâm, Hà Nội 100.000

19/7/2024 Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Sáng Gia Lâm, Hà Nội 300.000

19/7/2024 Thiều Chí Hùng Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000

19/7/2024 Nguyễn Anh Văn Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000

19/7/2024 Nguyễn Anh Minh Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000

19/7/2024 Phùng Thị Thái Hà Hà Nội 100.000

19/7/2024 Võ Nhật Anh, Võ Minh Anh Long Biên, Hà Nội 200.000

19/7/2024 Thiều Chí Hưng Long Biên, Hà Nội 200.000

19/7/2024 Đào Phương Thảo Anh Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 100.000

19/7/2024 Võ Thành Trung, Nguyễn Thu Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000

19/7/2024 Võ Hồng Thủy Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000

19/7/2024 Lê Hoàng Sâm Tân Thanh, Tp Hồ Chí Minh 200.000

19/7/2024 Bùi Đức Anh Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 200.000

19/7/2024 Tô Văn Phước Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 200.000

19/7/2024 Phạm Thị Thu Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 200.000

19/7/2024 Nguyễn Thanh Hưng Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 2.000.000

19/7/2024
Đỗ Văn Trì, 

Nguyễn Thị Dùng
500.000

19/7/2024
Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí và 

khoáng sản Hà Giang
Hà Giang 2.000.000

19/7/2024 Trịnh Ngọc Hiếu Hà Giang 500.000

20/7/2024 Nguyễn Thị Nhung Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên 300.000

19/7/2024
Lưu Thị Sen, Bùi Lưu Hưng, Ngọc 

Thi Hoài Thương
Bắc Cạn 500.000

19/7/2024 Trần Thị Kim An Đống Đa, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Công ty Cổ phần An Thịnh Sơn Trà, Đà Nẵng 2.000.000

21/7/2024 Nguyễn Thanh Tùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Kiều Diệu Linh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Nguyễn Anh Tú Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Trần Văn Thành Thạch Thất, Hà Nội 200.000

21/7/2024 Vũ Văn Chiến, Nguyễn Thị Hải Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Nguyễn Hữu Mai Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/7/2024
Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Thị Mai 

Phương
Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Quách Thị Thùy Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Nguyễn Xuân Sinh Thạch Thất, Hà Nội 500.000

21/7/2024 Vũ Thị Bích Hường Thạch Thất, Hà Nội 500.000

22/7/2024 Phạm Công Chất, Cao Thị Hà Ninh Khánh, Ninh Bình 2.000.000

22/7/2024 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ba Đình, Hà Nội 200.000

22/7/2024 Ngô Thị Thịnh Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000
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22/7/2024 Hoàng Văn Sơn Bắc Giang 50.000

22/7/2024 Ngô Chí Thắng Nghĩa Đô, Bắc Giang 50.000

22/7/2024 Thân Hồng Kha Trần Phú, Bắc Giang 50.000

22/7/2024 Hoàng Thị Bích Thảo Bắc Giang 200.000

22/7/2024 Thân Thị Mai Bắc Giang 200.000

22/7/2024 Nguyễn Thùy Dung Thanh Sơn, Phú Thọ 500.000

22/7/2024 Trịnh Thị Kim Huế Yên Thế, Bắc Giang 200.000

22/7/2024 Kiều Văn Bình Bắc Giang 200.000

22/7/2024 Phạm Thị Xuân Lan 200.000

22/7/2024 Nguyễn Thị Hoàng Yến Đại học Ngoại thương Hà Nội 500.000

22/7/2024 Nguyễn Đỗ Bảo Ngân Lê Chân, Hải Phòng 500.000

23/7/2024
Võ Thị Ánh Xuân     

Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt 
9.000.000

23/7/2024 Nguyễn Văn Nhân TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 500.000

23/7/2024 Văn phòng Công chứng Quang Minh Hoằng Hóa, Thanh Hóa 500.000

25/7/2024 Đoàn Thị Hồng Hoàn Trường Lâm, Đức Giang, Hà Nội 500.000        

25/7/2024 Bùi Thị Lệ Huyền Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Tô Thị Dương Hải An, Hải Phòng 200.000        

25/7/2024 Trần Huy Xuyên Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Hồ Thái Hà Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Nguyễn Thị Vinh Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Trần Huy Bạch Dung Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Trần Thị Phương Anh Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Nguyễn Văn Trí Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Hoàng Văn Thịnh Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Kim Văn Quỳnh Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Nguyễn Văn Công Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Hoàng Văn Sỹ Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Nguyễn Duy Khánh Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Phạm Thị Hoa Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Hồng Hà My Chùa láng, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Thị Phương Huyền Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

25/7/2024 Nguyễn Văn Ngà Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

25/7/2024 Phạm Anh Đức Tiên Hưng, Thái Bình 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Đăng Hùng Tiền Phong, Thái Bình 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Văn Chung Thạch Thất, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Đỗ Đức Việt Lạng Giang, Bắc Giang 100.000        

25/7/2024 Nguyễn Quốc Huy Hà Đông, Hà Nội 500.000        

25/7/2024 Nguyễn Mạnh Thắng Yên Thịnh, Yên Bái 300.000        

25/7/2024 Ngô Tấn Dương Cục Quản lý Thị Trường, TP Hồ Chí Minh 2.000.000     

27/7/2024 Đoàn Thầy Thích An Thuận Biên Hòa, Đồng Nai 2.000.000     

25/7/2024
Ngân hàng Nhà nước và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quỳnh Phụ, Thái Bình 1.000.000     

25/7/2024 Nguyễn Phúc Khoa Quỳnh Phụ, Thái Bình 500.000        

25/7/2024 Phạm Thị Thảo Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình 200.000        

25/7/2024 Bùi Thị Thường Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình 100.000        

25/7/2024 Nguyễn Viết Sơn Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình 200.000        

25/7/2024 Tống Thị Thủy Bắc Giang 155.000        

25/7/2024 Đặng Thị Nhung Bắc Giang 145.000        

25/7/2024 Hoàng Văn Biên Đan Phượng, Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Ân Thị Sen Long Biên, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Thị Hà Long Biên, Hà Nội 500.000        

25/7/2024 Nguyễn Xuân Toán Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

25/7/2024 Quách Thị Hà Long Biên, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Thi Sơn Hà Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Thi Thanh Thu Nguyễn Đức Cảnh 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Trọng Quang Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Trường Giang Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

25/7/2024 Nguyễn Kim Huế Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100.000        

25/7/2024 Trần Thị Thanh Thoảng Long An 1.000.000     

25/7/2024 Kiều Sỹ Hà Dĩ An, Bình Dương 500.000        

25/7/2024 Phạm Hồng Hải Dĩ An, Bình Dương 500.000        

25/7/2024 Nguyễn Văn Cường Dĩ An, Bình Dương 500.000        

28/7/2024 Đào Thanh Hoàn Báo Kinh tế và Đô thị, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

28/7/2024 Trung tâm Giáo dục đặc biệt Ngọc Ân Hà Nội 2.000.000     

28/7/2024 Trần Thanh Bình Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

28/7/2024 Trần Vân Anh Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000     

28/7/2024 Trần Văn Giang Nha Trang 1.000.000     

28/7/2024 Nguyễn Hồng Linh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000     

28/7/2024 Trần Tiến Dũng Hà Đông, Hà Nội 500.000        

28/7/2024 Trần Đào Quang Huy Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

28/7/2024 Nguyễn Văn Tính Hoài Đức, Hà Nội 500.000        

28/7/2024 Trần Quốc Tuấn Diên Khánh, Khánh Hòa 500.000        

28/7/2024 Kiều Văn Bình Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

28/7/2024 Đào Mạnh Hà Kỳ Bá, Thái BÌnh 500.000        

28/7/2024 Đào Vũ Hoàng Kỳ Bá, Thái BÌnh 500.000        

28/7/2024 Đặng Nam Phong Tổng cục Hải Quan, Cầu Giấy, Hà Nội 2.000.000     

29/7/2024 Nguyễn Hữu Tùng Times City, Hà Nội 400.000        

29/7/2024 Phan Anh Tuấn Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 400.000        

29/7/2024 Trần Thi Thu Hà Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 500.000        

29/7/2024 Nguyễn Lan Anh Vinh, Nghệ An 500.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

8/1/2024 Nguyễn Công Trình, Nguyễn Thị Huê Thái Nguyên 686.000                        

8/1/2024 Nguyễn Đạt, Bích Thủy, Nguyễn Thị Cảnh 800.000                        

8/1/2024 Trần Ngọc Đức, Dương Tấn Khoa 500.000                        

8/1/2024 Lê Thị Khang, Dương Lê Khánh Uyên 200.000                        

8/1/2024 Tập thể Entera Music Đống Đa, Hà Nội 2.000.000                     

8/1/2024 Bùi Thị Huyền Trang Hoàng Mai, Hà Nội 200.000                        

8/1/2024 Lê Minh Khánh 20.000                          

8/1/2024 Trịnh Minh Nguyên 300.000                        

8/1/2024 Nguyễn Bảo Ngọc 100.000                        

8/1/2024 Nguyễn Trọng Nhân 100.000                        

8/1/2024 Đỗ Hoàng Sơn 200.000                        

8/1/2024 Phạm Hữu Duy Anh 30.000                          

8/1/2024 Lã Minh Hoàng 100.000                        

8/1/2024 Lã Thị Hương Lan 200.000                        

8/1/2024 Bùi Thanh Trường 100.000                        

8/4/2024 Lê Nguyễn Minh Phương Chung cư Conic River Side P7 Q8 - TP HCM 100.000                        

8/4/2024 Lê Trần Phúc Hậu nt 100.000                        

8/4/2024 Lê Phúc An nt 100.000                        

8/4/2024 Lê Phúc Khang nt 100.000                        

8/4/2024 Hoàng Văn Đồng GĐ BQLDA Dương Kinh 1.000.000                     

8/4/2024 Ban QLDA-ĐTXD Dương Kinh 1.000.000                     

8/4/2024 Tô Văn Hiệp Ban QLDA-ĐTXD Dương Kinh 200.000                        

8/4/2024 Phạm Thị Lán nt 200.000                        

8/4/2024 Nguyễn Văn Thể nt 200.000                        

8/4/2024 Bùi Thị Nga NH Shishan Bắc Ninh 100.000                        

8/4/2024 Vũ Thị Yến nt 100.000                        

8/4/2024 Lê Hoàng Diệu- Trần Ngọc Vân 1/36/C8 Vòng Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 1.000.000                     

8/4/2024 Nguyền Thanh Tùng-Trần Thị Thu 18/116 Cát cụt-Hồ Nam-Lê Chân - Hải Phòng 200.000

8/4/2024

Minh Ngọc-Thị Trâm-Ánh Nguyệt-Anh 

Thư-Thị Tuyết
Hải Phòng 450.000

8/4/2024 Gđ Trần Quốc Trung Hà Nội 1.000.000

8/4/2024 Hà Minh Hải 501-502 Chung cư 130 Đốc ngữ-Ba Đình-HN 1.000.000

8/4/2024 Ngô Hương Giang Thanh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội 500.000

8/4/2024 Ngô Thị Thúy Hà Nội 500.000

8/4/2024 Ng.Thị Diệu Linh Đài Láng - Đống Đa - HN 200.000

8/4/2024 Nguyễn Khánh Linh Nghĩa Đàn - Nghệ An 100.000

8/4/2024 Trần Linh Chi Hoàng Mai - Hà Nội 100.000

8/4/2024 Vũ Khánh Linh Vũ Thư - Thái bình 100.000

8/4/2024 Ngô Thị Nga Thiên Lôi - Hải Phòng 50.000

8/4/2024 GĐ Hoài - Toàn Liên Phong - Bắc Ninh 200.000

8/4/2024 GĐ Thắng - Khả Liên Phong - Bắc Ninh 200.000

8/4/2024 Hoàng Việt Phương Thyanh Trì - Hà Nội 200.000

8/4/2024 Cty CP Giao nhận Quốc Tế Ca40 Khương Trung-Thanh Xuân HN 500.000

8/7/2024 Ni trưởng Thích nữ Kim Sơn Tô Đình quan Âm tu viện - TP Biên Hòa 20.000.000

8/8/2024 Cao Xuân Trường An Hưng - TP Thanh Hóa 100.000

8/8/2024 Lê Đình Thắng nt 100.000

8/9/2024 Hồ Xuân Quế Đội Cấn - TP Tuyên Quang 500.000

8/9/2024 Lê Đức Thọ nt 200.000

8/9/2024 Đào Xuân Độ nt 500.000

8/9/2024 Nguyễn Đình Phát Yên Sơn - Tuyên Quang 200.000

8/9/2024 Phạm Văn Năm Đội Cấn - TP Tuyên Quang 200.000
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8/9/2024 Hoàng Văn Tân Yên Sơn - Tuyên Quang 200.000

8/9/2024 Phùng Đình Long Tây Hồ - Hà Nội 200.000

8/9/2024 Phùng Thị Thủy nt 100.000

8/9/2024 Chữ Thị Yến Cổ Nhuế-Từ Liêm - HN 100.000

8/9/2024 Trần Thị thu Trang Phúc lý 3- HN 100.000

8/9/2024 Đại Tá Uông Đình Tân Đoàn KT Quốc Phòng 337-QK4 500.000

8/9/2024 Vũ Xuân Tuyến Xuân Trường - Nam Định 300.000

8/9/2024 Vũ Thị Mỹ nt 100.000

8/9/2024 Vũ Văn Tuyên nt 300.000

8/9/2024 Lê Thị Hường Hoàng Mai - Hà Nội 300.000

8/9/2024 Trần Minh Vũ nt 100.000

8/9/2024 Nguyễn Đình Ngọc Xuân Trường - Nam Định 500.000

8/9/2024
Nguyễn Thành Vĩnh - Đào Thị Thanh 

Huyền
La Khê-Hà Đông - Hà Nội 1.000.000

8/9/2024 Lê Thị Biên nt 500.000

8/9/2024 Lê Thị Thu Thanh Oai-Hà Nội 500.000

8/9/2024 Phạm Thị Luyến Văn phú - Hà Đông - HN 500.000

8/11/2024 Hồ Quang Huy Cục kiểm tra - BTP-Đống Đa- Hà Nội 500.000

8/12/2024 Hồ Ngọc Trinh Đồng Tháp 200.000

8/12/2024 Nguyễn Thu Hường 12 Trần Quý Cáp - Đống Đa-HN 1.000.000

8/12/2024 Lê Thanh Hà Khâm Thiên - Đống Đa - HN 500.000

8/12/2024 Lê Trần Ngọc Anh - Lê Đức Anh nt 500.000

8/12/2024 Nguyễn Quý Bảy Sóc Sơn - Hà Nội 200.000

8/12/2024 Nguyễn Đình Hải nt 200.000

8/12/2024 Nguyễn Thị Huyền nt 200.000

8/12/2024 Hồ Thị Thanh Hương nt 200.000

8/14/2024 Mấu Mạnh Hùng Số 8 - Lê Đức Thọ - Hà Nội 200.000

8/14/2024 Nguyễn Thị hương Số 16 - Phạm Hùng - Hà Nội 1.000.000

8/14/2024 Nguyễn Văn Việt lắp thạch - Vĩnh phúc 200.000

8/17/2024 Hoàng Thu Hương Hà Nội 3.756.000

8/17/2024 Đỗ Đức Phú - Đỗ Đức Nhân Hàng Kênh - Hải Phòng 200.000

8/17/2024 Phạm Đình Đông Phủ Lý - Hà Nam 100.000

8/17/2024 Nguyễn Quang Huy Cty Thuốc lá - Thăng Long - HN 1.000.000

8/17/2024 Nguyễn Khánh Kiên nt 1.000.000

8/17/2024 Ng. Thị Thanh Huyền Thanh Xuân - Hà Nội 500.000

8/17/2024 Nguyễn Văn Công TP Bắc Ninh 200.000

8/17/2024 Lê Nho Thơ 200.000

8/17/2024 Nguiyeenx Thọ Tuấn 200.000

8/17/2024 Nguyễn Thị Hằng 200.000

8/17/2024 Nguyễn Viết Thưởng 200.000

8/17/2024 Phòng GD và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 2.810.000

8/18/2024 Nguyễn Văn Thắng Hà Nội 500.000

8/18/2024 Lại Xuât Hùng nt 1.000.000

8/18/2024 Phạm Thị Mỹ Dung Hiệp An-Thủ Dầu 1 - Bình Dương 3.000.000

8/18/2024 Nguyễn Thị Dung Đông Vệ - TP Thanh Hóa 1.000.000

8/18/2024 Trịnh Gia Tuấn Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng 500.000

8/18/2024 Vũ Mai Phương Hà Nội 200.000

8/18/2024 Nguyễn Mậu Hồng nt 500.000

8/18/2024 Nguyễn Văn Hoàng nt 100.000

8/18/2024 Cầm Đồ Thiên Lộc Kha Vạn Cân-Hồ Chí Minh 300.000

8/18/2024 Nguiyeenx Thị Lựu Nhà Bè-TP Hồ Chí Minh 500.000

8/18/2024 Nguyễn Đình Hiền Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương 200.000

8/18/2024 Nguyễn Thị vân Hoài Đức - Hà Nội 200.000

8/18/2024 Chu Thị Huyền Trang Đan Phượng - Hà Nội 100.000

8/18/2024 Trần Thị hường Hoài Đức - Hà Nội 100.000

8/20/2024 Ngô Ngọc Phương Cầu Giấy - Hà Nội 1.000.000

8/21/2024 Phùng Thị Số Tuyên Quang 150.000

8/21/2024 Nguyễn Tấn Điệp nt 150.000
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8/21/2024 Lê Thị Huyền nt 200.000

8/21/2024 Nguyễn Thị Hồng Phương nt 200.000

8/21/2024 Nguyễn Danh Vinh Hà Nội 100.000

8/21/2024 Nguyễn Đình Năng nt 100.000

8/21/2024 Nguyễn Quảng Tráng nt 100.000

8/22/2024 Hà Lan Anh Đại La - Hà Nội 200.000

8/22/2024 Trần Thanh Tùng Hoàng Văn Thái - Hà Nội 200.000

8/23/2024 Nguyễn Văn Luyến Tây Hồ - Hà Nội 500.000

8/23/2024 Bạch Đăng Du Ngọc Trục - Nam Từ Liêm - HN 100.000

8/23/2024 Phạm Thị Thu Hiền Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội 100.000

8/23/2024 Nguyễn Hữu Tiến Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội 100.000

8/23/2024 Hà Văn Pho Tây Hồ - Hà Nội 100.000

8/23/2024 Nguyễn Ngọc sơn nt 200.000

8/23/2024 Trần Quang Hà nt 100.000

8/23/2024 Nguyễn Thị Khánh Vân Nhật Tân - Hà Nội 100.000

8/23/2024 Nguyễn thị Ngọc Hương nt 100.000

8/23/2024 Nguyễn Tường An nt 100.000

8/23/2024 Dương Nguyên Diệp Ba Đình - Hà Nội 500.000

8/23/2024 Nguyễn Bá Chính Nhật Tân - Hà Nội 200.000

8/23/2024 Nguyễn Vân Anh nt 100.000

8/23/2024 Đỗ Thị Kim Tuyến nt 100.000

8/23/2024 Nguyễn Thị Thanh Huyền Long Biên - Hà Nội 100.000

8/23/2024 Trần Thị Thanh Vân Thanh Xuân - Hà Nội 200.000

8/23/2024 Nguyễn Thị Tròn Tây Hồ - Hà Nội 500.000

8/23/2024 Phạm Văn Mạnh Hoài Đức - Hà Nội 200.000

8/23/2024 Trịnh Thị Hằng Ba Đình - Hà Nội 200.000

8/23/2024 Lê Hùng Tráng gia Lâm - Hà Nội 500.000

8/23/2024 Nguyễn thị Khuyên Ba Đình - Hà Nội 100.000

8/23/2024 Công An Huyện Mê Linh Hà Nội 5.000.000

8/23/2024 Nguyễn Bá Mạnh Hùng Công an huyện Mê Linh - HN 500.000

8/23/2024 Lê Đức Nam Đống Đa - Hà Nội 500.000

8/23/2024 Nguyễn Thanh Dự Mê Linh - Hà Nội 1.000.000

8/23/2024 Nguyễn Xuân Thăng Công an huyện Mê Linh - HN 500.000

8/23/2024 Đỗ Chí Phương nt 500.000

8/23/2024 Lê quang Bình nt 500.000

8/23/2024 Ngô Duy Đông nt 500.000

8/23/2024 Lưu Tuyết Ngọc Đống Đa - Hà Nội 500.000

8/23/2024 Nguyễn Đức Thuận Ba Đình - Hà Nội 200.000

8/24/2024 Tạ Văn Dũng Nam Từ Liêm - Hà Nội 200.000

8/24/2024 Trịnh Tuấn Đạt Khâm Thiên - Đống Đa - HN 250.000

8/24/2024 Quách Văn Hải Đê La Thành - Hà Nội 250.000

8/24/2024 Nguyễn Quang Sơn Tây Hồ - Hà Nội 300.000

8/24/2024 Phạm Thanh Hương nt 100.000

8/24/2024 Quách thị Hồng Thanh Trì - Hà Nội 50.000

8/24/2024 Nguyễn Quốc Thái Tân Phú - HCM 150.000

8/25/2024 Trần Hồng Phúc Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm- HN 500.000

8/25/2024 Ngô Văn Kết Nam Từ Liêm - Hà Nội 500.000

8/25/2024 Nguyễn Thị Bảo Chi cục Thuế - Nam Từ Liêm - HN 200.000

8/25/2024 Trịnh Trung Kiên Nam Từ Liêm - Hà Nội 500.000

8/25/2024 Cao Hùng Cường Hà Đông - Hà Nội 100.000

8/25/2024 Nguyễn thị Thanh Bình nt 100.000                     

8/25/2024 Phạm Thị Kim Thi Thường Tín - Hà Nội 200.000                     

8/25/2024 Nguyễn Thị Thanh Yến Hà Đông - Hà Nội 200.000                     

8/25/2024 Nguyễn Văn Đông Kim Văn - Kim Ngủ - Hà Nội 200.000                     

8/25/2024 Phạm Văn Dũng Phú Xuyên - Hà Nội 100.000                     

8/25/2024 Ngô Thị Thu Hiền Thanh Xuân - Hà Nội 200.000                     

8/25/2024 Bùi Thị Hạnh Thường Tín - Hà Nội 50.000                       

8/25/2024 Nguyễn Thị Thùy Thường Tín - Hà Nội 100.000                     



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

27/08/2024 Lê Thị Dung Mê Linh - Hà Nội 200.000                     

27/08/2024Nguyễn Thị Quỳnh Mê Linh - Hà Nội 200.000                     

27/08/2024Hoàng Thị Yến Mê Linh - Hà Nội 200.000                     

27/08/2024Nguyễn Thị Hoa Mê Linh - Hà Nội 100.000                     

27/08/2024Tạ Thị Cây Mê Linh - Hà Nội 100.000                     

27/08/2024Lê Thanh Hà Khê Ngoại, Văn Khê, Hà Nội 100.000                     

27/08/2024Nguyễn Nhân Toàn Hà Nội 100.000                     

27/08/2024Nguyễn Thị Tứ Mê Linh, Hà Nội 50.000                       

8/29/2024 Nguyễn Trùng Khánh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 1.000.000                     

8/29/2024 Nguyễn Quốc Tiền Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000                        

8/29/2024 Đinh Thu Trong Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000                        

8/29/2024 Đào Thúy Hà Thanh Trì, Hà Nội 200.000                        

8/29/2024 Trần Minh Ngọc Thanh Xuân, Hà Nội 100.000                        

8/29/2024 Lại Minh Khoa Ba Đình, Hà Nội 200.000                        

8/29/2024 Lại Minh Khang Thanh Xuân, Hà Nội 200.000                        

8/31/2024 Phạm Quốc Hùng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000                     

8/31/2024 Tống Đức Bình Bà Rịa - Vũng Tàu 300.000                        

8/31/2024 Nguyễn Hoàng Lương Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000                        

8/31/2024 Vũ Thị Lan Anh Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000                        

8/31/2024 Nguyễn Hữu Nam Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000                        

8/31/2024 Phạm Gia Huy Cẩm Phả, Quảng Ninh 50.000                          

8/31/2024 GĐ Tuyết Khanh Gia Lâm, Hà Nội 200.000                        

8/31/2024 GĐ Hạnh Hà Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000                        

8/31/2024 Gđ Thanh Hải Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000                        

8/31/2024 Chính Quang Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000                        

8/31/2024 Huyền Anh Tây Hồ, Hà Nội 100.000                        

8/31/2024 Công ty Vàng bạc Nhật Nam Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000                        

8/31/2024 Nguyễn Nhân Cường Bắc Ninh 200.000                        

8/31/2024 Nguyễn Bá Cương Quế Võ, Bắc Ninh 200.000                        

8/31/2024 Hoàng Ngọc Bảo Quế Võ, Bắc Ninh 50.000                          

8/31/2024 Nguyễn Văn Thuận Bắc Ninh 100.000                        

8/31/2024 Đinh Phú Tuấn Tiên Du, Bắc Ninh 100.000                        

8/31/2024 Nguyễn Việt Tiến Ninh Xá 200.000                        

8/31/2024 Nguyễn Tấn Khang Tiên Du, Bắc Ninh 100.000                        

8/31/2024 Nguyễn Quang Vinh Bắc Ninh 50.000                          

8/31/2024 Nguyễn Đức Trà Bắc Ninh 50.000                          

8/31/2024 Trịnh Văn Hưng Bắc Ninh 50.000                          





  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

03/09/2024 Nguyễn Thị TÌnh Đông Anh, Hà Nội 1.000.000

03/09/2024 Đỗ Thị Hường Đông Anh, Hà Nội 200.000

03/09/2024 Đỗ Thị Sâm Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000

03/09/2024 Ngô Thị Hằng Đông Anh, Hà Nội 100.000

03/09/2024 Ngô Thị Huyền Đông Anh, Hà Nội 100.000

03/09/2024 Nguyễn Thị Yến Đông Anh, Hà Nội 100.000

03/09/2024 Nguyễn Khắc Điệp Đông Anh, Hà Nội 200.000

03/09/2024 Nguyễn Thị Bắc Đông Anh, Hà Nội 500.000

03/09/2024 Nguyễn Thị Phạm Trang Hải Bối, Hà Nội 300.000

03/09/2024 Nguyễn Văn Hùng Đông Anh, Hà Nội 400.000

03/09/2024 Lê Văn Tú Đông Anh, Hà Nội 400.000

03/09/2024 Nguyễn Văn Dũng Đông Anh, Hà Nội 500.000

03/09/2024 Nguyễn Văn Dũng Tiền Phong, Thái Bình 500.000

05/09/2024 Nguyễn Văn Lợi Đồng Nai 200.000

07/09/2024 Nguyễn Hữu Quân, Phạm Thị Thu Hà Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

07/09/2024 Trần Ngọc Kiên Yên Khánh, Ninh Bình 2.000.000

07/09/2024

08/09/2024 Vũ Hồng Nam 500.000

08/09/2024 Đỗ Đức Toàn Mỹ Xá, Nam Định 200.000

08/09/2024 Nguyễn Hoàng Kim Ngọc Nam Định 200.000

08/09/2024 Nguyễn Trung Kiên Nam Định 200.000

08/09/2024 Lê Trung Hiếu Hà Nội 200.000

08/09/2024 Nguyễn Văn Mừng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

08/09/2024 Lê Ngọc Thành Hà Trung, Thanh Hóa 200.000

08/09/2024 Đỗ Đức Hải Hà Trung, Thanh Hóa 200.000

08/09/2024 Nguyễn Tiến Mạnh Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

08/09/2024 Nguyễn Thị Thu An Lão, Hải Phòng 200.000

08/09/2024 Lê Văn Kỷ Hà Trung, Thanh Hóa 50.000

08/09/2024 Trương Thị Quy Nam Định 100.000

08/09/2024 Hắc Thị Thu Đồng Nai 200.000

08/09/2024

Công ty TNHH TM và Thảo Dược Hoàng 

Gia 200.000

08/09/2024 Hoàng Trung Đức Nam Định 50.000

08/09/2024 Trần Trung Hiếu Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

14/09/2024 Phạm Anh Sơn 2.000.000

14/09/2024 Vũ Đức Trọng Ninh BÌnh 200.000

14/09/2024 Võ Trọng Tính TP Hồ Chí Minh 200.000

14/09/2024 Nguyễn Ngọc Thanh Ninh Bình 50.000

14/09/2024 Trần Hương Trà Tuyên Quang 200.000

14/09/2024 Trung tâm chống hàng hóa giả Việt Nam 330.000

16/09/2024 Nguyễn Thị Nga Đông Anh, Hà Nội 200.000

16/09/2024 Đỗ Thị Ngọc Anh Đông Anh, Hà Nội 200.000

16/09/2024 Gđ Vui Lợi Lễ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 100.000

18/09/2024 Vũ Minh Ngọc, Vũ Lam Khánh Lê Chân, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Đỗ Thanh Hà Trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Trần Gia Bảo Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

18/09/2024 Trần Gia Linh Trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Nguyễn Thị Minh Thủy Lê Chân, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Phạm Công Hải Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000

        SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BR - VT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 09/2024 

STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

18/09/2024 Huỳnh Hồng Lam Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Huỳnh Phạm Khánh Thi Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000

18/09/2024 Vũ Ngọc Tuấn Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Công ty Cổ phần Đông A Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Trần Lê Ngọc Châu 100.000

18/09/2024 Trần Ngọc Quyên Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000

18/09/2024 Công ty TNHH BH Tiến Đạt An Lão, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Vũ Ngọc Bắc Kiến An, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Nguyễn Thị Được An Lão, Hải Phòng 100.000

18/09/2024 Vũ Ngọc Tiến Đạt Kiến An, Hải Phòng 100.000

18/09/2024 Vũ Lê Ngọc Đạt Tiến Kiến An, Hải Phòng 100.000

18/09/2024 Công ty CP Logistics Lê Chân, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Tập thể Lơp 12 Chuyên Sử Trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Trần Ngọc Phương Linh Hải An, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Lê Thị Bích Ngọc Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Phạm Ngọc Phương Mai Lê Chân, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Hoàng Trung Hải Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Trần Tuấn Khải, Trần Phương Thư, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000

18/09/2024 Ngô Văn Trung, Lê Thị Phương Dung 200.000

18/09/2024 Đỗ Thị Hải Hà Lam Sơn, Kiến An, Hải Phòng 200.000

18/09/2024 Phạm Minh Thư Canada 100.000

18/09/2024 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phú Thọ 3.000.000

18/09/2024 Phạm Trường Giang Phú Thọ 1.000.000

18/09/2024 Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Phú Thọ 3.000.000

18/09/2024 Phòng An ninh điều tra Công an Phú Thọ Phú Thọ 2.000.000

24/09/2024 Nguyễn Tuyết Mai Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

24/09/2024 Đồng Văn Tiến Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000

24/09/2024 Nguyễn Thị Thanh Huyền Lê Chân, Hải Phòng 500.000

24/09/2024 Nguyễn Văn Thành Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000

24/09/2024 Nguyễn Thị Mai Hương Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000

26/09/2024 Nguyễn Duy Nam Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

26/09/2024 Nguyễn Mai Hương Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000

26/09/2024 Nguyễn Thị Minh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000

26/09/2024 Nguyễn Thị Xuân Tây Hồ, Hà Nội 300.000

26/09/2024 Nguyễn Văn Thuận Tây Hồ, Hà Nội 200.000

26/09/2024 Vũ Thị Kim Tiến Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

26/09/2024 Trần Văn Dậu Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

26/09/2024 Hoàng Thị Thu Hà Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

26/09/2024 Đinh Thế Huy Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

27/09/2024 Trịnh Trọng Trường Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 200.000

27/09/2024 Nguyễn Đức Chiến Hoài Đức, Hà Nội 200.000

27/09/2024 Vũ Đăng Đức Cao Bằng 500.000

27/09/2024 Hoàng Trọng Vĩnh Cao Bằng 500.000

9/29/2024 Trần Quang Huân Hà Nội 100.000

9/29/2024 Nguyễn Tuấn Minh Hoài Đức, Hà Nội 200.000

9/29/2024 Nguyễn Năng An Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000

9/29/2024 Đỗ Thị Vân Cầu Diễn, Hà Nội 200.000

9/29/2024 Trương Thị Quỳnh Anh Sầm Sơn, Thanh Hóa 200.000



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/10/202 Nguyễn Thị Thường Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Phạm Hữu Toại Linh Đàm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 150.000

01/10/202 Nguyễn Đức Hồng Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Nguyễn Thị Sinh Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Nguyễn Văn My Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Ngô Xuân Thành Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Nguyễn Thị Điểm Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Nguyễn Xuân Thao Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Hoàng Văn Khôi Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Lê Văn Long Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Đinh Chí Thanh Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Hoàng Đình Phú Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Trần minh Hiển Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Trần Thị Ngân Lương Sơn, Hòa Bình 150.000

01/10/202 Huỳnh Thanh Huấn Lương Sơn, Hòa Bình 200.000

01/10/202 Đỗ Văn Doản Kim Động, Hưng Yên 500.000

01/10/202 Nguyễn Huyền Trang Hòa Bình 500.000

03/10/202 Lê Thanh Tùng Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

03/10/202 Mạc Thị Mỹ Hạnh Hạ Long, Quảng Ninh 200.000
03/10/202

4

Đặng Hữu Hán, Lưu Thị Thu 

Huyền Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 1.000.000

03/10/202 Nguyễn Huy Tiền Hà Nội 500.000

03/10/202 Lê Đức Thanh Thái Bình 200.000

05/10/202 Nguyễn Thi Thảo Ninh Xá, Bắc Ninh 500.000

05/10/202 Đặng Thị Bích Đại Phúc, Bắc Ninh 500.000

05/10/202 Nguyễn Thị Mai Bắc Ninh 600.000

05/10/202 Nguyễn Văn Hải Bắc Ninh 500.000

05/10/202 Ngô Thị Hồng Bình Đống Đa, Hà Nội 500.000

05/10/202 Ngô Thị Hoàng Thanh Đống Đa, Hà Nội 100.000

05/10/202 Lưu Thị Thúy Đống Đa, Hà Nội 200.000

07/10/202 Phan Thanh Tâm, Phạm Thị Hồng Vũng Tàu 20.000.000

08/10/202 Nguyễn Ngọc Tuệ Thái Bình 100.000

08/10/202 Nguyễn Thị Mai Hương Thái Bình 100.000

08/10/202 Nguyễn Ngọc Khải Thái Bình 100.000

08/10/202 Đoàn Khánh Huyền Thái Bình 100.000

08/10/202 Nguyễn Châu Anh Thái Bình 100.000

08/10/202 Cao Tiến Mạnh Thái Bình 200.000

08/10/202 Trần Thị Hoài Thái Bình 100.000

08/10/202 Cao Khải Thái Bình 100.000

08/10/202 Cao Thị Ngọc Diệp Thái Bình 100.000

08/10/202 Ngô Tấn Dương Hồ Chí Minh 2.000.000

08/10/202 Nguyễn Thị Thảo Lê Chân, Hải Phòng 500.000

08/10/202 Nguyễn Trọng Mạnh Lê Chân, Hải Phòng 100.000

08/10/202 Vũ Trọng Khánh Lê Chân, Hải Phòng 100.000

08/10/202 Nguyễn Thị Thanh Minh Hải Phòng 500.000

08/10/202 Phạm Thị Hải Châu Hòa Bình 200.000

08/10/202 Trần Thị Mai Hòa Bình 100.000

08/10/202 Đoàn Hải Phòng An Dương, Hải Phòng 600.000

09/10/202 Nguyễn Ngọc Tuệ Trần Lãm, Thái Bình 100.000

09/10/202 Trần Xuân Hoằng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000
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STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

09/10/202 Đỗ Thị Ngoàn Thái Bình 100.000

11/10/202 Lê Bảo Ngọc Tiên Lãng, Hải Phòng 300.000

12/10/202 Nguyễn Thị Hoa Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

12/10/202 Nguyễn Thị Hà Thu Cầu Giấy, Hà Nội 300.000

12/10/202 Nguyễn Thị Hường Phủ Lý, Hà Nam 200.000

12/10/202 Vũ Hải Yến Phủ Lý, Hà Nam 100.000

12/10/202 Lê Văn Hà, Nguyễn Thị Hường Hà Nam 200.000

12/10/202

4

Nguyễn Lam Cường, Đỗ Thị Thu 

Hoài Phủ Lý, Hà Nam 200.000

12/10/202 Lê Thanh Tùng, Lê Thị Huyên Phủ Lý, Hà Nam 200.000

13/10/202 Ngô Quang Vinh Hà Nội 1.000.000

13/10/202 Trịnh Thị Đoan Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 100.000

13/10/202 Doãn Thị Thu Trang Hoài Đức, Hà Nội 1.000.000

13/10/202 Đỗ Thị Thu Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 1.000.000
14/10/202

4

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ Giáo dục Việt Nam 1.000.000

14/10/202 Lương Ngọc Minh Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

14/10/202 Trần Hữu Quang Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000

14/10/202 Khúc Tuấn Anh 500.000

14/10/202 Công ty Việt Đại An 500.000

14/10/202 Trần Thị Hằng 300.000

14/10/202 Đỗ Anh Tuấn 500.000

14/10/202 Nguyễn Thi Dung Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

14/10/202 Nguyễn Thị Xuân Quốc Oai, Hà Nội 100.000

15/10/202 Phùng Như Ánh Ninh Bình 200.000

15/10/202 Nông Thị Thu Hương Hà Nội 200.000

15/10/202 Phạm Thị Vui Hà Nội 50.000

15/10/202 Nguyễn Hùng Vỹ Hà Nội 50.000

15/10/202 Ngô Thị Hiên Bắc Ninh 400.000

15/10/202 Nguyễn Thi Hạnh Hải Phòng 100.000
15/10/202

4

Công ty TNHH SX và Thương mại 

Nam Hải Phong 200.000

15/10/202 Lại Văn Cường Thủy Nguyên , Hải Phòng 200.000

15/10/202 Phạm Thị Hồng Xuân Kim Thành, Hải Dương 200.000

15/10/202 Bùi Tiến Dũng Hồng Bàng, Hải Phòng 300.000

15/10/202 Dương Thanh Tùng Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000

15/10/202 Vũ Anh Sơn Lê Chân, Hải Phòng 200.000

16/10/202 Park Sang Bong Hàn Quốc 1.000.000

18/10/202 Đào Xuân Thắng Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội 100.000

18/10/202 Nguyễn Thị Thoa Hà Đông, Hà Nội 500.000

18/10/202 Hoàng Ngọc Sỹ Bắc Ninh 100.000

18/10/202 Nguyễn Đình Soạn Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 200.000

18/10/202 Nguyễn Văn Tranh Hà Đông, Hà Nội 100.000

18/10/202 Nguyễn Quốc Cường Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

18/10/202 Nguyễn Đức Kiên Long Biên, Hà Nội 200.000

18/10/202 Lê Tuấn Anh Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

18/10/202 Nguyễn Văn Tất Hà Đông, Hà Nội 300.000

18/10/202 Trần Tuấn Anh Hà Đông, Hà Nội 500.000

18/10/202 Bùi Thị Tú Oanh Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 150.000

18/10/202 Nguyễn Anh Dũng 500.000

18/10/202 Nguyễn Văn Tiến 500.000

18/10/202 Nguyễn Lương Phú Thạch Thất, Hà Nội 200.000

18/10/202 Đinh Thị Minh Cầm Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

18/10/202 Trần Văn Tuấn Yên Phong, Bắc Ninh 300.000

18/10/202 Hồ Đình Trúc Bắc Ninh 200.000

21/10/202 Nguyễn Văn Đào Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000

21/10/202 Nguyễn Văn Liêm Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 500.000

21/10/202 Nguyễn Văn Thắng Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 300.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

21/10/202 Nguyễn Văn Kính Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 200.000

21/10/202 Nguyễn Văn Hùng Bắc Ninh 200.000
22/10/202

4

Hoàng Văn Khoa, Phùng Thị Vân 

Khánh Phủ Lý, Hà Nam 500.000

22/10/202 Gia đình Dương Ý 1.000.000

22/10/202 Nguyễn Bùi Gia Khang 500.000

22/10/202 Gia đình Thìn Thanh 500.000

24/10/202 Hoàng Ngọc Tuân Bà Triệu, Triệu Sơn, Thanh Hoa 500.000

25/10/202 Phùng Văn Quý Hải Phòng 500.000

25/10/202 Nguyễn Thị Quý Hà Nội 500.000

25/10/202 Mai Văn Minh Hải Phòng 300.000

25/10/202 Đàm Văn Tâm Hải Phòng 200.000

25/10/202 Nguyễn Thị Hiền Hà Nội 100.000

25/10/202 Trần Thị Thanh Tú Hà Nội 200.000

25/10/202 Trần Thị Thanh Hiếu Hà Nội 100.000

25/10/202 Vũ Minh Đức Hải Phòng 200.000

25/10/202 Bùi Thị Minh Huệ Trần Lãm, Thái Bình 500.000

25/10/202 Chử Thị Mai Đông Anh, Hà Nội 500.000

25/10/202 Chử Thanh Tiên Đông Anh, Hà Nội 200.000

26/10/202 Nguyễn Đức Hồng Văn Giang, Hưng Yên 500.000

26/10/202 Nguyễn Văn Lộc Văn Giang, Hưng Yên 100.000

26/10/202 Vũ Văn Dự Lê Chân, Hải Phòng 200.000

26/10/202 Lê Kim Hiến Đông Anh, Hà Nội 200.000

26/10/202 Vũ Hải Phong Định Công, Hà Nội 500.000

26/10/202 Nguyễn Sỹ Văn Hà Đông, Hà Nội 1.000.000

28/10/202 Nguyễn Văn Huệ TP Hồ Chí Minh 500.000

28/10/202 Nguyễn Sơn Hải Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

28/10/202 Nguyễn Thanh Sơn Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

28/10/202 Trần Thị Hồng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

28/10/202 Đoàn Hải Phòng 900.000
29/10/202

4 Lê Mai Hương

Công ty TNHH Tư vẫn và Quản lý BĐS 

Sol Asia, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

29/10/202 Bùi Đăng Phúc 50.000

29/10/202 Nguyễn Thị Ánh Lan 50.000

29/10/202 Nguyễn Thị Xuân 1.000.000

29/10/202 Hoàng Thị Thu Hiếu 500.000

29/10/202 Nguyễn Thị Nga 400.000

29/10/202 Nguyễn Như Quảng 200.000

29/10/202 Vũ Ngọc Tuấn Hồng Bàng, Hải Phòng 400.000

31/10/202 Trần Thị Phương Thảo Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

29/10/202 Trần Thị Đông Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

29/10/202 Hoàng Xuân Tiến Lê Chân, Hải Phòng 200.000

29/10/202 Bùi Thị Căn Đống Đa, Hà Nội 500.000

29/10/202 Nguyễn Đình Đạt Yên Nghĩa, Hà Nội 500.000

29/10/202 Nguyễn Thị Hà Hà Đông, Hà Nội 200.000

29/10/202 Lý Thanh Hằng Hoàng Mai, Hà Nội 100.000

29/10/202 Đặng Thành Trung Thanh Trì, Hà Nội 200.000

29/10/202 Đặng Thị Hương Thanh Trì, Hà Nội 200.000

29/10/202 Trần Thị Thùy Linh Hà Đông, Hà Nội 500.000

29/10/202 Lê Hoàng Phúc Vinh Hà Đông, Hà Nội 500.000

29/10/202 Lê Minh Hằng Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội 500.000

29/10/202 Nguyễn Thị Mai Hà Nội 500.000

29/10/202 Nguyễn Thị Nga Hà Nội 200.000

29/10/202 Trần Thị Bích Loan TP Hồ Chí Minh 500.000

29/10/202 Phạm Thùy Dung TP Hồ Chí Minh 500.000

29/10/202 Phạm Trường Giang TP Hồ Chí Minh 200.000

29/10/202 Nguyễn Quang Minh Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

29/10/202 Nguyễn Hải Phong Cầu Giấy, Hà Nội 200.000



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

29/10/202 Dương Hữu Huân Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

29/10/202 Lưu Thị Thúy Nguyệt Hà Nội 50.000

29/10/202 Thái Thị Phương Loan Hà Nội 50.000



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/11/2024 Phí Minh Phượng 1.000.000        

01/11/2024 Phí Thị Thu Hương 500.000           

01/11/2024 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000           

01/11/2024 Lại Thị Tường Vân 500.000           

01/11/2024 Đỗ Bá Nhật 500.000           

01/11/2024 Đinh Thị Mai Thanh Thanh Hóa 200.000           

01/11/2024 Phạm Đức Tuyên Lê Chân, Hải Phòng 2.000.000        

01/11/2024 Phạm Thị Nguyệt Minh Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000        

01/11/2024 Lê Anh Sơn An Dương, Hải Phòng 1.000.000        

01/11/2024 Nguyễn Thị Hồng Hải Phòng 300.000           

01/11/2024 Phạm Nhật Thịnh Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

01/11/2024 Nguyễn Ngọc Minh Châu, Nguyễn Ngọc Minh NgânHồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

01/11/2024 Tòa Hành chính Hải Phòng Hải Phòng 1.500.000        

01/11/2024 Nguyễn Thị Hoài Máy Chay, Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000           

01/11/2024 Bùi Việt Trọng hải Phòng 200.000           

01/11/2024 Hoàng Tuấn Sơn Lê Chân, Hải Phòng 300.000           

01/11/2024 Đỗ Thị Quyên Lê Chân, Hải Phòng 200.000           

01/11/2024 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Lê Chân, Hải Phòng 200.000           

01/11/2024 Phạm Thị Thanh Bình Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000           

01/11/2024 Nguyễn Văn Khương 500.000           

01/11/2024 Bùi Hùng Mạnh Thái Bình 100.000           

01/11/2024 Nguyễn Thị Thanh Thái Bình 100.000           

01/11/2024 Bùi Cao Cường Thái Bình 50.000             

01/11/2024 Luyện Thị Dung Thái Bình 50.000             

01/11/2024 Bùi Minh Hải Thái Bình 50.000             

01/11/2024 Bùi Gia Phong Thái Bình 50.000             

01/11/2024 Nguyễn Thị Phương Bảo hiểm Thái Bình 100.000           

01/11/2024 Nguyễn Thị Lan Đông Hưng, Thái Bình 100.000

01/11/2024 Bùi Đông Hưng Thái Bình 100.000

01/11/2024 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đề Thám, Thái Bình 1.000.000

01/11/2024 Phan Thị Hằng Kim Bảng, Hà Nam 200.000

01/11/2024 Phan Thị Liên Kim Bảng, Hà Nam 200.000

01/11/2024 Phan Thị Thu Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

01/11/2024 Ngô Thị Nguyệt Kim Bảng, Hà Nam 200.000

01/11/2024 Phạm Thị Vô Lạng Sơn 200.000

01/11/2024 Trần Thu Huyền Lạng Sơn 200.000

01/11/2024 Nguyễn Từ Liêm Lạng Sơn 500.000

01/11/2024 Nguyễn Thị Thắm Trường Tiểu học và THCS Mê Linh, Thái Bình 300.000

01/11/2024 Lưu Thị Thương Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000

01/11/2024 Hà Thị Anh Thư 100.000

01/11/2024 Nguyễn Minh Đức Thái Nguyên 1.000.000

01/11/2024 Nguyễn Thị Thơm Yên Bình, Yên Bái 500.000

01/11/2024 Phan Thị Thanh An Cương, Thái Nguyên 500.000

01/11/2024 Công ty Cổ phần Bảo Khánh Thái Nguyên 1.000.000

01/11/2024 Trần Thanh Tùng Ba Đình, Hà Nội 1.000.000

01/11/2024 Nguyễn Ngọc Diệp Tây Hồ, Hà Nội 200.000

02/11/2024 Trường Mầm non Hoa Hồng Hà Đông, Hà Nội 200.000

02/11/2024 Nguyễn Ngọc Minh Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000

02/11/2024 Nguyễn Nam Khanh Hà Đông, Hà Nội 300.000

02/11/2024 Công ty CP IW Hà An Cụm CÔng nghiệp Thanh Oai, Hà Nội 1.000.000

02/11/2024 Vũ Hải Sơn Hà Đông, Hà Nội 500.000

        SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BR - VT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 11/2023 
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02/11/2024 Đào Thị Cúc Hà Đông, Hà Nội 50.000

02/11/2024 Phạm Thu Phương Hà Đông, Hà Nội 200.000

02/11/2024 Nguyễn Xuân Hà Hà Đông, Hà Nội 500.000

02/11/2024 Nguyễn Việt Bắc Hà Đông, Hà Nội 200.000

03/11/2024Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamChi nhánh Nam Đồng Nai 10.000.000

03/11/2024Tô Hải Nam Quảng Ninh 300.000

03/11/2024Hoàng Văn Tuyến Bắc Ninh 300.000

03/11/2024Hoàng Thị Linh Trang 500.000

03/11/2024Hoàng Văn Linh Bắc Ninh 300.000

04/11/2024Nguyễn Thị Hoan Ý Yên, Nam Định 100.000

04/11/2024Phan Thị Vân Ý Yên, Nam Định 100.000

04/11/2024Phan Thị Hoa Ý Yên, Nam Định 100.000

04/11/2024Lại Tuấn Anh Ý Yên, Nam Định 100.000

04/11/2024Lại Việt Anh Ý Yên, Nam Định 100.000

04/11/2024Nguyễn Thị Hệ Ý Yên, Nam Định 100.000

04/11/2024Vũ Quốc Thành Đài Loan 100.000

04/11/2024Nguyễn Thị Lan Anh Hà Nội 100.000

04/11/2024Nguyễn Thị Minh Hạnh Hà Nội 200.000

04/11/2024Nguyễn Ngọc Hùng Hà Nội 100.000

05/11/2024Nguyễn Văn Hồng Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000

05/11/2024Nguyễn Minh Tâm Sầm Sơn, Thanh Hóa 100.000

05/11/2024Nguyễn Thị Quỳnh Mai Đông Vệ, Thanh Hóa 100.000

05/11/2024Dương Mạnh Cường, Nguyễn Thị Kim ThoaHà Nội 1.000.000

05/11/2024Dương Chí Tôn Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

05/11/2024Trịnh Thị Sinh Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

05/11/2024Phúc Địa Chính Hà Nội 500.000

06/11/2024Nguyễn Thị Hồng Hoa Ban Tuyên giáo Tỉnh Nghệ An 10.000.000

06/11/2024Phan Thị Minh Lý Ban Tuyên giáo Tỉnh Nghệ An 500.000

06/11/2024Trần Thị Kim Phượng Ban Quản lý Di tích Nghệ An 500.000

06/11/2024Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ an 200.000

07/11/2024Trần Anh Ngọc Đỗng Đa, Hà Nội 200.000

07/11/2024Phan Tiến Đoàn Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

09/11/2024Nguyễn Thị Liên Đồng Nai 500.000

09/11/2024Nguyễn Thành Đại, Nguyễn Thị DungTrảng Bom, Đồng Nai 2.000.000

09/11/2024Nguyễn Thị Hương Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 500.000

09/11/2024Vũ Thị Thùy Quảng Yên, Quảng Ninh 100.000

09/11/2024Hoàng Thị Hải Yến Gia Lâm, Hà Nội 100.000

09/11/2024Bùi Tuấn Anh Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000

09/11/2024Nguyễn Thị Thu Trang Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000

09/11/2024Nguyễn Thị Hải Yến Ba Đình, Hà Nội 200.000

09/11/2024Nguyễn Thùy Dương Long Biên, Hà Nội 100.000        

09/11/2024Lê Thanh Thảo Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

09/11/2024Trần Thị Thịnh Ba Đình, Hà Nội 300.000        

09/11/2024Nguyễn Thị Mai Lan Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000     

09/11/2024Nguyễn Tuyết Nhung Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        

09/11/2024Lê Thị Phương Loan Cần Thơ 100.000        

09/11/2024Hoàng Văn Phượng Dĩ An, Bình Dương 400.000        

09/11/2024Nguyễn Thị Hoa Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 200.000        

09/11/2024Nguyễn Thị Quỳnh Như Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 100.000        

10/11/2024Vũ Thị Kim Oanh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Vũ Trung Chính Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Nguyễn Hải Việt Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Vũ Văn Chiến Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Nguyễn Tiến Dũng Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Nguyễn Thị Như Quỳnh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Hoàng Diệu Ly Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

10/11/2024Đinh Thị The Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

10/11/2024Đặng Quỳnh Trang Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

10/11/2024Đoàn Thị Thanh Hà Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

10/11/2024Nguyễn Thị Huyền Bắc Ninh 300.000        

10/11/2024Phạm Thanh Long Hà Nội 500.000        

10/11/2024Lê Kim Ánh Hà Nội 1.000.000     

10/11/2024Lưu Thị Cẩm Hà Hà Nội 1.000.000     

11/11/2024Phạm Quang Việt Hà Nội 1.000.000     

11/11/2024Nguyễn Hoàng Đức Hải Dương 1.000.000     

12/11/2024

Công ty Cổ phần Sách và TBGD 

Miền Bắc Hà Đông, Hà Nội 3.000.000     

12/11/2024Dương Xuân Mộc Đông Anh, Hà Nội 500.000        

12/11/2024Lê Thu Hương Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

12/11/2024Đoàn Thị Phượng Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

12/11/2024Nguyễn Thị Loan Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

12/11/2024Vương Thị Hạnh Quốc Oai, Hà Nội 200.000        

12/11/2024Nguyễn Thị Vương Liên Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

12/11/2024Trịnh Thị Hương Bắc Ninh 500.000        

12/11/2024Ngô Hồng Cường 100.000        

12/11/2024Trần Trung Nam 100.000        

12/11/2024Nguyễn Văn Nam 200.000        

12/11/2024Nguyễn Việt Hoa Thường Tín, Hà Nội 100.000        

12/11/2024Hạnh Linh Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000        

12/11/2024Nguyễn Việt Anh Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

12/11/2024Vũ Gia Diệp Tiên Lữ, Hưng Yên 100.000        

12/11/2024Nguyễn Văn Nam Tiên Lữ, Hưng Yên 100.000        

12/11/2024Bùi Thanh Huyền Đống Đa, Hà Nội 100.000        

12/11/2024Lưu Thị Vinh Đống Đa, Hà Nội 100.000        

12/11/2024Nguyễn Bùi Minh Đạt Long Biên, Hà Nội 100.000        

12/11/2024Đỗ Thị Hạ Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

13/11/2024Nguyễn Thị Hoa Khoái Châu, Hưng Yên 100.000        

13/11/2024Phạm Thị Vân Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

13/11/2024

Công ty Cổ phần DV giải pháp 

Quốc tế Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

13/11/2024Nguyễn Thị Túy Hải Dương 100.000        

13/11/2024Hà Viết Quảng Hải Dương 200.000        

13/11/2024Nguyễn Thế Anh Hải Dương 100.000        

13/11/2024Nguyễn Văn Mao Chí Linh, Hải Dương 100.000        

14/11/2024Phạm Thị Vân Thái Bình 100.000        

14/11/2024Bùi Nam Anh Thái Bình 100.000        

14/11/2024Dương Thị Lệ Hương Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3.000.000     

14/11/2024Trịnh Thị Hằng Mê Linh, Hà Nội 500.000        

14/11/2024Nguyễn Văn Chất Mê Linh, Hà Nội 500.000        

14/11/2024

Ban Quản lý Bến Xe khách Thái 

Bình 500.000        

15/11/2024Vũ Ngọc Thạch Ninh Bình 500.000        

15/11/2024Vũ Ngọc Thạch Nhà hàng Galaxy, Ninh Bình 500.000        

15/11/2024Đào Hoàng Sơn Ninh Bình 100.000        

15/11/2024Vũ Văn Cường Ý Yên, Nam Định 100.000        

15/11/2024Bùi Thị Mỹ Linh Ninh Bình 100.000        

15/11/2024Trương Tuấn Anh Ninh Bình 200.000        

15/11/2024Nguyễn Thanh Tùng Ninh Bình 200.000        

15/11/2024Nguyễn Dương Nam Lê Chân, Hải Phòng 300.000        

15/11/2024Nguyễn Thị Thanh Nhàn Gia Lâm, Hà Nội 500.000        

15/11/2024Bùi Văn Sáng Thanh Oai, Hà Nội 500.000        

15/11/2024Nguyễn Thanh Trường Hà Đông, Hà Nội 100.000        

15/11/2024Nguyễn Quý Phong Kim Thành, Hải Dương 100.000        

15/11/2024Nguyễn Trọng Hiếu Vĩnh Phúc 200.000        

15/11/2024Lê Minh Thảo TP Hồ Chí Minh 200.000        

15/11/2024Trần Thị Mộc Trà TP Hồ Chí Minh 100.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

15/11/2024Dương Thị Bích Ngọc Sóc Sơn, Hà Nội 1.500.000     

15/11/2024Trần Xuân Trọng Thủy Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Nguyễn Việt Hùng Thanh Hóa 500.000        

16/11/2024Nguyễn Minh Triết Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Nguyễn Việt Dũng Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Đỗ Thị Hồng Vân Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Đoàn Đình Thanh Bến Tre 1.000.000     

16/11/2024Nguyễn Việt Khang Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Nguyễn Tú Linh Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Viên Tuấn Long Ba Đình, Hà Nội 500.000        

16/11/2024Bích Chi Vĩnh Phúc 500.000        

16/11/2024Phạm Văn Chung Tuyên Quang 100.000        

16/11/2024Lương Thanh Bình Hồng Mai, Bạch Mai 100.000        

16/11/2024Nguyễn Văn Tuấn Long Biên, Hà Nội 500.000        

16/11/2024Nguyễn Thanh Ngọc Hoàng Mai, Hà Nội 300.000        

16/11/2024Nguyễn Như Dương Ba Đình, Hà Nội 200.000        

16/11/2024Nguyễn Thanh Khiêm Đống Đa, Hà Nội 1.000.000     

16/11/2024Nguyễn Đình Khánh Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000        

16/11/2024Hoàng Thị Minh Huệ Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

16/11/2024Đoàn Quốc Thắng Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

17/11/2024Đảng bộ Vietjcombank Hà Nội Hà Nội 2.000.000     

17/11/2024Đinh Văn Chanh Hà Nội 200.000        

17/11/2024Nguyễn Phương Thủy Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000        

17/11/2024Nguyễn Hoàng Điệp Yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000        

17/11/2024Đỗ Thanh Tùng Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

17/11/2024Nguyễn Đức Tường Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

17/11/2024Nguyễn Công Long Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

17/11/2024Bùi Văn Hậu Kiến An, Hải Phòng 100.000        

17/11/2024Nguyễn Thị Quyên Đông Anh, Hà Nội 200.000        

17/11/2024Nguyễn Hữu Thành Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

17/11/2024Trần Giang Nam Ba Đình, Hà Nội 50.000          

17/11/2024Nguyễn Ngọc Lê Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

17/11/2024Nguyễn Ngọc Thư Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

17/11/2024Nguyễn Nhật Minh Bắc Ninh 500.000        

17/11/2024Nguyễn Thị Ngọc Bắc Ninh 500.000        

18/11/2024Nguyễn Thị Thu Hương Hà Nội 500.000        

18/11/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 

Du lịch Quang Minh Hà Nội 5.000.000     

18/11/2024

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển Thương mại vận tải 

Đức Minh Hà Nội 5.500.000     

18/11/2024Công ty CP Vận tải Biển Việt Sing Hà Nội 2.700.000     

21/11/2024Phạm Thị Minh Nguyệt Đống Đa, Hà Nội 500.000        

22/11/2024Lê Xuân Sâm, Phan Thùy Đoan Biên Hòa, Đồng Nai 10.000.000   

22/11/2024Nguyễn Việt Anh Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

22/11/2024Gđ Thanh Hoàng Hà Nội 200.000        

22/11/2024Phạm Thái Hà Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

22/11/2024Trần Thị Thúy Hằng Hà Nội 100.000        

22/11/2024Trần Thu Trang Hà Nội 100.000        

22/11/2024Nguyễn Thị Bích Liên Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

22/11/2024Đặng Văn Khôi Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000     

22/11/2024Nguyễn Văn Thọ Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

22/11/2024Diệp Văn Hoàng Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000        

22/11/2024Vũ Anh Minh Quảng Ninh 100.000        

22/11/2024Đặng Văn Suốt Quảng Ninh 200.000        

22/11/2024GĐ Đinh Hằng Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

22/11/2024Nguyễn Văn Tứ Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

22/11/2024Nguyễn Thị Phương Thảo Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

22/11/2024Trần Đình Thìn Thái Nguyên 1.000.000     

22/11/2024Nguyễn Thị Hạnh Phúc Đồng Quang, Thái Nguyên 200.000        

22/11/2024Trần Thị Phương Lan Thái Nguyên 200.000        

22/11/2024Trần Thúy Nguyệt Thái Nguyên 200.000        

22/11/2024Nguyễn Mạnh Hùng Hà Nội 500.000        

22/11/2024Đặng Thị Hồng Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

22/11/2024Đặng Thị Hồng Thắm Văn Lâm, Hưng Yên 200.000        

22/11/2024Nguyễn Công Thành Hưng Yên 200.000        

22/11/2024Nguyễn Mác Chiến Hưng Yên 100.000        

22/11/2024Nguyễn Xuân Hải Hưng Yên 200.000        

22/11/2024Nguyễn Văn Phương Tiên Lữ, Hưng Yên 500.000        

22/11/2024Nguyễn Văn Tiền Sơn La, Hà Nội 500.000        

22/11/2024Nguyễn Xuân Trường Thái Nguyên 100.000        

22/11/2024Đinh Hồng Hải Thái Nguyên 200.000        

22/11/2024Vũ Việt Khoa Đông Hải, Thanh Hóa 500.000        

24/11/2024Hoàng Hải Đòa Đồng Quang, Thái Nguyên 500.000        

24/11/2024Nguyễn Thanh Mai Thái Nguyên 500.000        

24/11/2024Nguyễn Thanh Sơn Thái Nguyên 100.000        

24/11/2024Hoàng Hải Yến Thái Nguyên 100.000        

24/11/2024Nguyễn Thị Thu Hương Hà Đông, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Nguyễn Văn Khánh Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

24/11/2024Đỗ Thị Sim Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

24/11/2024Đinh Văn Thiện Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Đỗ Thị Thu Hằng Hà Đông, Hà Nội 500.000        

24/11/2024Lưu Thị Thu Duy Tiên, Hà Nam 200.000        

24/11/2024Nguyễn Thanh Tú Thanh Xuân, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Đỗ Thị Liễu Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Đặng Ngọc Sơn Hải Dương 200.000        

24/11/2024Hồ Xuân Phúc Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Bùi Hồng Sơn Hải Dương 200.000        

24/11/2024Nguyễn Thành Đồng Hải Dương 200.000        

24/11/2024Lưu Thị Thuấn Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Lưu Thị Huyền Kim Bảng, Hà Nam 200.000        

24/11/2024Vũ Đình Khánh Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Phạm Thị Thục Duy Tiên, Hà Nam 100.000        

24/11/2024Đỗ Văn Kim Hoàng Mai, Hà Nội 100.000        

24/11/2024Nguyễn Văn Chiến Yên Phong, Bắc Ninh 500.000        

24/11/2024Nguyễn Thu Duyên Yên Phong, Bắc Ninh 500.000        

24/11/2024Đỗ Đức Long Liên Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

24/11/2024Nguyễn Văn Nguyên Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

24/11/2024Quách Văn Linh Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

24/11/2024Mai Ngọc Anh Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000        

24/11/2024Ngô Đình Nghĩa Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

24/11/2024Nguyễn Văn Ngọc Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000        

24/11/2024Hà Quang Thả Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000        

24/11/2024Trần Văn Họi Từ Sơn, Bắc Ninh 300.000        

24/11/2024Nguyễn Thị My Bắc Ninh 100.000        

24/11/2024Trần Văn Hà Đình Bảng, Bắc Ninh 100.000        

24/11/2024Nguyễn Văn Hiếu Hà Đông, Hà Nội 200.000        

24/11/2024Lã Hồng Hạnh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

24/11/2024Ngô Hùng Cư Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

24/11/2024Ngô Hùng Vân Hàng Mã, Hà Nội 100.000        

24/11/2024Lã Hồng Hoa TP Hồ Chí Minh 200.000        

24/11/2024Nguyễn Thu Hồng Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

25/11/2024Vũ Đình Hưng, Bùi Thị Minh Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000        

25/11/2024Hoàng Trung Hiếu Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000        

25/11/2024Hoàng Thị Nguyệt Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        

25/11/2024Phạm Thị Thủy, Bùi Ngọc Bằng Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

25/11/2024Đinh Đắc Kiến Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000        

25/11/2024Đinh Đắc Vinh Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        

25/11/2024Đinh Đắc Vinh Hiển Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        

25/11/2024Hoàng Vũ Chi, Hoàng Thị Thu Đồ Sơn, Hải Phòng 1.000.000     

25/11/2024Hoàng Thị Hương Thảo Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000        

25/11/2024Trương Tuấn Anh Ba Đình, Hà Nội 200.000        

25/11/2024Vũ Thị Thanh Liễu Ba Đình, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Ngô Việt Hoàng Ba Đình, Hà Nội 500.000        

25/11/2024Vũ Thị Lệ Hằng Gia Viễn, Ninh Bình 200.000        

25/11/2024Đinh Thị Thanh Bình Nam Định 200.000        

25/11/2024Hoàng Mạnh Tuấn Ba Đình, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Phạm Thị Tâm Ba Đình, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Phạm Thị Lý Đống Đa, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Đỗ Thị Kim Dung Ba Đình, Hà Nội 500.000        

25/11/2024Đinh Thị Như Ba Đình, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Trần Thị Thủy Ba Đình, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Mai Văn Tùng Ba Vì, Hà Nội 200.000        

25/11/2024Trần Tuấn Mạnh Hà Đông, Hà Nội 200.000        

25/11/2024Phùng Như Hoàng Hồng Bàng, Hải Phòng 5.000.000     

25/11/2024Hoàng Thị Lan Bắc Giang 200.000        

25/11/2024Nguyễn Thị Hồng Bắc Giang 200.000        

25/11/2024Đoàn Thị Như Quỳnh Phú Sơn, Thanh Hóa 200.000        

25/11/2024Lê Thanh Hải Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Nguyễn Phương Linh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000        

25/11/2024Trần Thị Ánh Nguyệt Thanh Hóa 200.000        

26/11/2024Lưu Văn Hạnh Tây Hồ, hà Nội 500.000        

26/11/2024Nguyễn Thị Thúy Định CÔng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

26/11/2024Chu Thị Toàn Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

26/11/2024Nguyễn Thị Chinh Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

26/11/2024Hoàng Thị Hảo Hà Nội 50.000          

26/11/2024Vũ Trọng Sơn, Vũ Thị Hoa Hà Đông, Hà Nội 200.000        

26/11/2024Trương Ngọc Hân Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

27/11/2024Nguyễn Thị Mỹ Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000        

27/11/2024Đỗ Ngọc Sơn Hải Phòng 500.000        

27/11/2024Lại Hồng Yến Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000        

27/11/2024Trịnh Trần Thị Yến Ba Đình, Hà Nội 200.000        

27/11/2024Đặng Thế Hiển Cầu Giấy, Hà Nội 500.000        

27/11/2024Lưu Hồng Văn Hà Nội 500.000        

27/11/2024Khổng Tú Linh Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

27/11/2024Dương Thị Hoài Thu Hà Đông, Hà Nội 300.000        

27/11/2024

Tập thể CBCNVC ngành lao động 

TBXH Tỉnh Hà Nam 2.475.000     

27/11/2024Nguyễn Văn Bình Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

27/11/2024Phạm Hồng Minh Phủ Lý, Hà Nam 100.000        

27/11/2024Nguyễn Sỹ Đông Hà Đông, Hà Nội 300.000        

27/11/2024Đỗ Anh Quân Hà Đông, Hà Nội 200.000        

27/11/2024Chị em Thanh Hóa 300.000        

27/11/2024Trương Tuấn Đạt Thanh Hóa 500.000        

27/11/2024Trần Thị Dung Thanh Hóa 200.000        

27/11/2024Mai Văn Lâm Thanh Hóa 100.000        

27/11/2024Phùng Quang Đông Thanh Hóa 100.000        

27/11/2024Nguyễn Văn Hoàng Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

27/11/2024Trương Thị Phương Thanh Hóa 300.000        

27/11/2024Hà Thị Tha Đông Vệ, Thanh Hóa 200.000        

27/11/2024Trần Văn Xuân Hải Phòng 100.000        

27/11/2024Trần Tuấn Anh Hải Phòng 100.000        

27/11/2024Lê Thị Trang Thanh Hóa 200.000        

27/11/2024Trần Sách Tuấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000        
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27/11/2024Lê Thị Hà Tiên lãng, Hải Phòng 100.000        

27/11/2024Nguyễn Trường Huy Hải Phòng 50.000          

27/11/2024Trần Văn Củng Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000        

27/11/2024Trần Ngọc Sơn An Dương, Hải Phòng 100.000        

27/11/2024Nguyễn Thị Ngọc Bích Ba Đình, Hà Nội 100.000        

27/11/2024Nguyễn Thu Huyền Hà Nội 100.000        

27/11/2024Vũ Ngọc Dũng Cổ Nhuế, Hà Nội 200.000        

27/11/2024Trần Thu Hương Cầu Giấy, Hà Nội 100.000        

27/11/2024Nguyễn Vũ Thanh Tùng Nam Định 100.000        

27/11/2024Nguyễn Tiền Phong Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

27/11/2024Nguyễn Thị Minh Thúy Long Biên, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Vũ Đức Cường Thanh Miện, Hải Dương 200.000        

28/11/2024

Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Bá Bắc, 

Nguyễn Thị Hòa Hưng Yên 1.450.000     

28/11/2024

Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa 

Thiên Huế 1.000.000     

28/11/2024Nguyễn Thị Thức Sóc Sơn, Hà Nội 50.000          

28/11/2024Lê Thị Lụa Sóc Sơn, Hà Nội 200.000        

28/11/2024Nguyễn Thị Hiền Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Nguyễn Văn Chín Sóc Sơn, Hà Nội 20.000          

28/11/2024Phạm Văn Trung Long Biên, Hà Nội 200.000        

28/11/2024Lê Thị Thu Nam Long Biên, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Bùi Thị Minh Thu Gia Lâm, Hà Nội 300.000        

28/11/2024Phan Thị Lan Anh Long Biên, Hà Nội 200.000        

28/11/2024Nguyễn Thị Thanh Vân Long Biên, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Trần Thị Nghĩa Thanh Trì, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Lê Trọng Hùng Sóc Sơn, Hà Nội 50.000          

28/11/2024

Công ty Cổ phần Thương mại 

Thiên Trung 500.000        

28/11/2024Hoàng Thùa Tuấn Nam Định 300.000        

28/11/2024

Công ty CP Xây dựng Điện Hoàng 

Phát 200.000        

28/11/2024Triệu Tú Anh Quận 11, TP Hồ Chí Minh 500.000        

28/11/2024Phan Anh Tuấn Thuận An, Bình Dương 1.000.000     

28/11/2024Sầm Thị Bích Giàu Thuận An, Bình Dương 1.000.000     

28/11/2024Nguyễn Mạnh Chiến 500.000        

28/11/2024Phạm Thị Hà 250.000        

28/11/2024Nguyễn Thị Lụa Dĩ An, Bình Dương 250.000        

28/11/2024Lưu Thị Huyền Trang Hoài Đức, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Nguyễn Thị Thúy Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

28/11/2024Đỗ Thị Minh Hòa Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

28/11/2024Nguyễn Thị Mai Hoàng Mai, Hà Nội 200.000        

28/11/2024Dương Thị Ngọc Liên Đống Đa, Hà Nội 100.000        

28/11/2024Nhóm TGL 79 ETC Trung Văn, Hà Nội 100.000        

29/11/2024Trần Thị Ngọc Mai Lạng Sơn 100.000        

29/11/2024Mã Thị Tý Lạng Sơn 50.000          

29/11/2024Lý Văn Tuấn Lạng Sơn 50.000          

29/11/2024Vũ Thị Tươi Hải Dương 1.000.000     

29/11/2024Phạm Thị Ánh Tuyết Hải Dương 1.000.000     

29/11/2024Phạm Hồng Nhung Hải Dương 500.000        

29/11/2024Phạm Thị Ngọc Anh Hải Dương 200.000        

30/11/2024Cao Xuân Long Hà Nội 1.000.000     

30/11/2024

Công ty TNHH Vận tải Xây lắp 

Trường Thành Nam Định 500.000        

30/11/2024Công ty TNHH Khô Nguyên Nam Định 500.000        

30/11/2024Phan Chí Thành Đông Hưng, Thanh Hóa 500.000        

30/11/2024Đỗ Hiếu Hạnh Hà Nội 200.000        

30/11/2024Trường THPT Chuyên Nguyễn Hải Dương 1.000.000     
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30/11/2024Nguyễn Anh Thư Hải Dương 200.000        

30/11/2024Nguyễn Thị Phương Lâm Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Trịnh Ngọc Tùng Hải Dương 200.000        

30/11/2024Nguyễn Thị Ánh Hồng Hải Dương 100.000        

30/11/2024Lê Huy Chiến Hải Dương 200.000        

30/11/2024Nguyễn Thị Nguyệt Nga hải Dương 300.000        

30/11/2024Đào Trọng Hùng hải Dương 200.000        

30/11/2024Vũ Phạm Khánh Vân Hải Dương 200.000        

30/11/2024Phạm Văn Phúc hải Dương 300.000        

30/11/2024Nguyễn Thị Vân Uyên Hải Dương 100.000        

30/11/2024Phạm Doãn Đức Hải Dương 1.000.000     

30/11/2024

Vũ Minh Tuấn, Lê Việt Hùng, Lê 

Văn Bản, Lê Hoàng Trung Hà Nội 500.000        

30/11/2024Tống Văn Trung Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000        

30/11/2024Hoàng Thị Bích Hạnh Hà Nội 200.000        

30/11/2024Nguyễn Tiến Dũng Long Biên, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Cao Thu Hiền Long Biên, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Nguyễn Thị Thúy Hằng Cầu Giấy, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Lê Thị Thanh Hiền Đông Anh, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Phạm Thị Minh Nguyệt Thanh Trì, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Phùng Văn Hà Long Biên, Hà Nội 200.000        

30/11/2024Hoàng Văn Minh Bắc Giang 2.500.000     

30/11/2024Đỗ Thị Nam Hải Dương 500.000        

30/11/2024Đinh Văn Chinh Hải Dương 500.000        

30/11/2024Bùi Thế Thành Hải Dương 200.000        

30/11/2024Hoàng Thị Liên Hải Dương 500.000        

30/11/2024Phạm Khắc Tuấn Hải Dương 200.000        

30/11/2024Đoàn Cô Nam Hải Dương 1.290.000     

30/11/2024Nguyễn Đức Minh Đăng Hải Dương 200.000        

30/11/2024Trần Anh Quân 100.000        

30/11/2024Nguyễn Thị Anh Thư 20.000          


